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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

[OẠCH CẢI CÁCH, PHÁT TRIẼN VÁ HIỆN ĐẠI HOA 
NGÀNH HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1614/QĐ-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

PHẦN I-MỞ ĐẦU 

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 ban hành 
kèm theo Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, 
ngày 22/6/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1514/QĐ-
BTC vê Kê hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 
2011-2015. Để tổ chức triển khai, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt Kế hoạch triển 
khai của 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, xây dựng danh mục hiện đại hóa trọng tâm 
từng năm theo lĩnh vực quản lý đối với từng đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. 
Thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện phê duyệt các đề án liên 
quan đến các mảng nghiệp vụ: Quản lý rủi ro, Công nghệ thông tin, Kiểm tra sau 
thông quan, Điều tra chống buôn lậu, Giám sát hải quan, Phân loại và xác định trị giá 
và Đào tạo nguồn nhân lựcỂẵ. 

Quá trình triển khai Kế hoạch đã thu được kết quả đáng khích lệ, tạo được cơ 
sở pháp lý vững chắc làm tiền đề cho thực hiện các nghiệp vụ hải quan hiện đại, bước 
đầu triển khai và áp dụng hiệu quả quản lý rủi ro ữong thông quan hàng hóa, ứng 
dụng hải quan điện tử, đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, triển khai cơ chế hải quan 
một cửa quôc gia,ẵ.. đã đơn giản hóa thủ tục hải quan, cắt giảm thời gian thông quan 
hàng hóa xuất nhập khẩu góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đồng thời 
nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, cải thiện môi trường đầu tư, du lịch, nâng cao vị 
thế của hải quan Việt Nam trên thế giới. 

Ket thúc giai đoạn 2011-2015, nhằm tiếp tục triển khai giai đoạn cuối thực hiện 
mục tiêu đê ra tại Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020, tăng cường hiệu quả, 
tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan, nâng cao năng 
lực hội nhập quốc tế, cần thiết phải xây dựng Ke hoạch cải cách, phát triển và hiện 
đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020. 

I. Căn cứ lập Kế hoạch 
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 
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- Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quaợ.:ngang Bộ; 

- Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 oua Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan 
trực thuộc Bộ Tài chính; 

- Chiến lược tài chính đến năm 2020 (Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 
18/4/2012), Chương trình hành động của ngành Tài chính (Quyết định số 224/QĐ-
BTC ngày 30/01/2013); 

- Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020. 

IIẵ Nguyên tắc xây dựng 
Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016

2020 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau đây: 
- Thống nhất với các nội dung của Chiến lược phát triển hải quan đến năm 

2020. 
- Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính nhà nước, 

cải thiện môi trường kinh doanh. 
- Triển khai các Nghị quyết trung ương về tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 
- Kế thừa thành tựu đã đạt được về công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Hải 

quan giai đoạn 2011 - 2015. 
- Đáp ứng các yêu cầu hội nhập với các quốc gia trong khu vực và trên thế 

giới. ^ ^ 
- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của các vùng, miền, và các Bộ, ngành liên 

quan. 
III. Bố cục của Ke hoạch 
- Phần I. Mở đầu. 
- Phần II. Kết quả thực hiện công tác CCHĐH giai đoạn 2011-2015. 
- Phần III. Nội dung Ke hoạch. 
- Phần IV. Tổ chức thực hiện. 
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PHẦN II. KẾT QUẢ THựC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI 
HÓA NGÀNH HAI QUAN GIAI ĐOẠN 2011-2015 

Thời gian qua, với việc triển khai đồng bộ công tác cải cách, hiện đại hóa trên 
phương diện xây dựng cơ sở pháp lý, cải cách về quy ưình, thủ tục, nâng cao hiệu 
quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, mở rộng ứng dụng phương 
pháp quản lý hiện đại, sử dụng trang thiết bị hiện đại nâng cao hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát, ngành Hải quan đã nâng cao mức độ chuyên nghiệp, 
chuyên sâu trong thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hải quan theo mục tiêu đề ra tại 
Ke hoạch. 

Các mục tiêu về thể chế, thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý 
thuế, kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, hệ thống chi số đo hiệu quả hoạt 
động, tổ chức bộ máy, công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật 
được đảm bảo triển khai theo định hướng đề ra. về cơ bản các mục tiêu này đã được 
thực hiện xuyên suốt trong quá trình triển khai kế hoạch cài cách, hiện đại hóa hải 
quan, góp phần từng bước cải tiến, nâng cao, khắc phục những khiếm khuyết phát 
sinh trong quá ứình triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các mảng 
nghiệp vụ. 

I. về Thể chế 
1. Kết quả đạt được 
Giai đoạn 2011-2015, đã hình thành hệ thống văn bản pháp luật cơ bản đầy đủ 

điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động hải quan, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, đồng thời 
đáp ứng các yêu cầu mới phát sinh, cụ thể: 

a. Luật Hải quan: Đã xây dựng, ban hành Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng các yêu cầu: 

- Đối mới toàn diện hoạt động hải quan trên cơ sở nội luật hóa các điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương pháp quản 
lý hải quan hiện đại theo nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong toàn bộ hoạt động 
kiểm tra, giám sát hải quan; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, mở rộng ứng dụng 
công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ; triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. 

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo cơ sở để 
giảm thời gian và chi phí thủ tục, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời 
góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (Đã bãi bỏ 85 thủ tục hành chính 
và thay thế 127 thủ tục hành chinh, đơn giản hóa bộ hồ sơ hải quan, các chứng từ 
không cần thiết...). 

- Minh bạch hóa quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, của tổ chức và 
cá nhân có liên quan; phân định rõ trách nhiệm giữa người khai hải quan và công 
chức hải quan, của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan; nâng cao tính tự 
chịu trách nhiệm, tạo cơ chế khuyến khích tuân thủ pháp luật của người khai hải 
quanệ 
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- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan: Tăng cường 
hoạt động kiểm tra sau thông quan; tăng cường hoạt động của cơ quan hải quan trong 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới. 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức hải quan, sắp xếp lại bộ máy tổ chức ờ đơn vị cơ 
sở theo hướng chuyên sâu trong từng lĩnh vực cụ thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mói. 

- Triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan: Đe triển 
khai thi hành Luật hải quan năm 2014, Tổng cục Hải quan đã rà soát, xây dựng kế 
hoạch cụ thể để triển khai soạn thảo và trình các cấp có thẩm quyền ban hành 03 
Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 12 Thông tư của Bộ Tài chính 
và ban hành 16 quy trình nghiệp vụ. 

b. Luật Quản lý Thuế: Đã ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, trong đó có quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu, đáp ứng các yêu cầu: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế 
theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch; tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian của 
người nộp thuế; Thúc đẩy công tác hiện đại hoá hệ thống thuế, hải quan theo hướng 
thực hiện cơ chế quản lý rủi ro, đẩy mạnh quản lý thuế điện tử, tăng cường vai trò của 
tổ chức, cá nhân có liên quan; Tăng cường các biện pháp quản lý kiểm tra, giám sát, 
hậu kiểm để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý hành chính thuế 
nhằm chống thất thu ngân sách, giảm nợ thuế. 

c. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Đã xây dựng Luật Thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu sửa đổi (qua quá trình xây dựng đã được Quốc hội ký thông qua Luật 
số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực ngày 01/9/2016) đáp 
ứng yêu cầu: Đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu; tạo tiền đề pháp lý để hội nhập quốc tế sâu rộng hơn; khuyến 
khích và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp với định hướng phát 
triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết; đơn giản, thuận lợi cho 
người nộp thuế. 

2ẽ Tồn tai, han chế •  7  I  

- Các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung làm 
cơ sở cho việc triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định 
tạo thuận lợi thương mại (TF) đã ký kết. 

- Các văn bản triển khai thi hành Luật Hải quan chưa được ban hành cùng thời 
gian với Luật Hải quan dẫn đến vướng mắc trong công tác thực hiện. Bên cạnh đó, 
vẫn có tình trạng văn bản quá dài, nhiều nội dung dễ dẫn đến cách hiểu, cách áp dụng 
không thống nhất. 

- Các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hải quan đối với các loại hình 
hàng hóa có loại được quy định chi tiết ở Nghị định, có loại lại được chi tiết ở Thông 
tư dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng văn bản. Một số nội dung về thủ tục hải quan 
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đối với một số trường hợp chưa được quy định chi tiết dẫn đến phải hướng dẫn bằng 
công văn. 

- Một số quy trình nghiệp vụ còn chậm ban hành. Theo kế hoạch cần ban hành 
21 quy trình nghiệp vụ để triển khai thi hành Luật Hải quan. Tuy nhiên, đến nay mới 
ban hành được 16 quy trình (chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý rủi ro). 

- Văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành liên quan quá 
nhiều, còn chồng chéo, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho cơ quan hải quan và cộng 
đồng doanh nghiệp trong việc thực thi. Mặt khác, chưa có sự tương thích giữa một số 
văn bản quy phạm pháp luật hoặc thực tế công tác kiểm tra chuyên ngành với Luật 
Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành nên một số quy định chưa phát huy 
hết vai trò tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian 
thông quan. 

II. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan 
1. Kết quả đạt được 
- Đã chuẩn hóa các chế độ quản lý hải quan phù hợp với các quy định tại Công 

ước Kyoto sửa đổi. Thủ tục hải quan chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện 
tử tại 100 % Cục Hải quan, 100% Chi cục Hải quan, với sự tham gia của trên 99,56% 
tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, đạt 99,32% tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu và hơn 99,63% tổng số tờ khai hải quan trên cả nước (số liệu tính từ 
01/01/2015 đến 31/12/2015); cơ sở dữ liệu được xử lý tập trung tại cấp Tổng cục Hải 
quan; Thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi quyết định 
thông quan/giải phóng hàng (thời gian thông quan) đối với hàng nhập khẩu chỉ còn 
dưới 02 ngày; Thời gian thông quan trung bình đối với hàng hóa xuất khẩu còn dưới 
06 giờ; Đối với lô hàng phân luồng xanh, không phải nộp thuế thi thời gian này chỉ 
có 04 giây; Thời gian trung bình kiểm tra hồ sơ dưới 30 phút; Thời gian trung bình 
kiểm tra thực tế hàng hóa dưới 01 giờ (Theo kết quả đo thời gian giải phóng hàng 
năm 2015 tại 11 Chi cục Hải quan Cảng/Cửa khẩu thuộc 07 Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố). ^ ^ ^ 

- Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo các chuẩn mực của WCO được 
triển khai thí điểm và chính thức áp dụng, đến nay đã có 43 doanh nghiệp được công 
nhận là doanh nghiệp ưu tiên (chiếm khoảng 25,46% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, 
trong đó, có 16 doanh nghiệp Việt Nam và 27 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài FDI). 

- Công tác thu nộp thuế, lệ phí được thực hiện bằng phương thức điện tử, tính 
đến thời điểm 31/12/2015: 

+ Khoảng 63,48% tổng số thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 
thực hiện thu nộp qua các ngân hàng thương mại có ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ 
quan hải quan. Đối với các trường hợp này, hệ thống của cơ quan hải quan tự động 
hạch toán số thuế, phí, lệ phí ngay sau khi người khai hải quan nộp thuế, phí, lệ phí. 
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+ Khoảng 99% tổng số thuế, lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện 
thu nộp qua các hệ thống ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng thương mại đã có và 
chưa có ký kết thỏa thuận họp tác với cơ quan hải quan. 

- Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN: Tổng cục Hải quan 
với vai trò là cơ quan đầu mối đã phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia. Đen tháng 9/2015 đã có 9 Bộ tham gia là Bộ Tài chính, Bộ 
Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên môi 
trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công 
thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ. Đồng thời Việt Nam cũng đã thực hiện 
kết nối kỹ thuật với 4 nước ASEAN là Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia; 
Việt Nam cũng đã sẵn sàng kết nối chính thức với các nước này. 

- Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành có liên 
quan thành lập địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung để thực hiện hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm 
tra chuyên ngành tại cửa khẩu, đến nay đã thành lập được 08 địa điểm tại 07 Cục Hải 
quan tỉnh, thành phố. Việc phối họp kiểm tra chuyên ngành trực tiếp tại cửa khẩu 
bước đầu đã tạo ra chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra chuyên ngành, giảm 
bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành (tại 
cảng Hải Phòng đã rút ngắn 30% thời gian làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành, giảm 
từ 10-15 ngày xuống còn 7-10 ngày), đồng thời bảo đảm quản lý hàng hóa phải kiểm 
tra chuyên ngành chặt chẽ hơn. 

- Đẩy mạnh ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật ứong kiểm tra hải quan như soi 
chiếu hàng hóa, hành lý trước, sau thông quan; sử dụng máy soi container để kiểm tra 
hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan.Việc kiểm tra qua máy soi container 
trung bình từ 1-3 phút, kiểm tra kết họp máy soi và thủ công trung bình khoảng hơn 
30 phút. Tuy nhiên, để bố trí, chuẩn bị được hàng hoá trong việc nâng hạ, đưa vào 
khu vực kiểm tra, soi chiếu (do trách nhiệm của chủ hàng và đơn vị kinh doanh cảng) 
lại mất nhiều thời gian. 

- Công tác giám sát hải quan đã thay đổi cơ bản về mục tiêu, yêu cầu, phương 
thức giám sát hải quan, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm như cảng biển, cảng hàng 
không. Hệ thống camera giám sát được triển khai lắp đặt tại các cảng biển, cảng hàng 
không trọng điểm và kết nối trực tuyến với Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác 
chỉ đạo, điều hành. Thực hiện thí điểm hệ thống ứng dụng công nghệ định vị GPS 
trong giám sát hải quan đối vói hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu và quá 
cảnh vận chuyển bằng container, cho phép cảnh báo khi niêm phong hải quan bị phá 
hủy, container bị mở và theo dõi toàn bộ lộ trình của container để có thông tin cảnh 
báo khi đi sai lộ trình, dừng đỗ quá thời gian. Hệ thống mã vạch ữong giám sát hải 
quan được áp dụng, tạo tiền đề kết nối với hệ thống của các cơ quan, doanh nghiệp 
kinh doanh kho, bãi, cảng; qua đó giảm thời gian xác nhận hàng hóa qua khu vực 
giám sát, giúp rút ngắn thời gian thanh khoản một bộ hồ sơ giám sát trung bình còn 
khoảng 30 giây (trước đây là 5-10 phút). 
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- Đã thí điểm thực hiện quy định giám sát hàng hóa ra vào cảng theo quy định 
tại Điều 41 Luật Hải quan tại cảng Nam Hải - Đình Vũ và Xanh VIP Hải Phòng, thời 
gian làm thủ tục tại khu vực giám sát đối với một tờ khai giảm từ 3-5 phút, giảm chi 
phí đi lại của người khai hải quan. 

- Đã xây dựng được 08 địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung với đầy đủ trang 
thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát hàng hoá. Việc áp dụng các ứang thiết bị kỹ thuật 
hiện đại trong kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện tại một số địa bàn trọng 
điểm trong cả nước với việc ừang bị hệ thống máy soi container, hệ thống camera 
giám sát, các trang thiết bị phát hiện phóng xạ, ... 

- Đã và đang phổi hợp có hiệu quả với các cơ quan, chủ doanh nghiệp kinh 
doanh kho, bãi, qua đó đã kiến nghị các giải pháp, chính sách quản lý đối với các mặt 
hàng nhạy cảm gửi kho ngoại quan để tái xuất qua các tỉnh biên giới phía Bắc, chấm 
dứt hoạt động và chấn chỉnh các trường hợp đưa hàng hóa vào gửi kho không đúng 
quy định, kho không đủ diện tích, kịp thời có giải pháp giải tỏa, chống ách tắc, ùn ứ 
hàng hóa nông sản, lâm sản xuất nhập khẩu tập kết tại các cửa khẩu, địa điểm kiểm 
tra tập trung. 

- Đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành đề án "Giải pháp nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động kiêm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu" 
theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, để 
giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích xuất khẩu 
hàng hóa, bảo đảm hàng rào kỹ thuật bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng. 

- Đã xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế hợp tác giữa cơ quan hải quan với 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề và với các 
doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Việc phát triển, xã hội hóa đại lý 
làm thủ tục hải quan đã được chú trọng thời gian vừa qua và sẽ tiếp tục được đẩy 
mạnh trong thời gian tới. Hiện nay có 520 đại lý hải quan đã được cấp phép hoạt 
động, 650 cá nhân đủ điều kiện cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. 

2. Tồn tai, han chế 
- Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện thủ tục hải quan điện tử chưa được 

xây dựng đồng bộ với các mảng nghiệp vụ khác như kiểm tra sau thông quan, hệ 
thống thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát, chống buôn lậu, khai báo thông tin 
manifest hàng không... và các công cụ khai thác hỗ trợ quản lý hải quan; 

- Việc kiểm tra hàng hóa tại kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu qua hệ thống 
máy soi còn chưa hiệu quả do chưa có tiêu chí lựa chọn lô hàng kiểm ứa, số lượng 
máy soi, vị trí bổ trí máy soi còn chưa hợp lý khó khăn cho công tác soi chiếu. Tỷ lệ 
kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa giảm so với năm trước nhưng chưa đáp ứng 
mục tiêu yêu cầu tạo thuận lợi. Kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm ưa thực tế hàng hóa 
chưa hiệu quả, tỷ lệ phát hiện vi phạm trong kiểm tra hải quan chưa phản ánh đúng 
thực trạng vi phạm đang diễn ra (mới đạt trên 1,43%). 

- Số lượng hồ sơ thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn đầu két nối 
chính thức còn chưa nhiều. Các Bộ, ngành vẫn đang trong quá ừình xây dựng và 
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hoàn thiện Hệ thống Công nghệ thông tin để kết nối và thực hiện các thủ tục hành 
chính trên cổng thông tin một cửa. 

- Công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn 
nhiều bất cập dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài ảnh hưởng đến quá trình và thời 
gian làm thủ tục thông quan hàng hóa của cơ quan hải quan (danh mục hàng hóa phải 
kiểm tra quá rộng; phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực phục vụ kiểm tra chuyên 
ngành tại khu vực cửa khẩu còn thiếu và yếu; phối hợp và trao đổi thông tin giữa các 
đơn vị còn hạn chếễ..). 

- Công tác giám sát chưa chuyển biến mạnh mẽ theo quy định của Luật Hải 
quan và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Việc giám sát chủ yếu vẫn thực hiện 
thủ công nên mất nhiều thời gian và nguồn lực, hiện quả không cao. Việc ứng dụng 
ừang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong giám sát còn hạn chế, nhiều phương pháp giám 
sát mới đang áp dụng thí điểm (GPS, giám sát qua doanh nghiệp kinh doanh kho bãi 
cảng). Quy trình quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong giám sát hải quan đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu chưa được ban hành, chưa có tiêu chí quản lý rủi ro để áp 
dụng biện pháp giám sát phù hợp; 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của một số doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng 
còn chưa đáp ứng, một số doanh nghiệp chưa sẵn sàng, do đó hiện nay việc thực hiện 
quy định giám sát hàng hóa ra vào cảng theo quy định tại Điều 41 Luật Hải quan mới 
đang được thực hiện thí điểm tại Cục Hải quan Hải Phòng. 

- Đại lý hải quan chưa phát huy được vai trò, số lượng đại lý hải quan hoạt 
động đúng nghĩa còn nhỏ so với tổng số lượng đại lý, theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí 
Minh, đã có 80% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của đại lý hải quan nhưng chỉ có 
10% đại lý hải quan đứng tên tờ khai. Hoạt động đại lý gặp sự cạnh tranh không lành 
mạnh của các cá nhân, doanh nghiệp không phải đại lý nhưng thực hiện dịch vụ làm 
thủ tục thay cho chủ hàng, dẫn đến nhiều rủi ro cho chủ hàng khi không chịu trách 
nhiệm pháp lý và không chịu sự quản lý của cơ quan hải quan. 

III. về quản lý thuế 
1. Kết quả đạt được 
- Giai đoạn 2011-2015, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế đáp ứng yêu cầu hội nhập, khuyến khích phát triển 
sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng năng lực cạnh 
tranh quốc gia, thực hiện các cam kết quốc tế về cắt giảm thuế quan, sử dụng hàng 
rào kỹ thuật., đồng thời tạo cơ sờ pháp lý cho cơ quan hải quan phối họp với các ngân 
hàng thương mại để thực hiện thu nộp thuế thông qua cổng thông tin điện tử Hải 
quan, đã giảm đối chiểu thủ công, giảm thiểu thời gian xác định hoàn thành nghĩa vụ 
thuế, tiết kiệm chi phí cho cả người nộp thuế và cơ quan hải quan, góp phần giảm 
thời gian thông quan hàng hóa. 

- Các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin dữ liệu quản 
lý trị giá tính thuế GTT02, Hệ thống MHS, Hệ thống KTT559) được hoàn thiện; Các 
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chính sách ưu đãi thuế, danh mục biểu thuế, trị giá tính thuế, tỷ giá tính thuế được 
chuẩn hóa; thiết lập cơ sở dữ liệu về thuế, trị giá, tỷ giá để vận hành các chức năng tự 
động liên quan đến kiểm tra, xác định thuế của hệ thống thông quan điện tử tự động 
VNACCS/VCIS. 

- về công tác thu thuế: Năm 2011, 2014 và 2015 ngành Hải quan đã hoàn 
thành vượt mức kế hoạch thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được giao, đặc 
biệt năm 2015, mặc dù số thu ngành Hải quan chịu tác động trực tiếp từ việc giảm 
mạnh kim ngạch của các mặt hàng chiếm tỷ trọng số thu lớn như dầu thô xuất khẩu, 
xăng dầu nhập khẩu, tác động từ giảm thuế suất thuế nhập khẩu (hàng hóa được 
hưởng ưu đãi) tuy nhiên, ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tổng số 
thu là 261ề824 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán (260.000 tỷ đồng). Các năm 2012, 2013, 
dưới tác động sâu, rộng, trực tiếp của suy thoái kinh tế thế giới, làm giảm manh kim 
ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, do vậy, không đạt được dự toán được giao. 

- về tình hình xóa nợ thuế: Tổng số tiền xóa nợ theo quy định từ năm 2011 đến 
năm 2015 là 519.672 triệu đồng (Năm trăm mười chín tỷ sáu trăm bảy mươi hai ứiệu 
đồng), cụ thể: 

+ Năm 2011: số tiền thuế đã thực hiện xóa nợ là 1.066 triệu đồng; 
+ Năm 2012: số tiền thuế đã thực hiện xóa nợ là 2.622 triệu đồng; 
+ Năm 2013: số tiền thuế đã thực hiện xóa nợ là 1.374 triệu đồng; 
+ Năm 2014: số tiền thuế đã thực hiện xóa nợ là 465.780 triệu đồng; 
+ Năm 2015: số tiền thuế đã thực hiện xóa nợ là 48.830 triệu đồng. 
- về quản lý nợ thuế: 
+ Số lượng doanh nghiệp nợ thuế chuyên thu quá hạn tăng dần qua các năm từ 

2010 đến 2012. Tuy nhiên, con số này đã giảm đáng kể ở giai đoạn tiếp theo. Cụ thể: 
năm 2013 giảm được 2.275 doanh nghiệp, tương ứng với 17,53% tổng số doanh nghiệp 
nợ thuế chuyên thu quá hạn của năm 2012. Năm 2014 cũng giảm được 1.345 doanh 
nghiệp tương ứng 12,57% tổng số doanh nghiệp nợ thuế chuyên thu quá hạn năm 2013. 
Tính đến tháng 9/2015, con số này đã giảm thêm được 648 doanh nghiệp so với năm 
2014. 

+ Số nợ thuế đã thu hồi được lũy kế từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 là 
1.807 tỷ đồng chiếm 28,18% ữong tổng số nợ chuyên thu năm 2013 (khoảng 6.412,9 
tỷ đồng). Tương tự, tổng số thu hồi và xử lý nợ lũy kế từ ngày 01/01/2014 đến 
31/12/2014 là khoảng 2.060 tỷ đồng chiếm 41,63% trong tổng số nợ chuyên thu năm 
2014 (khoảng 4.947,4 tỷ đồng), và đến tháng 12/2015 là 56% (740 tỷ đồng) so với 
chỉ tiêu thu hồi tại Quyết định số 260/QĐ-TCHQ ngày 30/01/2015. 

+ Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn của các lô 
hàng đã thông quan, giải phóng hàng là: 4.312,5 tỷ đồng, giảm 634,9 tỷ đồng so với 
năm 2014, trong đó: Nợ khó thu là: 3.704,1 tỷ đồng; Nợ chờ xóa, xét miễn, giảm là: 
164 tỷ đồng; Nợ có khả năng thu là: 444,2 tỷ đồng. 

+ Tổng số nợ khó đòi qua các năm từ 2010 đến 2013 đều tăng, năm sau cao 
hơn năm trước, nguyên nhân là do đa số nợ còn tồn đọng đến nay phát sinh từ trước 
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khi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 và Luật Quản lý thuế số 
78/2006/QH11 có hiệu lực thi hành. Chỉ đến 2014, số nợ khó đòi mới giảm so với 
2013 (số giảm được là 425,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,13%). 

2. Tồn tại, hạn chế 
- Mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi là 43 mức (theo Thông tư số 164/2013/TT-

BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính), chưa đạt được kế hoạch đề ra (năm 2015 
còn 5 mức), do các nguyên nhân: Thực hiện các mức cam kết về thuế suất với WCO; 
thực hiện yêu cầu bảo hộ sản xuất trong nước (sử dụng hàng rào thuế quan); phải đảm 
bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. 

- Công tác phối họp thu thuế triển khai giữa cơ quan hải quan với 27 ngân hàng 
thương mại, một số trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế (qua các ngân hàng chưa 
ký thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan hải quan) nhưng chưa được cập nhật vào hệ 
thống của cơ quan hải quan theo quy định. Chưa có sự phối hợp đồng bộ về thời gian 
làm việc giữa ngân hàng và cơ quan hải quan dẫn đến tình trạng hàng hóa đã làm thủ 
tục hải quan nhưng không thể nộp thuế để thông quan do ngân hàng hết giờ làm việc 
hoặc nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết. 

IVế Công tác kiểm soát hải quan 
1. Kết quả đạt được 
Công tác kiểm soát hải quan giai đoạn 2011-2015 được đẩy mạnh: Hoàn thiện 

cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất từ Luật tới các văn bản hướng dẫn thi hành; Kiện 
toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và hoạt động của lực lượng kiểm soát hải quan theo 
ngành dọc từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều đề án lớn 
nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm soát hải quan theo hướng chuyên sâu 
- chuyên nghiệp - hiệu quả gồm: Đe án nâng cao năng lực cho lực lượng hải quan 
chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020, Đe án tăng cường năng lực phòng, 
chống ma tuý của ngành Hải quan, Đe án đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của 
ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020...; Công nghệ thông tin, các kỹ thuật quản lý 
hiện đại, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được ứng dụng, phục vụ hiệu quả hoạt động 
nghiệp vụ; Khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống thu thập thông tin tình báo và các 
hệ thống kiểm soát, cảnh báo trực tuyến; Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 
xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên đề, chuyên án đấu tranh hiệu quả với các lĩnh vực 
dễ bị lợi dụng để vi phạm; các mặt hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng có 
thuế suất cao, hàng bách hóa, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực 
phẩm, vi phạm về môi trường, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
sức khỏe cộng đồng; Công tác phối hcrp giữa hải quan với các lực lượng chức năng 
được tăng cường thông qua việc ký kết các quy chế phối hợp lực lượng với Bộ đội 
biên phòng, Cảnh sát biển... 

Nổi bật, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ Tài chính, 
Chính phủ thành lập và triển khai nhanh chóng, chất lượng mô hình tổ chức, hoạt 
động của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi 
tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia) và Văn phòng thường trực của Ban chỉ đạo; Giúp 
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lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan thực hiện tốt vai trò thường trực 
giúp việc cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp 
giữa các cơ quan chức năng, các địa phương về đấu tranh phòng, chống buôn lậu. 

Kết quả, từ 16/12/2010 đến 15/12/2015, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ 
trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 104.055 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 
khoảng 2.585 tỷ 944 triệu đồng. 

Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của ngành Hải quan 
trong thời gian qua đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất trong 
nhận thức và hành động của cán bộ, công chức; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi hoạt 
động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, 
hàng giả, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi 
trường, sức khỏe cộng đồng, chống thất thu ngân sách nhà nước. 

2. Tồn tai han chế • • 
- Thẩm quyền của lực lượng Kiểm soát hải quan chưa tương xứng với nhiệm 

vụ được giao. Dưới áp lực về khối lượng và thời gian lưu thông hàng hóa ngày càng 
tăng, phương thức thông quan ngày càng hiện đại; địa bàn quản lý của một số hải 
quan biên giới trải dài, phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở; các đối tượng hoạt động 
với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh nên việc kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ gặp 
nhiều khó khăn do lực lượng kiểm soát còn mỏng, các ừang thiết bị hiện đại phục vụ 
kiểm soát như thiết bị soi chiếu hàng hóa còn thiếu, kinh phí phục vụ công tác đấu 
tranh với tội phạm, chống buôn lậu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ. 

- Việc áp dụng việc giám sát trực tuyến mới được thực hiện ở bước đầu và tại 
một số điểm nên khả năng hỗ trợ kiểm soát vẫn còn hạn chế; Công tác phối hợp, cung 
cấp thông tin giữa các đơn vị chưa đạt được hiệu quả cao. Nguồn nhân lực dành cho 
công tác phân tích đánh giá số liệu còn mỏng, hạn chế gây khó khăn cho công tác 
kiểm soát hải quan; Hệ thống báo cáo của các chương trình nghiệp vụ chưa cung cấp 
được nhiều thông tin cho lực lượng kiểm soát trong các công tác nghiệp vụ có liên 
quan. 

V. Công tác quản lý rủi ro 
1. Kết quả đạt được 
Trong giai đoạn 2011-2015, công tác quản lý rủi ro của ngành Hải quan đã được 

quan tâm, hoàn thiện và nâng cao một bước, trở thành nghiệp vụ cơ bản và ừọng tâm 
trong quản lý hải quan hiện đại với bước đầu được triển khai trong hoạt động thông 
quan hàng hóa xuất nhập Ích ẩu và định hướng sẽ triển khai trong tất cả các hoạt động 
nghiệp vụ hải quanệ 

Ket quả cụ thể đã đạt được: 
- Các nội dung quản lý rủi ro được luật hóa tại Luật Hải quan 2014 và các văn 

bản hướng dẫn Luật, trên cơ sở phù họp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế và điều kiện 
thực tiễn hoạt động Hải quan. 
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- Công tác quản lý rủi ro bước đầu đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý của hải 
quan Việt Nam, là nền tảng cho hệ thống thông quan tự động, tập trung 
VNACCS/VCIS góp phần to lớn cho việc tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý hải quan, đảm bảo minh bạch, hiệu quả. 

- Triển khai thành công chương trình quản lý rủi ro phục vụ kiểm tra bằng biện 
pháp soi chiếu qua máy soi đối với hàng hóa đang trong quá trình xếp, dỡ, vận 
chuyển, lưu giữ tại kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu tại sân bay và cảng biển tại 03 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh. 

- Công tác quản lý, đánh giá tuân thủ doanh nghiệp được triển khai trên 05 mảng 
nghiệp vụ: quản lý hồ sơ doanh nghiệp; đánh giá tuân thủ pháp luật; xếp hạng doanh 
nghiệp; quan hệ đối tác doanh nghiệp và áp dụng chính sách quản lý tuân thủ đối với 
doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Tính đến ngày 31/12/2015, trên Hệ thống 
thông tin quản lý rủi ro có 132.707 hồ sơ doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập 
khẩu từ năm 2001, trong đó đã phối hợp các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đon 
vị liên quan tổ chức thu thập thông tin, kiểm tra đánh giá tuân thủ và xếp hạng rủi ro 
đối với 86.908 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong vòng 02 năm ừở lại 
đây; đánh giá, phân loại và chuyển giao danh sách 3ế520 doanh nghiệp FDI để kiểm tra 
sau thông quan, thẩm định, đánh giá tuân thủ giai đoạn 2015-2016; thường xuyên tổng 
hợp danh sách doanh nghiệp tuân thủ, không tuân thủ, nợ thuế, cưỡng chế thuế, giải 
thể, phá sản, ngừng hoạt động để áp dụng phù hợp các biện pháp kiểm soát rủi ro; 

- Triển khai có hiệu quả chương trình quản lý rủi ro phục vụ giám sát, kiểm tra 
trọng điểm đối với người xuất nhập cảnh, hành lý của người xuất nhập cảnh, với một 
sổ kết quả cụ thể: Áp dụng quy trình quản lý rủi ro và triển khai cài đặt, ứng dụng hệ 
thống thông tin hành khách xuất nhập cảnh (mô hình của Cục Hải quan thành phố Hồ 
Chí Minh) tại 09 Chi cục có sân bay quốc tế trực thuộc 09 Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố có sân bay quốc tế trên cả nước; xây dựng cơ chế áp dụng quản lý rủi ro đối với 
hành lý của hành khách xuất nhập cảnh; xây dựng, ban hành danh mục dấu hiệu rủi ro 
danh sách hành khách xuất nhập cảnh rủi ro cao đế cung cấp, cảnh báo phục vụ xác 
định ừọng điểm kiểm tra, giám sát hải quan; thu thập thông tin, phân tích và cảnh báo 
rủi ro đối với 39 đối tượng ừọng điểm là hành khách xuất nhập cảnh; xác lập các 
chuyên đề theo tuyến và chuyến bay trọng điểm về buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới. 

r y 1 r r t 

- Kêt quả phân luông kiêm tra đôi với hàng hóa xuât nhập khâu: 
Phân 
luồng 

Năm Phân 
luồng 2011 2012 2013 2014 2015 

Phân 
luồng 

Số lượng 
Tờ khai 

Tỷ lệ 
Số lượng 
Tò' khai 

Tỷ lệ 
Số lượng 
Tờ khai 

Tỷ lệ 
Số lượng 
Tờ khai 

Tỷ lệ 
Số lượng 
Tờ khai 

Tỷ lệ 

Xanh 2.732.740 59,74% 3.156.302 63,3% 3.416.023 60,4 % 3.656.934 56,49% 4.592.990 54,81% 

Vàng 1.281.470 27,72% 1.262.238 25,2 % 1.673.141 29,4 % 2.195.212 33,91% 3.155.044 37,65% 

Đỏ 582.446 12,54% 571.578 11,5 % 580.178 10,2 % 621.383 9,60% 632.415 7,55% 
Tông 4.596.626 4.990.307 5.669.371 6.473.538 8.380.449 
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- Tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý rủi ro từ Tổng cục 
tới Cục và Chi cục trong cả nước được củng cố, nội dung này được cụ thế hóa tại Đe 
án thành lập Cục Quản lý rủi ro. 

2. Tồn tai, han chế • 7 • 

- Mặc dù việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro 
có vai trò hết sức quan trọng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác quản lý rủi ro; 
tuy vậy thời gian qua, việc triển khai công tác này còn chưa đồng đều, một số biện 
pháp còn chưa chuyên nghiệp, ừong khi có những biện pháp, kỳ thuật đang trong quá 
trình triển khai thí điểm, ví dụ như công tác đo lường tuân thủ trong hoạt động nghiệp 
vụ hải quan. 

- Việc triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong một số lĩnh vực nghiệp vụ hải quan 
chưa phát huy được hiệu quả; một số lĩnh vực nghiệp vụ chưa được triển khai áp dụng 
quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật. 

- Tỷ lệ kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa thuộc diện 
quản lý chuyên ngành còn cao. Tỷ lệ phát hiện vi phạm trong kiểm tra thực tế hàng hóa 
còn thấp, khoảng 1%. 

- Hoạt động thu thập, xử lý thông tin trong ngành còn tình trạng riêng rẽ, cát cứ, 
thiếu tập trung thống nhất; thông tin trên các hệ thống còn chưa đầy đủ, tản mát, chưa 
được chuẩn hóa, chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời để đáp ứng cho việc xử lý, đánh 
giá rủi ro. 

- Cán bộ, công chức làm công tác quản lý rủi ro nói riêng và đội ngũ công chức 
ở các khâu nghiệp vụ tại Hải quan các cấp còn hạn chế về nhận thức, năng lực và kiến 
thức nghiệp vụ. 

VI. về kiểm tra sau thông quan 
1. Ket quả đạt được 
về cơ bản công tác kiểm ứa sau thông quan đã đi vào hoạt động một cách 

chuyên nghiệp, đạt được kết quả nhất định góp phần quản lý hải quan hiệu quả: đã xây 
dựng được cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra sau thông quan; hoạt động kiểm tra 
sau thông quan cơ bản được triển khai theo thông lệ phổ biến của Hải quan các nước là 
Kiểm toán sau thông quan (PCA), tuy nhiên mới chỉ chủ yếu tập trung cho việc đảm 
bảo nguồn thu ngân sách nhà nước; quy trình nghiệp vụ đang được chuẩn hóa ữên cơ 
sở ứng dụng công nghệ thông tin; hình thành được cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp để 
phân loại đánh giá doanh nghiệp phục vụ kiểm tra sau thông quan cũng như phản hồi 
kết quả cho các khâu nghiệp vụ. Bộ máy tổ chức kiểm tra sau thông quan thống nhất từ 
Tổng cục Hải quan đến các Cục Hải quan; lực lượng kiểm ữa sau thông quan đã cơ 
bản đạt trình độ đáp ứng công việc, hoạt động có hiệu quả, biên chế chiếm 7,5 % tổng 
biên chế của ngành. 

Giai đoạn 2011-2015, tổng số cuộc kiểm tra sau thông quan: 18.322 cuộc (tăng 
gấp 4,5 lần so với giai đoạn trước năm 2011), tổng số tiền ấn định 6.848 tỷ đồng (tăng 
gấp 5,2 lần so với giai đoạn trước năm 2011), thực thu vào ngân sách nhà nước là 
6.009 tỷ đồng (tăng gấp 5,8 lần so với giai đoạn trước năm 2011). 
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2. Tồn tai han chế • m 

- Áp dụng quản lý rủi ro đối với kiểm tra sau thông quan chưa được áp dụng đầy 
đủ, chưa chú trọng vào việc phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra. Phương thức kiểm 
toán hải quan chưa được triển khai thực hiện đầy đủ trong các hoạt động kiểm tra sau 
thông quan. Đánh giá tuân thủ mới chỉ dừng ở đánh giá trên cơ sở thông tin thu được 
qua công tác kiểm ưa sau thông quan. Trong khi đó mục tiêu đánh giá tuân thủ theo 
yêu cầu của quản lý hải quan hiện đại là đánh giá tổng thể quá trình chấp hành pháp 
luật hải quan và pháp luật có liên quan của doanh nghiệp để xác định mức độ tin cậy 
đối với cơ quan hải quan,- qua đó xác định thủ tục tương ứng trong quá trình tiến hành 
thủ tục hải quan. 

- Mô hình tổ chức bộ máy kiểm tra sau thông quan tại Tổng cục (Cục Kiểm tra 
sau thông quan) chưa phù họp dẫn đến hạn chế trong việc triển khai hoạt động kiểm tra 
sau thông quan tại các địa bàn, các khu vực trong toàn quốc; Mô hình các phòng thuộc 
Cục Kiểm tra sau thông quan (kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực) thiếu thẩm quyền 
trong việc kiểm tra xử lý; hạn chế trong việc kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp. 

- Cán bộ làm công tác kiểm tra sau thông quan còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu 
khối lượng công việc ngày càng tăng; thiếu cán bộ có kinh nghiệm, kỹ năng chuyên 
nghiệp, trình độ chuyên sâu. 

- ứng dụng công nghệ thông tin và thu thập thông tin phục vụ hoạt động kiểm 
tra sau thông quan còn hạn chế. Chưa xây dựng và áp dụng hệ thống chỉ sổ đo lường 
trong hoạt động kiểm tra sau thông quan. 

VIL về xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hoạt động của ngành 
1. Ket quả đạt được: 
- Hình thành được phương pháp luận cho các công việc: Xây dựng và sử dụng 

chỉ số đánh giá hoạt động hải quan; Tiến hành cuộc đo thời gian giải phóng hàng; 
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động hải quan (các năm 2012, 
2013, 2014)ỗ Đã xây dựng và ban hành danh mục chỉ số hoạt động hải quan sử dụng 
thống nhất trong ngành từ năm 2011 và tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trong năm 
2012-2013. 

- Thực hiện cuộc đo thời gian giải phóng hàng cấp quốc gia trong năm 2013, 
ban hành công văn 9533/TCHQ-CCHĐH ngày 30/7/2014 về việc ghi nhận kết quả 
chỉ số năm 2013. Đến nay, một số Cục Hải quan đã chủ động tổ chức thực hiện đo 
thời gian giải phóng hàng và khảo sát nhận thức khách hàng như: Cục Hải quan Bình 
Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Quảng Ninh; Tổng cục Hải quan đã công bố kết quả 
đo thời gian giải phóng hàng của Hải quan Việt Nam năm 2013 vào ngày 19/9/2014 
với sự tham gia của đại diện 05 Bộ, ngành, 07 Cục Hải quan tỉnh, thành phổ, các 
Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các 
tổ chức quốc tế (ADB, USAID) và các cơ quan báo đài, theo đó thời gian trung bình 
từ khi đăng ký tờ khai đến khi Hải quan thông quan/giải phóng đối với hàng nhập 
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khẩu là 32:37:55 (giờ: phút: giây), thời gian trung bình từ khi tiếp nhận tờ khai hải 
quan đến khi thông quan/giải phóng đối với hàng xuất khẩu là 1 lh 06 phút. 

- Tháng 6/2015, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với VCCI, các Bộ, ngành để 
tổ chức cuộc đo thời gian trung bình giải phóng hàng tại 07 Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố và 11 Chi cục. 

2. Tồn tai và han chế * • 
Sự quan tâm và đầu tư nguồn lực đổi với công tác chỉ số đánh giá hoạt động tại 

nhiều đon vị còn chưa tương xứng; chưa sử dụng thông tin về kết quả của chỉ số để 
phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan; việc báo cáo kết 
quả chỉ số tại một số đơn vị vẫn còn mang tính chất hình thức mà không xây dựng 
nguồn số liệu ngay từ đầu, không có sự rà soát, kiểm soát số liệu, kết quả chỉ số; còn 
nhiều đơn vị chưa quan tâm đến nội dung phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến 
chỉ số, xác định những yếu tố tác động gây ra những thay đổi số liệu, qua số liệu chỉ 
số chưa nêu được điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động được đánh giá, chưa xác đinh 
được nguyên nhân của tồn tại để có giải pháp khắc phục, việc ứng dụng hệ thống chỉ 
số trong công tác điều hành chưa được quan tâm đúng mức nhằm mục đích nâng cao 
hiệu quả lĩnh vực hoạt động. 

VIII. Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
1Ẻ Kết quả đạt được 
a. Tố chức bộ máy: Hệ thống tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp lại 

nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình cải cách hành chính, chương trình cải 
cách, hiện đại hóa hải quan; phù hợp với quy định của Luật Hải quan và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Theo đó, quy mô, cơ cấu tổ chức của các cơ quan hải quan các 
cấp phù hợp với khối lượng công việc, biên chế và đặc thù của từng địa bàn quản lý 
của các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan. 

b. Quản lý nguồn nhân lực: Đe án xác định vị trí việc làm đã được Tổng cục 
Hải quan hoàn thành, báo cáo Bộ Tài chính. Các hoạt động ứng dụng kết quả xác 
định vị trí việc làm đang được tích cực triển khai và đã có những kết quả bước đầu 
trong năm qua như hoàn thành Khung năng lực lĩnh vực giám sát quản lý và thuế xuất 
nhập khẩu; hoàn thành và triển khai quy trình xác định biên chế ngành Hải quan. 
Trong đó hoạt động xác định biên chế bước đầu đã đạt được kết quả rất khả quan 
trong việc giúp lãnh đạo hải quan các cấp hệ thống hóa và xác định được khung thời 
gian thực hiện các loại, số lượng sản phẩm công việc thuộc quyền quản lý từ đó làm 
cơ sở để quản lý và sử dụng biên chế hiệu quả, làm tiền đề cho công tác đánh giá hiệu 
quả hoạt động đối với tố chức và cá nhân trong ngành Hải quan. 

c. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Trong giai đoạn 2011
2015, Tổng cục Hải quan đã cử được tổng số lượt cán bộ, công chức tham gia tất cả 
các loại hình đào tạo, bồi dưỡng là 82.865 lượt người, trong đó có 50.675 lượt cán bộ, 
công chức tham gia các nội dung đào tạo chuyên ngành hải quan giúp cho việc nâng 
cao trình độ của công chức, viên chức bước đầu đáp ứng với yêu cầu cải cách hiện 
đại hóa hải quan và cải cách thủ tục hành chính. Trong 5 năm qua, số lượt công chức 
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tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chiếm 61,15% tổng số công chức, viên chức 
toàn ngành nên về cơ bản đã kịp thời đáp ứng với yêu cầu công việc. Trong thời gian 
tới khi hệ thống khung năng lực vị trí việc làm được hoàn thành, Tổng cục Hải quan 
sẽ tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ công chức, triển khai xây dựng giáo 
trình, thực hiện phương thức đào tạo dựa trên yêu cầu của khung năng lực. 

dỄ Liêm chínhẳ 

Thời gian qua, nhờ xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt các quy định về 
liêm chính hải quan, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức 
khi thi hành công vụ. Người dân và doanh nghiệp đã ghi nhận kết quả đã đạt được 
của ngành Hải quan, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi đối 
với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, giảm rõ rệt tình trạng gây phiền hà, 
nhũng nhiễu doanh nghiệp của cán bộ hải quan, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cộng 
đồng doanh nghiệp. Các công tác điển hình: ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách 
hàng, quy định mới về văn hóa ứng xử trong ngành Hải quan và 7 Quyết định, Chỉ thị 
tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, phòng chống, ngăn chặn và chấm dứt tệ 
nạn gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức hải quan. Công khai số 
điện thoại đường dây nóng (ĐT đường dây nóng tại Vụ Tổ chức cán bộ: 
043.944.0828) để tiếp nhận phản ánh các vướng mắc và góp ý về quy trình thủ tục 
Hải quan và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Hải quan trong khi thi 
hành nhiệm vụ. 

2. Tồn tại và hạn chế 
aẻ về tổ chức bộ máy 
- Chức năng, nhiệm vụ của một số Vụ, Cục thuộc Tổng cục vẫn còn chưa rõ 

ràng, chồng chéo. Cơ cấu tổ chức của các phòng tham mưu thuộc Cục Hải quan chưa 
tinh gọn, hiệu quả cần được sắp xếp lại theo hướng giảm bớt cấp trung gian để phù 
hcrp với yêu cầu quản lý hải quan tập trung khi triển khai hệ thống thông quan điện tử 
VNACCS/VCIS. Số lượng các Đội (Tổ) nghiệp vụ tại một số Chi cục chưa đáp ứng 
được khối lượng công việc tăng cao và địa bàn quản lý mới phát sinhẵ 

- Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục 
Hải quan; các đơn vị Vụ, Cục thuộc Tổng cục và tương đương; các Phòng, Chi cục 
Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương chậm triển khai ảnh hưởng 
tới tiến độ sắp xếp lại tổ chức, bộ máy. 

bẽ về quản lý nguồn nhân lực 
- Các hoạt động quản lý nguồn nhân lực được thực hiện chủ yếu dựa trên quản 

lý chức danh, ngạch bậc; chưa đề cập đến từng vị trí việc làm, chưa xác định rõ năng 
lực chuyên môn (các kiến thức và kỹ năng) cần có của mỗi vị trí. Chưa có một hệ 
thống danh mục sản phẩm và bảng định mức sản phẩm của từng vị trí việc làm trong 
ngành. Chưa có hệ thống theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công việc theo sản 
phẩm do đó căn cứ đánh giá đang còn chung chung, chưa có tiêu chí cụ thể. Việc 
quản lý thông tin nhân sự và phần lớn các khâu công tác quản lý nguồn nhân lực của 
cơ quan hải quan hiện đang thực hiện theo phương thức truyền thống, chưa xây dựng 
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được hệ thống thông tin quản lý nhân sự theo năng lực, áp dụng phương thức điện tử 
một cách hiệu quả. 

- Chế độ đãi ngộ với cán bộ công chức vẫn chưa thực sự đảm bảo cho nhu cầu 
thiết yếu của cán bộ, công chức dẫn đến nhiều công chức vẫn chưa thực sự tâm huyết 
trong công việc. 

c. về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
- Cơ chế tài chính áp dụng ừong hoạt động đào tạo gặp nhiều vướng mắc dẫn 

đến việc tổ chức đào tạo còn gặp nhiều khó khăn. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng 
công chức có điểm còn chưa theo kịp sự phát triển hiện đại hóa của ngành Hải quan, 
dẫn tới công tác bồi dưỡng còn bị động, thiếu tổng thể gây khó khăn cho triển khai 
thực hiện và công tác quy hoạch các cấp lãnh đạo. 

- Đội ngũ chuyên gia các lĩnh vực nghiệp vụ cơ bản của ngành đã bước đầu 
hình thành nhưng chưa xây dựng được khung năng lực phù hợp, chưa có cơ chế sử 
dụng hiệu quả, chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng theo yêu cầu. 

- Hình thức đào tạo trực tuyến chưa được tổ chức nghiên cứu một cách khoa học 
để đưa vào thực tiễn hoạt động. Việc triển khai phân tích nhu cầu đào tạo và đào tạo 
theo khung năng lực của vị trí việc làm chưa triển khai được do chưa kịp xây dựng đủ 
khung năng lực cho các lĩnh vực nghiệp vụ cơ bản. 

- Hệ thống tài liệu thay đổi chậm dẫn đến nhiều bất cập trong công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ công chức Hải quan. 

- Một số nội dung chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng còn chưa bám sát 
nhu cầu của người học cũng như yêu cầu của các đơn vị dẫn đến việc đào tạo còn 
trùng lắp, chồng chéo và chưa hiệu quả. 

- Công tác đánh giá hiệu quả, chất lượng sử dụng cán bộ công chức sau đào tạo 
chưa tốt do chưa có hệ thống tiêu chí đánh giá, sử dụng hoặc việc sử dụng sau đào tạo 
không đúng, không phù họp với nội dung cán bộ công chức được đào tạo. 

d. về liềm chính 
Mức độ thực hiện kỷ cương của một bộ phận cán bộ, công chức hải quan trực 

tiếp giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp còn chưa đạt được mức cao; vẫn 
còn có hiện tượng một số cán bộ, công chức hải quan tiêu cực vi phạm quy định của 
pháp luật, của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

IXế Công nghệ thông tin và thống kê hải quan 
1. Ket quả đạt được 
- Giai đoạn 2011-2015 ngành Hải quan đã hình thành được hệ thống Công 

nghệ thông tin phục vụ thông quan (Hệ thống e-Customs và hiện nay là hệ thống 
VNACCS/VCIS) với 05 thành phần cơ bản bao gồm: e-Clearance, e-Manifest, e-
Payment, e-C/O và e-Permit. Cùng với việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, 
toàn bộ các hệ thống Công nghệ thông tin dùng chung trong toàn ngành đã được 
chuyển đổi về mô hình xử lý tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan. 
Tiếp tục duy trì hoạt động của 09 Trung tâm dữ liệu tại 09 Cục Hải quan trọng điểm, 
đóng vai trò phân tải cho Trung tâm quản lý vận hành hệ thống Công nghệ thông tin 
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hải quan của Tổng cục trong việc khai thác, xử lý số liệu, kết nối hệ thống mạng và 
quản trị người dùng. Việc tập trung hóa hệ thống Công nghệ thông tin giúp cho công 
tác quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn được thuận lợi và chặt chẽ, 
giảm thiểu sự không đồng bộ trong công tác xử lý nghiệp vụ, tăng cường tính chính 
xác, nhất quán của số liệu, là điều kiện quan trọng để triển khai, vận hành Hệ thống 
24/7. 

Đánh giá kết quả cụ thể với mô hình 5e: 
• Thông quan điện tử (e-Clearance): Giai đoạn 2011-2015, đã triển khai 

thành công thủ tục hải quan điện tử, từ triển khai thí điểm đến triển khai chính thức 
với cơ sở dữ liệu chuyển từ xử lý phân tán tại các Chi cục sang xử lý tập trung tại 
Tổng cục, cụ thể: 

+ Thực hiện thí điểm mở rộng thủ tục hải quan điện tử: Tiếp nối triển khai thí 
điểm thủ tục hải quan điện tử từ năm 2009, đến năm 2012, Tổng cục Hải quan triển 
khai mở rộng việc thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại 21/34 Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố, chiếm 61,8% tổng số Cục Hải quan toàn ngành với 102 Chi cục được triển 
khai thí điểm. 

+ Thực hiện chính thức hải quan điện tử: Năm 2013, đã thực hiện chuyển đổi 
thành công từ thí điểm sang thực hiện chính thức thủ tục hải quan điện tử. 

+ Xây dựng, triển khai thành công Hệ thống thông quan điện tử tự động 
VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản tài trợ: hệ thống VNACCS/VCIS được 
chính thức triển khai từ ngày 01/4/2014, tạo ra bước đột phá trong công tác cải cách 
hiện đại hóa của ngành, với thủ tục hải quan chủ yếu được thực hiện bàng phương 
thức điện tử tại tất cả các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan trên cả nước, nổi bật là hệ 
thống xử lý dữ liệu tập trung ở cấp Tổng cục, với mức độ tự động hóa cao. Đen nay, 
Hệ thống VNACCS/VCIS vận hành ổn định tại 100% Cục Hải quan, 100% Chi cục 
Hải quan trên cả nước. 

• Thực hiện thanh toán thuế điện tử (e-Payment): Cùng với việc triển 
khai Hệ thống VNACCS/VCIS, đã triển khai thanh toán thuế điện tử trên cơ sở kết 
nối hệ thống công nghệ thông tin hải quan với các hệ thống công nghệ thông tin của 
Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại. Hệ thống cho phép cơ quan hải 
quan tiếp nhận thông tin nộp thuế, lệ phí online từ ngân hàng thương mại, thực hiện 
hạch toán, trừ nợ ngay sau khi nộp thuế. Đen nay, đã triển khai thanh toán thuế điện 
tử tại 100% Chi cục Hải quan trên cả nước, với sự tham gia hợp tác của 27 ngân hàng 
thương mại phối họp thu, với số thu chiếm khoảng 63,48% tổng số thu của Tổng cục 
Hải quan. 

• Triển khai tiếp nhận điện tử bản lược khai hàng hóa và các chửng từ 
liên quan cho phương tiện vận tải biển xuất cảnh, nhập cảnh (e-Manifest): Đã 
tiếp nhận 100% hồ sơ điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh tại 9 Cục Hải 
quan tỉnh, thành phố có cảng biển quốc tế lớn, gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà 
Nang, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và 
Cần Thơ; trong đó, có Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nang, TP. Hồ 
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Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai quy trình một cửa cảng biển thông qua hệ 
thống Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trên 90% các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công 
ty giao nhận đã tham gia thực hiện e-Manifest. 

• Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN (e-Permit, e-C/0)Ề. 
Tổng cục Hải quan đã hoàn thành 3 giai đoạn triển khai Cơ chế một cửa quốc gia với 
sự tham gia của 09 Bộ liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công 
Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Vãn hóa Thể 
thao và Du lịch). Tính đến ngày 31/12/2015, ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ 
Tài chính), 28 thủ tục hành chính của 8 Bộ còn lại (Bộ Công thương, Bộ Giao thông 
vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài 
nguyên và môi trường, Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông) đã được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa 
quốc gia. Tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh phương tiện là 
2.149 với tổng số hồ sơ thực hiện là 28.585; Tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục 
cấp phép là 873 với tổng số hồ sơ là 7.548. Với vai trò là cơ quan thường trực của 
Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực với các Bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa 
ASEAN, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nước thành viên, trờ thành một trong 
những nước tiên phong trong việc thúc đẩy việc triển khai Cơ chế một cửa ASEAN 
trong khu vực. 

- Trong giai đoạn 2011-2015 đã xây dựng, triển khai: Cơ sở dữ liệu thông tin 
tình báo và quản lý tuân thủ (quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan), Cơ sở dữ 
liệu quản lý rủi ro phục vụ phân luồng hàng hóa, Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu phục vụ thống kê nhà nước về hải 
quan và Cơ sở dữ liệu Danh mục, Biểu thuế và Phân loại, mức thuế. Hoàn thiện và 
đưa vào vận hành các hệ thống ứng dụng trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan như: 
Hệ thống thông tin quản lý rủi ro, Hệ thống kế toán thuế xuất nhập khẩu, Hệ thống 
thông tin quản lý dữ liệu giá tính thuế, Hệ thống xác thực chữ ký số, Hệ thống thông 
tin tình báo hải quan, Hệ thống thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan, Hệ thống 
thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu. Các hệ thống trên đều đã được triển khai thống 
nhất và rộng rãi trong toàn ngành, từng bước tạo môi trường nghiệp vụ được thực 
hiện trên hệ thống công nghệ thông tin. 

- Hiện nay ngành Hải quan đã cung cấp 182 dịch vụ công trực tuyến trong đó 
có 168 dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính, (Cụ thể: mức độ 1, 2 có 94 dịch vụ; 
mức độ 4 có 74 dịch vụ), cho phép doanh nghiệp thực hiện thông qua mạng Internet 
các thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ 
tục đối với phương tiện vận tải đường biển, cổng thông tin điện tử Hải quan đã cung 
cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục 
hải quan. Các trang thông tin điện tử của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cũng được 
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kết nối với các cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, góp phần tích cực 
vào công tác cải cách thủ tục hành chính của các tỉnh, thành phố. 

- Giai đoạn 2011 - 2015, ngành Hải quan cũng đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ 
thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, giảm giấy tờ hành chính. Đã triển khai 
trong toàn ngành các hệ thống quản lý cân bộ, quàn lý tài sản. Áp dụng Hệ thống Net 
office trong toàn ngành để theo dõi, điều hành xử lý công việc thông qua mạng nội 
bộ. Hệ thống thông tin báo cáo đã được đơn giản hóa, giảm bớt giấy tờ, giảm số 
lượng báo cáo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn được sử dụng trong việc quản 
trị công việc như giao việc, đôn đốc thực hiện, tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn 
ngành. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành đã góp 
phần nâng cao một bước hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan trong bối 
cảnh khối lượng công việc tăng nhanh hơn rất nhiều so với nguồn nhân lực. 

- Giai đoạn 2011 - 2015, Tổng cục Hải quan là cơ quan thống kê Bộ, ngành 
tiên phong trong việc ứng dụng phương pháp thong kê hiện đại, phù hợp với chuẩn 
mực quốc tế và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác thống kê; Đáp 
ứng tốt các yêu cầu cung cấp thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa cho quản lý điều 
hành kinh tế vĩ mô, giữ vững an ninh kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới sau 
khủng hoảng và suy thoái cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của toàn xã 
hội 

2. Tồn tại, hạn chế 
a. về hệ thống Công nghệ thông tin thực hiện thủ tục hải quan điện tử 
Tính tích họp của các hệ thống chưa đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, còn tồn tại các 

hệ thống vệ tinh, tạo ra những hạn chế nhất định trong kết nối với hệ thống 
VNACCS; Hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin còn thiếu một số chức năng phục 
vụ một số khâu nghiệp vụ hải quan, các chức năng tổng hợp, phân tích thông tin, hỗ 
trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo, quản lý còn hạn chế; Kiến trúc của phần lớn 
các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin chưa đáp ứng được kiến trúc hướng dịch 
vụ. Nền tảng công nghệ về hệ điều hành, cơ sở dữ liệu của các hệ thống ứng dụng 
chưa đồng nhất. 

bắ ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan 
Việc ứng dụng Công nghệ thông tin kết nối và liên tục trong việc thực hiện thủ 

tục hải quan trước, trong và sau thông quan trên cơ sở ứng dụng phương pháp quản lý 
rủi ro vẫn còn hạn chế, hệ thống quản lý rui ro mới chủ yếu phục vụ cho hoạt động 
trong thông quan, các hoạt động trước và sau thông quan vẫn còn hoạt động trên cơ 
sở phân tích đánh giá dữ liệu khá độc lập, chưa thực sự kết nối. 

cẳ ứng dụng Công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công và phục vụ 
ngưòi dân, doanh nghiệp 

Việc cung cấp các thông tin thông qua hệ thống thông tin điện tử vẫn còn khó 
khăn trong việc tra cứu. Ngoài 74 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các thủ tục hành 
chính còn lại chỉ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2 thông qua 
việc đăng tải thông tin trên các cổng/trang thông tin điện tử. Các dịch vụ công trực 
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tuyến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trĩnh thực hiện thủ tục hải quan mới chỉ được 
cung cấp trên cổng thông tin điện tử Hải quan; chưa xây dựng được hệ thống một 
cửa liên thông điện tử tích họp trên cổng thông tin điện tử Hải quan để tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ. 

d. Triển khai thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia và tham gia vào Cơ chế 
một cửa ASEAN 

Việc triển khai Cơ chế một cửa liên quan đến nhiều Bộ, ngành, hệ thống công 
nghệ thông tin không đồng bộ dẫn đến khó khăn trong việc kết nối. Các chức năng 
tích hợp với các hệ thống Công nghệ thông tin của các Bộ, ngành và các bên liên 
quan ngoài ngành Hải quan mới trong giai đoạn phát triển ban đầu trong khuôn khổ 
Cơ chế một cửa quốc gia. 

e. Xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý hải quan 
Đã xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý hải quan, tuy 

nhiên, việc kết nối dữ liệu giữa các bên chưa hiệu quả theo mong muốn. Một số dữ 
liệu chưa được trao đổi, cập nhật giữa các hệ thống với nhau. Hệ thống bảo mật tại 
Trung tâm dữ liệu tại Tổng cục từng bước được nâng cao nhưng vẫn còn nhiều lỗ 
hổng cần bổ sung các giải pháp để nâng cao mức độ an ninh an toàn thông tin, đặc 
biệt khi các nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng nhiều và phức tạp. 

g. ứng dụng Công nghệ thông tin phục yụ công tác quản lý nội bộ 
Đa phần các hoạt động quản lý nội bộ đều thực hiện theo phương thức thủ 

công, giấy tờ; Toàn bộ quá trình xây dựng, phát hành và tổ chức triển khai công việc 
sử dụng đều chủ yếu sử dụng văn bản giấy để giao dịch trong khi đó hồ sơ hải quan 
đang đạt mức điện tử hóa khá cao; Việc quản lý công việc thông qua hệ thống Net 
office tại một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả, cần sớm xây dựng được hệ thống quản 
lý tiến trình và kết quả công việc; chưa thiết lập được hệ thống dữ liệu cung cấp báo 
cáo điện tử để các đơn vị có thể khai thác và sử dụng khi cần, yêu cầu về báo cáo đối 
với các đon vị nghiệp vụ và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn còn rất nhiều, có 
những nội dung trùng lắp phải báo cáo nhiều đơn vị gây mất thời gian và nguồn lực; 
Cần triển khai xây dựng các hệ thống hỗ trợ nâng cao năng lực xử lý công việc cho 
cán bộ, công chức Hải quan. 

X. về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật 
lế Ket quả đạt được. 
- Giai đoạn 2011-2015 ngành Hải quan đã đẩy mạnh công tác trang bị hệ thống 

trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu quản lý hải quan. Cụ thể trong giai đoạn này, 
toàn ngành đã trang bị: 11 máy soi container (08 máy nguồn vốn trong nước, 03 máy 
soi container do JICA tài trợ); lắp đặt và đưa vào sử dụng 58 máy soi hành lý, hàng 
hóa; 21 hệ thống camera giám sát tại các địa bàn trọng điểm (cảng biển, hàng 
không...). Mua sắm các thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm soát như: đưa vào 
sử dụng 02 cano cao tốc; trang bị 15 máy đo phóng xạ và 25 máy phát hiện, cảnh báo 
phóng xạ; Tiếp nhận 02 hệ thống phát hiện phóng xạ; Mua sắm 01 hệ thống định vị 
giám sát trên không (thiết bị bay không người lái); 01 hệ thống phân tích giọng nói đa 
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lớp (phát hiện nói dối); Các thiết bị phục vụ phân tích phân loại hàng hóa và 01 hệ 
thống định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu. 

Các trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng đã góp phần rút ngắn thời 
gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp minh bạch hóa các khâu trong quy 
trình thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa, hạn chế các tiêu cực; Tiết kiệm chi phí bốc 
xếp vận chuyển so với phương pháp thủ công truyền thống, tạo điều kiện hạ giá 
thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động của Doanh nghiệp cảng và Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời giúp 
nâng cao năng lực và hiệu quả kiểm tra, quản lý hải quan. 

- về xây dựng cơ bản, tổng số kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng 
cục Hải quan được Bộ Tài chính bố trí trong giai đoạn 2011-2015 là 3.013.841 triệu 
đồng, kết thúc giai đoạn, số dự án (thuộc danh mục Bộ Tài chính phê duyệt) dự kiến 
hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng khoảng 80 dự án, số dự án đang thi công 
chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 là ừên 20 dự án, tổng diện tích sàn tăng thêm 
khoảng 364.686 m2 sàn (Một số dự án trọng tâm, trọng điểm của ngành đã hoàn 
thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn này như: Trụ sở Tổng cục Hải quan; 
Trụ sở Cục Hải quan Hải Phòng; Trụ sở Cục Hải quan Lạng Sơn...)ễ Đã xây dựng 
được 8 địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung với đầy đủ trang thiết bị phục vụ kiểm 
tra giám sát hàng hoá. Thành lập được 3 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung, 
địa điểm đầu tiên tại cửa khẩu cảng Hải phòng (khai trương vào 01/12/2015), 2 địa 
điểm tiếp theo tại Hà Nội và Đà Nằng. 

Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã đáp ứng được yêu cầu 
về cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ công chức thuộc các 
đon vị của hệ thống Hải quan, góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu xây dựng hiện 
đại hóa ngành Hải quan 

2. Tồn tại, hạn chế 
a. về công tác đầu tư 
Công tác đầu tư của ngành thòi gian qua cơ bản đã và đang thực hiện theo lộ 

trinh được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính phê duyệt và tuân thủ các quy định của 
pháp luật. Tuy nhiên nhiều nội dung về cơ sở vật chất và trang thiết bị vẫn chưa thực 
hiện được trong khi đã được duyệt kinh phí từ Chính phủ vì công tác giải ngân còn 
chậm. 

bỂ Trang thiết bị kỹ thuật 
- Trang thiết bị kỹ thuật hiện tại về cơ bản đã được đầu tư, tuy nhiên vẫn chưa 

đáp ứng được nhu cầu sử dụng. 
- Công tác bảo trì, bảo dưỡng tuy được quan tâm thực hiện nhưng đôi khi còn 

chậm. 
- Việc triển khai lắp đặt các hệ thống camera, máy coi container, máy soi hành 

lý, hàng hóa chưa triển khai theo đúng kế hoạch, một số còn chậm tiến độỀ 

XI. Một số nội dung cải cách hiện đại hóa cơ bản khác 
lể Các chương trình phát triển quan hệ đối tác 
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Tổ chức các phiên làm việc với chuyên gia quốc tế của dự án StarPlus, WCO 
để trao đổi kinh nghiệm và phương pháp thúc đẩy quan hệ đối tác; tổ chức các hội 
thảo khu vực và hội thảo quốc gia về quan hệ đối tác; thực hiện tham vấn các hiệp hội 
doanh nghiệp: VCCI, VBF để tìm kiếm cơ hội và khả năng hợp tác; tiến hành khảo 
sát thực tế tại một số địa bàn trọng điểm; xây dựng Báo cáo Phân tích khoảng cách. 
Xây dựng, ban hành "Ke hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp 
giai đoạn 2013 - 2015" làm căn cứ cho việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy mối quan 
hệ đối tác giữa Hải quan - Doanh nghiệp. Tổ chức Lễ ra mắt Nhóm công tác Hải quan 
- Doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với VCCI và 
Liên minh VBF về Cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ hơp tác Hải quan -
Doanh nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 tại trụ sở Tổng cục Hải quan; tổ chức Hội nghị 
tập huấn về công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp với sự tham 
gia chuyên gia dự án ƯSAID GIG và 18 hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp; tập 
huấn giới thiệu kỹ năng tham vấn hải quan tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam; tập huấn 
kỹ năng giải quyết xung đột và kỳ năng đàm phán cho một số Cục Hải quan tỉnh, 
thành phô ỉ ỚI1 và một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan; hướng dẫn và lập kế hoạch 
tổ chức các cuộc tham vấn tại 07 Cục Hải quan tỉnh, thành phố lớn: TP. Hà Nội, TP. 
Hồ Chí Minh, TP. Đà Nang, TP. Hải Phòng, Lạng Sơn, Bình Dương, Đồng Nai. 

2ẵ Hợp tác quốc tế lĩnh vực hải quan 
a. Kết quả đạt được 
Hải quan Việt Nam tiếp tục được duy trì thúc đẩy và mở rộng từ các nước bạn 

bè truyền thống sang hợp tác với hải quan các nước có quan hệ kinh tế thương mại 
lớn với Việt Nam, gắn chặt chẽ với nhiệm vụ ừọng tâm của ngành là quản lý tốt hơn 
hoạt động xuất nhập khẩu thông quan việc trao đổi thông tin nghiệp vụ, học tập kinh 
nghiệm nghiệp vụ. Nhiều hiệp định, thoả thuận họp tác hải quan đã được ký kết, 
nhằm nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi cho hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện xuất 
nhập cảnh qua biên giới, đồng thời tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, vận chuyển các chất ma tuý hàng cấm qua biên giới, nâng cao hiệu 
quả thực thi pháp luật đảm bảo an ninh, chủ quyền lợi ích kinh tế quốc gia. 

Hợp tác hải quan đa phương giai đoạn 2011-2015 đã mang lại cho Hải quan 
Việt Nam nhiều kết quả hết sức quan trọng thúc đẩy quá trình cải cách hiện đại hoá 
bằng việc triển khai các cam kết đa phương nhờ đó tiếp cận và khẳng định được trình 
độ quản lý hải quan hiện đại và đã nâng ừình độ chuyên môn về quản lý và thực thi 
các hiệp thương mại đã cam kết trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do,... 

Vị thế của Hải quan Việt Nam trong ASEAN tiếp tục được khẳng định trong 
việc thực hiện các chương trình sáng kiến hợp tác hải quan khu vực. Tháng 6/2014, 
Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần 
thứ 23. Trong giai đoạn 2011-2015, Tổng cục Hải quan đã làm tốt vai trò chủ trì điều 
phổi của chính phủ trong đàm phán hiệp định tạo thuận lợi thương mại WTO trong 
bối cảnh nội dung đàm phán rộng, có liên quan đến nhiều bộ ngành và đan xen lợi 
ích. Với các thể chế đa phương khác như WCO, APEC, ASEM các cam kết liên quan 
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đến Hải quan được thực hiện đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu hội nhập. Giai đoạn này, 
lần đầu tiên đã cử đại diện Hải quan tại Brussels, Bỉ vừa để tham gia các hoạt động 
của WCO vừa theo dõi cập nhật thông tin từ các nước Châu Âu phục vụ cho công tác 
hội nhập và quản lý hải quan. 

Trong thời gian qua, sự hỗ trợ của các đối tác phát triển đã đóng góp tích cực, 
thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển nguồn lực con người và đầu tư cơ sở hạ tầng hiện 
đại hóa. Các hoạt động hỗ trợ dưới hình thức viện trợ không hoàn lại các thiết bị kiểm 
tra, kiểm soát hiện đại (máy soi container, máy phát hiện hiện phóng xạ, thiết bị phục 
vụ công tác kiểm hóa trị giá hàng trăm triệu USD.ắ.), đào tạo các mảng nghiệp vụ, 
xây dựng năng lực nghiệp vụ... bắt nguồn từ các chương trình hợp tác với các nước 
đối tác như WCO, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc..ắ 

Trong khuôn khổ họp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, Tổng cục Hải 
quan đã thực hiện tốt giai đoạn 1 thí điểm một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu Lao 
Bảo - Đen Sa vẳn, hoàn tất đàm phán thỏa thuận với phía Lào để triển khai bước 4 
(giai đoạn 2) của việc thực hiện kiểm tra một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu này 
từ ngày 1/4/2015. 

b. Tồn tại, hạn chế 
Bên canh những kết quả đạt được, trong lĩnh vực hợp tác quốc tế Hải quan Việt 

Nam chưa xây dựng được định hướng dài hạnẳ Việc triển khai các hoạt động hợp tác 
và hội nhập quốc tế trên thực tế đều xuất phát từ sức ép hội nhập chung của đất nước 
và các yếu tố xuất phát từ bên ngoài, do đó dẫn đến những bị động trong triển khai 
thực hiện. Việc chỉ đạo thực hiện và mối quan hệ phối họp còn chưa thực sự thống 
nhất. Việc theo dõi, đánh giá kết quả triển khai các cam kết quốc tế chưa thường 
xuyên và chặt chẽ; hiệu quả của việc tiếp thu kiến thức của các đoàn học tập kinh 
nghiệm quốc tế còn hạn chế. 
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PHẦN III - NỘI DUNG KÉ HOẠCH • • 

I. BỐI CẢNH 
1. Bối cảnh quổc tế 
- Tình hình hình kinh tế, chính trị, an ninh trên thế giới thay đổi vô cùng nhanh 

chóng, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, tài 
nguyên, xung đột sắc tộc, các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên gay gắt. 
Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm 
phát triển năng động, đồng thời cũng là ứọng điểm cạnh tranh chiến lược giữa các 
nước lớn. Quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển như vũ bão của khoa học, công 
nghệ tác động sâu rộng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới. Xu hướng liên kết 
kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng đa tầng nấc gia tăng; xuất hiện các hình 
thức liên kết mới, các chế định tài chính - tiền tệ, các hiệp định kinh tế thương mại, 
đầu tư song phương, đa phương thế hệ mới, trong đó có việc Cộng đồng ASEAN 
hình thành vào cuối năm 2015. 

- Tự do hóa thương mại là một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trên mọi phương diện. Các Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương ký kết ngày càng nhiều, với mức 
độ tự do hóa ngày càng sâu, rộng, đặc biệt là các FTA thế hệ mới dỡ bỏ gần 100% 
hàng rào thuế quan, tạo ra sự dịch chuyển sản xuất giữa các quốc gia nhằm mục đích 
hưởng ưu đãi ở mức độ cao nhất, đồng thời lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia và 
vùng lãnh thổ sẽ gia tăng nhanh chóng. Song song với việc dỡ bỏ phần lớn hàng rào 
thuế quan, các nước tăng cường bảo hộ hàng hóa sản xuất trong nước bằng các hàng 
rào kỹ thuật. 

- Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế sâu, rộng, tham gia ký kết rất nhiều 
các hiệp định, điều ước quốc tế: 

+ Trong khuôn khổ WTO: Các Hiệp định liên quan đến các vấn đề về tự do 
thương mại như thuế quan và thương mại, trị giá, hàng rào kỹ thuật thương mại, cấp 
phép nhập khẩu, sở hữu trí tuệ, đầu tư, xuất xứ, nông nghiệp, kiểm dịch động thực 
vật, tự vệ, chống phá giá, bưu chính, trợ cấp và biện pháp đối kháng... 

+ Các điều ước quốc tế đa phương, liên quan đến các lĩnh vực: Hàng không 
dân dụng, ngoại giao lãnh sự, tạo thuận lợi giao thông hàng hải, buôn bán động vật 
hoang dã, mua bán hàng hóa quốc tế, luật biển, kiểm soát vận chuyển qua biên giới 
phế thải nguy hiểm. 

+ Các điều ước quốc tế khu vực ASEAN, liên quan đến các lĩnh vực như: ưu 
đãi thuế quan cho khu vực mậu dịch tự do, hợp tác công nghiệp, hải quan, tạo thuận 
lợi cho hàng hóa quá cảnh, họp tác cửa khẩu, hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông, hiệp 
định khung về các ngành ưu tiên, hiệp định thư hội nhập các ngành công nghiệp, thực 
hiện Cơ chế một cửa, hợp tác giữa ASEAN và các quốc gia. 
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+ Các điều ước quốc tế song phương giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế 
giới chủ yếu là về hiệp định kinh tế thương mại, hiệp định và nghị định thư về Hải 
quan, thỏa thuận về hợp tác biên giới, bản ghi nhớ cấp Chính phủ. 

+ Các Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (FTA): Đã ký kết 12 Hiệp định FTA 
và đang đàm phán một số Hiệp định FTA mới như EU, Liên minh Hải quan, với nội 
dung quan ưọng là mờ cửa thị trường hàng hóa thông qua thực hiện lộ trình cắt giảm 
thuế quan. 

- Khuyến nghị của WCO: WCO đưa ra 07 Mục tiêu chiến lược, trong đó tập 
trung vào 4 trụ cột chính, bao gồm: 

(i) Thúc đẩy an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, bao gồm cả việc 
đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ tục hải quan (gói tăng cường khả năng cạnh tranh 
của nền kinh tế); 

(ii) Thúc đẩy công bằng, hiệu quả và đảm bảo hiệu quả nguồn thu (gói nguồn 
thu); ^ 

(iii) Bảo vệ an ninh, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng (gói tuân tăng 
cường tuân thủ và kiểm soát); 

(iv) Tăng cường xây dựng năng lực (gói phát triển tổ chức). 
- Chiến lược Hải quan một số nước: 
+ Hải quan Mỹ đã xây dựng Chiến lược đến 2020 với 04 mục tiêu chiến lược là 

(i) Chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, (ii) Thúc đẩy quản lý và an ninh 
biên giới toàn diện, (iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh kinh té Mỹ qua việc xúc tiến 
thương mại và du lịch hợp pháp, và (iv) Thúc đẩy tổ chức hội nhập, đổi mới và linh 
hoạt. 

+ Hải quan Singapore xây dựng 4 mục tiêu chiến lược: (i) Hình thành một môi 
trường kinh doanh được tín nhiệm từ các đối tác; (ii) Tạo nên một môi trường kinh 
doanh năng động và hấp dẫn; (iii) Trở thành chất xúc tác kết nối thương mại quốc tế; 
(iv) Phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng với các yêu cầu trong tương lai. 

+ Hải quan úc đặt ra tầm nhìn: Bảo vệ đường biên giới và thúc đẩy các hoạt 
động thương mại, du lịch họp pháp; hướng đến (i) đội ngũ công chức chuyên môn 
cao, hoạt động chuyên nghiệp, liêm chính, thái độ tốt khi giao tiếp với khách hàng; 
(ii) có được niềm tin của cộng đồng về an ninh, an toàn; (iii) hỗ trợ cho các hoạt động 
thương mại và du lịch họp pháp; (iv) hoạt động hợp tác hai bên cùng có lợi đối với 
các đối tác trong và ngoài nước. 

+ Hải quan New Zealand đưa ra kế hoạch 2014-2017 với 4 nội dung: thương 
mại, du lịch, bảo vệ an ninh an toàn và thu ngân sách. Ke hoạch bao gồm 4 chương 
trình chính: quản lý rủi ro dựa trên thông tin tình báo, các nghiệp vụ hải quan trọng 
tâm, hiện đại hóa đường biên giới, và nguồn nhân lựcễ 

Các chương trĩnh hành động của hải quan các nước phát triển trong thời gian 
tới gắn với định hướng về phát triển hải quan trong thế kỷ 21 của WCO, tập trung 
chủ yếu vào nâng cao hiệu quả quản lý biên giới (đối với quốc gia có đường biên giới 
phức tạp như Mỹ), tạo thuận lợi quốc tế, tăng cường tính cạnh tranh của nền kinh tế, 
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đảm bảo an ninh, an toàn xã hộiẼ Bên cạnh đó, các quốc gia cũng hướng tới tăng 
cường phối họp với các quốc gia trong khu vực trong trao đổi thông tin, phối họp 
triển khai các chương trình quản lý để nâng cao hiệu quả trong tạo thuận lợi cho hàng 
hóa, hành khách, phương tiện lưu thông qua biên giới, đồng thời đảm bảo được an 
ninh an toàn cho cộng đồng. 

2. Bối cảnh trong nước 
- Quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả hội nhập 

quốc tế của Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển 
nhanh, bền vững tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 
Công tác cải cách nền hành chính nhà nước nói chung và cải cách hiện đại hóa ngành 
lĩnh vực nói riêng trong thời gian tới cần tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện để đáp 
ứng tốt yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cũng như hội nhập ngày càng 
sâu rộng vói thế giới của Việt Nam. 

- Giai đoạn 2016 - 2020, các nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đề ra, nhiều mục 
tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội, nâng cao chất 
lượng sống của người dân... sẽ được tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt để hướng 
về đích đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp phát ừiển theo 
hướng hiện đạiệ Cùng với đó là các hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam sẽ 
ngày càng đa dạng, phong phú, gia tăng cả về số lượng và chất lượng, tác động trực 
tiếp đến nhiệm vụ của cơ quan hải quan. 

- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Đảng 
xác định rõ định hướng phát triển thương mại hội nhập cùng thế giới đến nám 2020 
khai thác có hiệu quả các thị trường có hiệp định mậu dịch tự do và thị trường tiềm 
năng, tăng nhanh xuất khẩu, giảm nhập khẩu cả về quy mô và tỷ trọng, phấn đấu cân 
bằng xuất khẩu. Như vậy, vấn đề đảm bảo an ninh, chống gian lận thương mại, chống 
hàng giả, hàng nhái ừong hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động tạo thuận lợi 
thương mại.. .sẽ tác động ngày càng mạnh mẽ đến hoạt động của cơ quan hải quan. 

- Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương về 
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu đến 
năm 2021 phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị -
xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tối thiểu là 10%. Trong khi đó Hội 
nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ của cơ quan hải quan ngày 
tăng lên do yêu cầu của hội nhập vừa đảm bảo cho tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm 
bảo các yêu cầu ngày càng cao của an ninh thương mại quốc gia. Do vậy, việc nghiên 
cứu bố trí nguồn nhân lực phù hợp, khoa học đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm 
vụ của ngành là yêu cầu phải tính đến trong giai đoạn tới. 

- Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Ban chấp hành Trung ương về 
đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ 
về Chính phủ điện tử đang và sẽ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc ứng dựng 
công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành. Để thực hiện 
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nhiệm vụ đó cần phải có những đầu tư cơ sở vật chất, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nâng 
cao chất lượng cán bộ công chức, và hoàn thiện hệ thống thể chế, quy trình thủ tục... 
phù hợp, đáp ứng với các yêu cầu đặt ra. 

- Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011, ban hành Chương trình tổng thể 
cải cách nền hành chính Nhà nước đặt ra 6 nhiệm vụ của công tác cải cách nền hành 
chính nhà nước trong đó 5 nhiệm vụ (Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; 
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tổ 
chức bộ máy hành chính nhà nước; Hiện đại hóa hành chính) tác động trực tiếp đến 
yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa của ngành đến năm 2020 phải đảm bảo đồng 
bộ cùng với mục tiêu và các nhiệm vụ cải cách nền hành chính nhà nước. 

- Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đưa ra các mục tiêu, 
chỉ tiêu, giải pháp cụ thể đối với các Bộ, ngành liên quan, trong đó đặt ra yêu cầu đổi 
với ngành Hải quan phấn đau năm 2016 giảm thời gian thông quan hàng hóa qua biên 
giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu, 
mục tiêu đến năm 2020 thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối 
với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Giảm tỷ lệ các lô hàng 
nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 - 35% hiện nay 
xuống còn 15% đến hết năm 2016; đặt ra nhiệm vụ cho cơ quan hải quan phải tích 
cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới trong quản lý như quản lý rủi ro; kiểm tra sau 
thông quan; áp dụng rộng rãi hệ thống thông quan điện tử, các trang thiết bị kỹ thuật 
hiện đại; ừiển khai hiệu quả Cơ chế một cửa hải quan và một cửa ASEAN; phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan trong kiểm tra chuyên ngành.... Các Bộ, ngành tiếp tục 
thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính có liên quan thuộc lĩnh vực mình để 
thực hiện thành công mục tiêu này. 

- Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát 
triển doanh nghiệp Việt Nam, với yêu cầu cơ bản là thực hiện chủ trương Nhà nước 
kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu 
tư, kinh doanh và phát triển để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy 
định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Các quy định về điều kiện kinh doanh 
phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trình phù hợp để sớm bỏ các loại giấy 
phép con, phí, phụ phí bất họp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng 
đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm gắn với điều kiện, quy định cụ thể 
và thanh tra, kiểm tra, giám sát. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm 
mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh 
nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luậtỂ 

- Định hướng hội nhập kinh tế quốc tế được nêu tại Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế và Quyết 
định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến 
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lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đến năm 2020 của Việt Nam về 
cơ bản đã xác định mục tiêu và định hướng các đối tác: 

+ Trong tương lai, dự kiến đến năm 2020 dòng chảy thương mại về hàng hóa 
từ Việt Nam đến các nước/thị trường và ngược lại có xu hướng sẽ dịch chuyến theo 
hướng: 

++ Các sản phẩm nông nghiệp sẽ từ Việt Nam đi các thị trường trong ASEAN, 
Trung Quốc, Hàn Quốc... 

++ May mặc, giày da sẽ từ Việt Nam đi các thị trường EU, Mỹ. 
++ Thủy sản từ Việt Nam đi Nhật Bản, EƯ, Mỹ. 
++ Máy móc thiết bị công nghệ cao sẽ từ Nhật Bản, Mỹ, EU, Nga vào Việt 

Nam. 
++ Thiết bị điện tử, phụ tùng, linh kiện ô tô sẽ từ Nhật Bản, Hàn Quốc vào Việt 

Nam. 
++ Hàng tiêu dùng khác sẽ từ các nước trong khối ASEAN vào Việt Nam. 
+ Một trong những nội dung quan trọng trong hầu hết các Hiệp định FTA mà 

Việt Nam đã ký kết chính là cam kết mở cửa thị trường hàng hóa thông qua thực hiện 
lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu. Trong hầu hểt các FTA đã ký, mức độ tự do hóa 
trung bình khoảng 90% số dòng thuế, trừ Hiệp định ASEAN là Hiệp định nội khối 
với mức cam kết tự do hóa gần 100% và Hiệp định TPP với mức độ tự do hóa sâu 
rộng 65% số dòng thuế sẽ được xoá bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu 
lực và gần 98% số dòng thuế sau 10 năm; các mặt hàng còn lại có lộ trình trên 10 
năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quanẼ Mức độ tự do hóa cuối cùng trong các FTA 
dự kiến đạt khoảng 90-97% số dòng thuế với thuế suất về 0% vào cuối lộ trình cắt 
giảm (năm 2020 - 2021). 

+ Các FTA thế hệ mới với lộ trình giảm thuế dài hơn và mức cam kết cắt giảm 
sâu như TPP, EU, Liên minh Hải quan, kỳ vọng sẽ phần nào cân bằng tỷ trọng xuất 
nhập khẩu hàng hóa giữa các đối tác, giúp các nước thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất 
khẩu đối với ngành hàng lợi thế của nước mình. Mặt khác, các quy định chặt chẽ hơn 
về quy tắc xuất xứ của các FTA thế hệ mới có thể sẽ là một công cụ giúp cho đầu tư 
và sản xuất trong nước được tăng cường ở một số ngành. 

- Quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, chiến 
lược phát triển của các ngành đến năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ tác động đến 
địa bàn hoạt động, phân bố nguồn lực của ngành Hải quan. Trong đó tổ chức bộ máy, 
nguồn nhân lực sẽ chịu nhiều tác động sâu rộng hơn trong việc phân bố lực lượng 
đảm bảo phù hợp khoa học, hợp lý, hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
của ngành. Cùng với đó yêu cầu của công tác hiện đại hóa đồng bộ và hỗ ứợ trong 
công tác quản lý nhà nước của ngành là rất lớn. 

Bối cảnh quốc tế, tình hình trong nước đã tác động trực tiếp và đặt ra các yêu 
cầu cải cách, hiện đại hóa cho cơ quan hải quan, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp 
phần tạo thuận lợi thương mại, thu hút đầu tư, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội, đảm 
bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước công tác cải cách, phát triển hiện đại hóa 
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ngành phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong giai đoạn tới và những năm tiếp 
theo. 

3. Tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến nhiệm vụ của cơ quan 
hải quan trong giai đoạn đến năm 2020 

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, xu thế và bối cảnh quốc tế, trong nước trên 
đây sẽ có tác động và đặt ra nhiều yêu cầu ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cơ quan hải 
quan, cụ thể: 

- Trong giai đoạn tới sự dịch chuyển trọng tâm của các nước lớn, phát triển 
năng động của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, việc hình thành cộng đồng 
ASEAN vào cuối năm 2015 cùng với yêu cầu phải nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu 
quả các cam kết về tạo thuận lợi cho thương mại, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong 
bối cảnh các thỏa thuận thương mại tự do như TFA(WTO), các FTA: ATIGA, 
ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Ấn Độ, 
ASEAN — Úc và New Zealand, cũng như các thỏa thuận FTA thế hệ mới TPP, 
EVFTA, EFTA, RCEP, EAEU FTA. ế ếvới hàng loạt các bộ quy tắc xuất xứ hàng hóa 
khác nhau, các quy định thực thi hiệp định khác nhau và lộ trình cắt giảm thuế và mở 
cửa thị trường nhanh và rộng lớn. 

- Yêu cầu về tạo thuận lợi thương mại đồng thời phải đảm bảo hiệu lực, hiệu 
quả, minh bạch trong thực thi pháp luật hải quan từ đó đòi hỏi phải tiếp tục có những 
nghiên cứu, điều chỉnh và ngày càng hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước 
Hải quan tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động quản lý đồng thời là cơ sở 
để cải cách thủ tục hành chính. 

- Yêu cầu đồng bộ với các chính sách và chương trình thúc đẩy phát triển kinh 
tế xã hội của Chính phủ đã và đang được thực thi như: Đảm bảo nguồn thu, cải cách 
thủ tục cải cách hành chính, tăng cường tính cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo ổn định 
và phát triển vững chắc kinh tế vĩ mô. 

- Yêu cầu xử lý khối lượng công việc ngày càng gia tăng trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, giao thương thương mại quốc tế 
ngày càng tăng, với những thay đổi ngày càng nhanh và khó lường đồng thời với áp 
lực phải tinh giản biên chế của Chính phủ đòi hỏi mạnh mẽ việc tăng cường hiện đại 
hóa phương pháp quản lý, cũng như nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng nguồn 
nhân lực của ngành. 

- Yên cầu về chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, 
đảm bảo môi trường bình đẳng, công bằng cho hoạt động của cộng đồng doanh 
nghiệp làm ăn chân chính. 

- Yêu càu về bảo vệ người dân trước các mối đe dọa về thực phẩm, dược phẩm, 
hàng tiêu dùng không an toàn, hàng giả hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 
và việc bảo vệ môi trường. 

Với các yêu cầu và tác động nêu trên, Hải quan Việt Nam cần phải tiếp tục 
triển khai các chương trình, kế hoạch cải cách, hiện đại hóa Hải quan phù họp với 
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khuyến nghị về xây dựng Hải quan hiện đại của WCO và xu hướng phát triển của Hải 
quan các nước tiên tiến trên thế giới theo hướng: 

- Nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế ừong bối cảnh 
giai đoạn từ 2016-2020, Việt Nam chính thức triển khai Hiệp định TF, đồng thời đa 
số các hiệp định FTA Việt Nam đã ký kết (12 hiệp định FTA) bước vào giai đoạn tự 
do hóa sâu rộng, dỡ bỏ trên 90% hàng rào thuế quan, đặc biệt là các hiệp định FTA 
nội khối ASEAN, hiệp định FTA thể hệ mới (TPP) dỡ bỏ gần 100% hàng rào thuế 
quan. Do vậy, bên cạnh việc triển khai cắt giảm thuế theo cam kết, hoàn thiện các cơ 
chế kiểm tra, kiểm soát xuất xứ, mã số, ừị giá, bảo hộ quyền sở hữu ứí tuệ... phù hợp 
với các nội dung cam kết và các khuyến nghị từ WCO để đảm bảo ưu đãi đúng đối 
tượng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà 
nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời cần phải tiếp tục và chủ động ứong việc 
kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, đẩy mạnh và xây dựng thành công Cơ chế một cửa 
quốc gia. 

- Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thủ tục trong 
giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp; nghiên cứu, áp dụng nguyên tắc quản 
lý rủi ro/quản lý tuân thủ đồng bộ, toàn diện trong các khâu nghiệp vụ của ngành; 
kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; ứng dụng mạnh 
mẽ công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của ngành và cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ cao hơn (mức độ 4), đầu tư trang thiết bị, 
kỹ thuật hiện đại, công nghệ mới, hướng tới mô hình điện tử trong suốt trong giao 
dịch của cơ quan quản lý với người dân, tổ chức, doanh nghiệp,... 

- Tổ chức thực thi pháp luật Hải quan hiệu lực, hiệu quả, minh bạch; phối kết 
hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quản lý xuất nhập khẩu, đảm bảo nâng cao 
hiệu quả thực thi và quản lý hải quan, đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả an ninh biên 
giới, cửa khẩu, kiểm soát biên giới. 

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM ĐÉN NĂM 
2020 

Theo Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020, mục tiêu tổng quát đến 
năm 2020 là: Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, có cơ chế, chính sách đầy đủ, 
minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hoà đạt chuẩn mực quốc tế, trên nền tảng 
ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu tập trung và áp dụng rộng rãi phương 
thức quản lý rủi ro, đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực 
Đông Nam Á. Xây dựng lực lượng hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu 
có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần tạo thuận 
lợi cho các hoạt động thương mại hợp pháp, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước 
ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền 
và nghĩa vụ họp pháp của tổ chức, cá nhânễ 

Cụ thể hóa mục tiêu chiến lược trên, mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 là: Xây 
dựng Hải quan Việt Nam trở thành cơ quan hải quan điện tử hiện đại, triển khai hiệu 
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quả, hiệu lực các cơ ché, chính sách quản lý nhà nước về hải quan, trở thành cơ quan 
quản lý nhà nước đi đầu trong cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh mối quan hệ đối tác 
trong và ngoài nước, tạo thuận lợi cho các đối tác ừong thực hiện thủ tục hải quan. 
Xây dựng lực lượng hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị 
và làm chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển và hội 
nhập của đất nước. Theo đó: 

- Cơ chế, chính sách quản lý hải quan đầy đủ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, 
thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Thủ tục, quy trình nghiệp vụ hải quan được 
quy định đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện. Rút ngắn thời gian 
thông quan/giải phóng hàng và giảm chi phí làm thủ tục hải quan. 

- Đẩy mạnh áp dụng cơ chế tuân thủ tự nguyện trên cơ sở quản lý rủi ro kết 
hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát phòng ngừa nguy cơ buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng cấm và các gian lận thương mại; tích cực triển khai các nội 
dung chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí. Phát huy hiệu 
quả công tác thiết lập và triển khai quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan với cộng 
đồng doanh nghiệp và các bên liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về hải 
quan. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hải quan, 
hướng đến môi trường hải quan điện tử phi giấy tờ, được thực hiện "mọi nơi - mọi 
lúc - mọi phương tiện". Đẩy mạnh việc trang bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các 
trang thiết bị công nghệ hiện đại trong công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn 
trọng điểm. 

- Tổ chức bộ máy hải quan được cơ cấu gọn nhẹ, giảm đầu mối trung gian, 
thiết kế phù họp với yêu cầu hiện đại và nhu cầu quản lý của từng địa bàn. 

- Phát triển đội ngũ công chức hải quan tinh nhuệ, có trình độ chuyên nghiệp, 
chuyên sâu, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động liêm 
chính, được tổ chức, quản lý một cách khoa học, gắn nhu cầu thực tiễn của vị trí công 
tác với năng lực từng cá nhân. 

- Việc quản lý, điều hành, quản trị các hoạt động nội bộ được thực hiện trên 
môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại, đảm bảo quản trị, giám sát, 
đánh giá được hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực nghiệp vụ và công chức. 

in. MỤC ĐÍCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2016-2020 
lệ Mục đích chiến lược 1: Tạo thuận lọi và kiểm soát trong thực hiện quản 

•  • • • •  O i  t  I  

lý hải quan đối vói doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhằm thúc đẩy an ninh và tạo 
thuận ỉợi thương mại quốc tế, đảm bảo nguồn thu, bảo vệ an ninh, an toàn xã 
hội và sức khỏe cộng đồng. 

Đe thực hiện được mục đích chiến lược này ngành Hải quan cần thực hiện 
được các mục tiêu sau: 

1.1. Hệ thống thể chế, quy trình thủ tục hải quan tiếp tục được hoàn thiện theo 
hướng tuân thủ các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, 
Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Ban hành văn bản quy 
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phạm pháp luật và các Luật khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện mô hình 
thủ tục hải quan điện tử. 

1.2. Mô hình thủ tục hải quan điện tử được tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng 
cường phương thức điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ tục, giấy tờ và thời gian xử 
lý hướng đến thủ tục hải quan được thực hiện "mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện", 
cụ thể như sau: 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được tiếp tục mở rộng với mức độ cao nhất 
đối với các thủ tục hải quan chủ yếu được thực hiện trên hệ thống thông quan điện tử 
tập trung VNACCS/VCIS, cổng thông tin điện tử hải quan trên phạm vi toàn ngành 
Hải quan. 

- Cơ chế doanh nghiệp ưu tiên được triển khai mở rộng về số lượng, đảm bảo 
thủ tục và an ninh theo các chuẩn mực của WCO, với cơ chế công nhận lẫn nhau 
được áp dụng với một số Hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới. 

- Công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ được triển khai sâu rộng ừong toàn 
bộ các hoạt động nghiệp vụ hải quan, tại các khâu trước, trong, sau thông quan; Từng 
bước xây dựng môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh 
nghiệp. 

- Cơ chế một cửa hải quan quốc gia được mở rộng kết nối và triển khai các thủ 
tục đến toàn bộ các Bộ, ngành có liên quan; tham gia đầy đủ vào Cơ chế một cửa 
ASEAN; bước đầu triển khãi kết nối trao đổi thông tin nghiệp vụ với hải quan một số 
nước trên thế giới, WCO. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý chuyên ngành đảm bảo 
phù hợp với cam kết quốc tế, góp phần tạo thuận lợi thưcmg mại. 

- Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ứở thành hoạt động thường xuyên 
của cơ quan hải quan các cấp; góp phần xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận giữa 
doanh nghiệp và hải quan trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực thi chính sách, 
pháp luật hải quan. 

1.3. Công tác quản lý thuế: Các cam kết quốc tế được tiếp tục đẩy mạnh nội 
luật hóa nhằm hoàn thiện nền tảng pháp lý để thực hiện có hiệu quả các hiệp đinh tạo 
thuận lợi thương mại đã ký kết và đang đàm phán ký kết, áp dụng toàn diện phương 
pháp quản lý hiện đại dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ 
thông tin mạnh mẽ trong các hoạt động quản lý thuế, góp phần tạo thuận lợi thương 
mại, đồng thời đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

1.4. Công tác kiểm ừa sau thông quan đạt trình độ chuyên nghiệp, hoạt động có 
hiệu quả, thực hiện theo thông lệ phổ biến của hải quan các nước là kiểm toán sau 
thông quan (PCA), dựa trên nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro; quy trình nghiệp vụ 
kiểm ứa sau thông quan được chuẩn hóa trên cơ sở ứng; dụng công nghệ thông tin; 
phân loại được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; kiểm soát được các doanh nghiệp, 
loại hình, mặt hàng xuất nhập khẩu có rủi ro cao. 

1.5. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm soát hải quan trên cơ sở thể 
chế, quy trình, thủ tục được hoàn thiện và triển khai toàn diện cho toàn bộ lực lượng 
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kiểm soát hải quan; các biện pháp kiểm soát hải quan được áp dụng đầy đủ, trên cơ sở 
ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đảm bảo găn 
kết chặt chẽ kiểm soát hải quan và các hoạt động nghiệp vụ hải quan khác. 

2ẳ Mục đích chiến lược 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về hải quan trên cơ sở thúc đẩy trao đổi thông tin và họp tác với các 
Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan trong thực hiện 
các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan. 

2.1. Mối quan hệ phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Chính phủ đảm bảo đạt 
được các mục tiêu sau: 

- Phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hải quan, nhằm hạn chế 
các quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý, đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, 
hiệu quả. 

- Phối họp hoàn thiện và triển khai hiệu lực, hiệu quả các hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành, cơ chế một cửa quốc gia, các hoạt động khác có tính liên bộ, liên 
ngành trong khuôn khổ tạo thuận lợi thương mại. 

- Từng bước hướng tới mục tiêu thực hiện các giao dịch với các Bộ ngành cơ 
bản được xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử, phi giấy tờ. 

2.2. Mối quan hệ hợp tác, hội nhập với các tổ chức quốc tế, với hải quan các 
nước trong khu vực và trên thể giới cần đạt được các mục tiêu sau: 

- Chuyển mạnh mối quan hệ hợp tác, hội nhập với hải quan các nước trong khu 
vực và trên thế giới theo định hướng từ "tham gia tích cực" sang "chủ động đóng góp 
xây dựng, định hình luật chơi". 

- Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế một cửa 
ASEAN; từng bước mở rộng trao đổi thông tin liên quan đến thủ tục hải quan thông 
qua Cổng thông tin một cửa ASEANễ 

- Đẩy mạnh quan hệ họp tác song phương, đa phương với các tổ chức quốc tế, 
với hải quan các quốc gia trong khu vực và trên thế giới trên cơ sở các bên cùng có 
lợi, tích cực tham gia các chương trình hành động chung của tổ chức hải quan thế giới 
và khu vực như các chương trình tạo thuận lợi thương mại, công nhận lẫn nhau, nâng 
cao năng lực kiểm soát, chống buôn lậu, chống khủng bố, trao đổi thông tin, thu thập 
thông tin, xác minh thông tin... 

- Hướng tới áp dụng một số mô hình nghiệp vụ hải quan hiện đại trong tương 
lai gần trên cơ sở khuyến nghị của WCO: 

+ Nghiên cứu và từng bước tham gia đầy đủ các hoạt động của mạng lưới hải 
quan toàn cầu. 

+ Nghiên cứu và từng bước hướng đến triển khai mô hình quản lý hải quan đổi 
vói hoạt động xuất nhập khẩu nằm trong chuỗi cung ứng tích hợp của thương mại 
quốc tế. 

+ Nghiên cứu, xác định mô hình quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập 
khẩu được thực hiện trong môi trường thương mại điện tử và thương mại phi chính 
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thức. 
3. Mục đích chiến lược 3: Nâng cao năng lực của cơ quan hải quan các cấp 

theo hướng từng bước xây dựng cơ quan hải quan điện tử dựa trên mô hình 
kiến trúc Bộ, ngành điện tử, để thực hiện yêu cầu của Chính phủ về triển khai 
Chính phủ điện tử dựa trên các mục tiêu cơ bản sau: 

- Nâng cao năng lực công chức hải quan trên cơ sở các quy định về quản lý 
nghiệp vụ và quản lý nguồn nhân lực đã được chuẩn hóa, đạt trình độ chuyên nghiệp, 
chuyên sâu, liêm chính, tuân thủ các quy định liên quan công chức hải quan, có 
phương pháp làm việc hiện đại, hiệu suất xử lý công việc cao, sử dụng thành thạo các 
hệ thống phần mềm nghiệp vụ và trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ mới hiện đại, có 
khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường trong nước và quốc tế. 

- Hệ thống tổ chức bộ máy hải quan các cấp được kiện toàn theo hướng gọn, 
nhẹ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sử dụng biên chế hiệu quả và quản lý hải quan điện tửề 

- Từng bước áp dụng phương thức điện tử trong quản lý, điều hành, thực hiện 
các hoạt động hải quan, nhằm từng bước nâng cao hiệu suất xử lý công việc, trên cơ 
sở các quy trình công việc được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO hướng tới một cơ 
quan hải quan điện tử trong xu hướng hình thành Chính phủ điện tử tại Việt Nam. 

- Hệ thống công nghệ thông tin hải quan được xây dựng trở thành hệ thống 
thông minh, xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng 
cao, tích hợp chặt chẽ với các hệ thông thông tin của các bên liên quan đáp ứng yêu 
cầu thực hiện thủ tục hải quan "Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện 

- Phấn đấu xây dựng Thống kê hải quan là cơ quan thống kê nhà nước hàng 
đầu trong Hệ thống thống kê nhà nước của Việt Nam theo hướng phục vụ hỗ trợ ra 
quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu sử dụng thông tin của xã 
hội. Thông tin thống kê về hàng hoá xuất nhập khẩu có chất lượng, đảm bảo mức độ 
tin cậy cao, tính kịp thời và áp dụng đầy đủ các chuẩn mực quốc té khuyến nghị. Đáp 
ứng tốt, phù họp yêu cầu của các đối tượng sử dụng. 

- Đẩy mạnh áp dụng và nâng cao hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị kỹ 
thuật hiện đại, công nghệ mới trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

IV. MỘT SO CHỈ TIÊU CHỦ YÉU 
A. Chỉ tiêu để đạt được các mục tiêu cơ bản của mục đích chiến lược 1: »  •  •  •  I  

1. 100% các nội dung liên quan đến hải quan tại các Hiệp định tự do thương 
mại, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại được nội luật hóa đúng lộ trình cam kết. 

2. Thủ tục hải quan được thực hiện "mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện": 
Người khai hải quan thực hiện khai báo mọi nơi, với thời gian 24/7, trên các thiết bị 
cố định, di động hỗ trợ. 

3. Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa 
xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. 

4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ cao nhất đối với 100% thủ tục hải quan chủ yếu (mức độ 3 hoặc 4 tương ứng với 
từng thủ tục). 
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5. Tỷ lệ phân luồng: Luồng xanh tối thiểu ( > ) 69%, luồng vàng không quá (<) 
25%, luồng đỏ không quá ( < ) 6%. (Chỉ số về giảm tỷ lệ can thiệp trực tiếp trong 
thông quan). 

6. Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải 
quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu: Tiếp cận thông tin 
pháp luật về thủ tục hải quan, thực hiện các thủ tục hành chinh trong lĩnh vực hải 
quan, sự phục vụ của công chức hải quan, kết quả giải quyết thủ tục hành chính về 
hải quan, đánh giá chung về chính sách pháp luật hải quan trong các cuộc khảo sát 
chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

B. Chỉ tiêu để đạt được các mục tiêu cơ bản của mục đích chiến lược 2: • • • • • 
7. 100% thủ tục hành chính liên quan đến các cơ quan, đơn vị tham gia vào 

cổng thông tin một cửa quốc gia được triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành 
chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

c. Chỉ tiêu để đạt được các mục tiều cơ bản của mục đích chiến lược 3: 
I I  •  •  I  

8. 100% cảng biển, sân bay và đường bộ quốc tế trọng điểm được trang bị hệ 
thống soi chiếu hàng hoá và hành lý, hệ thống giám sát bằng camera và các thiết bị hỗ 
trợ khác. 

9. Xây dựng được mô hình cơ quan hải quan điện tử dựa trên kiến trúc Bộ, 
ngành điện tử và triển khai được ít nhất 70% các bộ phận cấu thành. 

10. ít nhất 90% công chức thuộc Chi cục Hải quan trọng điểm, 80% công chức 
tham mưu nghiệp vụ tại các Cục Hải quan trọng điểm, các Cục nghiệp vụ chính tại cơ 
quan Tổng cục đạt năng lực cấp độ 2 - thành thạo nghiệp vụ. 

11. Phấn đấu đến năm 2020, mức độ của thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu 
của Hải quan Việt Nam ờ nhóm 4 nước có trình độ thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu 
phát triển trong ASEAN. 

12. Các hoạt động quản lý điều hành thực thi các hoạt động nghiệp vụ hải quan 
chính cơ bản được thực hiện bằng phương thức điện tử. 

13 . Các giao dịch văn bản, dữ liệu điện tử với các Bộ ngành, nội bộ cơ quan 
hải quan cơ bản được xử lý trên môi trường điện tử phi giấy tờ (theo lộ trình triển 
khai Chính phủ điện tử). 

14ẳ Phấn đấu 100% các đơn vị (trong đó ít nhất 100% các công việc chính 
được quy trình hóa và quản lý chất lượng) hoàn thành việc xây dựng áp dụng, duy trì 
cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo Quyết định 
19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

V. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1. Tiếp tục phát triển mô hình thủ tục hải quan điện tử với trọng tâm là hoàn 

thiện thể chế, quy trình thủ tục, nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống thông quan điện tử 
tập trung VNACCS/VCIS trên cơ sở tích hợp các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hỗ 
trợ vào hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ hải quan thống nhất, tập trung: 

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy trình thủ tục hải quan theo hướng tuân thủ 
các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, Luật Hải quan, 
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Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
các Luật khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan điện 
tử. 

- Duy trì bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông quan 
điện tử VNACCS/VCIS bảo đảm vận hành ổn định theo hướng triển khai mở rộng và 
đi vào chiều sâu. 

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành; hoàn thiện cơ chế một 
cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN hướng đến trao đổi thông tin và xử lý dữ liệu 
điện tử với các Bộ ngành liên quan trong thực hiện thủ tục hải quan. 

- Tăng cường phương thức kiểm tra hàng hóa bằng máy soi; tiếp tục duy trì xu 
hướng giảm tỷ lệ kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan, tăng cường hoạt động 
kiểm tra sau thông quan và từng bước thực hiện kiểm ứa trước khi thực hiện thủ tục 
hải quan. 

- Tiếp tục phát triển mô hình các điểm kiểm ứa hàng hóa tập trung cho nhiều 
Chi cục Hải quan. 

- Nghiên cứu, thí điểm triển khai các điểm kiểm tra hồ sơ tập trung; 
- Tiếp tục phát triển dịch vụ xử lý thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 

hoặc 4 trên cổng thông tin điện tử hải quan theo hướng ứng dụng tối đa phương thức 
điện tử đối với bộ hồ sơ thủ tục hành chính công và tại các khâu tiếp nhận, xử lý, 
phản hồi. 

2. Áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp 
vụ, gồm kiểm tra, giám sát hải quan, thanh tra chuyên ngành; triển khai hiệu quả quản 
lý tuân thủ thông qua các chương trình, kế hoạch hành động phù họp đối tượng, mục 
tiêu quản lý; áp dụng các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích tuân thủ tự nguyện, hướng 
đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật ữong cộng đồng doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu. 

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại: 
3.1. Đẩy mạnh triển khai hoạt động kiểm tra sau thông quan cả về sổ lượng, 

chất lượng trên cơ sở áp dụng đầy đủ mô hình quản lý tuân thủ, kỹ thuật quản lý rủi 
ro, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, tăng cường ừao đổi thông tin với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan. 

3.2. Tăng cường hoạt động nghiệp vụ kiểm soát Hải quan thông qua việc hoàn 
thiện hệ thống cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất liên quan đến lĩnh vực kiểm soát hải 
quan; ứng dụng, khai thác triệt để công nghệ thông tin, các trang thiết bị hiện đại, kết 
hợp nhuần nhuyễn, đồng bộ, hiệu quả giữa phương thức kiếm soát hải quan hiện đại 
với phương thức kiểm soát hải quan truyền thống. Tăng cường phối họp với các lực 
lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường.... 
trong việc chia sẻ thông tin, tuần tra kiểm soát, hiệp đồng tác chiến, đấu tranh bắt giữ, 
xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua 
biên giới, gian lận thương mại và hàng giả. 
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4. Từng bước đổi mới cơ bản phương thức Quản lý nguồn nhân lực theo năng 
lực dựa trên mô tả vị trí việc làm; trước hết là đối với các vị trí việc làm không giữ 
chức vụ lãnh đạo, nhằm đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc; nâng cao hiệu suất 
làm việc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; điện tử hóa một số 
hoạt động quản lý nguồn nhân lực; nâng cao tính khoa học, công bằng, minh bạch 
cho các hoạt động quản lý nguồn nhân lực; đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa công tác 
quản lý hải quan. 

5. Đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; quan hệ hợp tác, hội 
nhập quốc té giữa Hải quan với các Bộ, ngành, cơ quan Chính phủ, các tổ chức quốc 
tế, Hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới. 

6. Kiện toàn, sắp xếp lại, từng bước đổi mới cơ cấu tổ chức của các cơ quan hải 
quan các cấp theo lộ trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ 
máy; đảm bảo phù họp và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo từng giai đoạn, theo 
yêu cầu cải cách hành chính, cải cách hiện đại hóa hải quan và định hướng triển khai 
chính phủ điện tử. 

VI. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA KÉ HOẠCH 
VL1. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIÉN KHAI NHIỆM vụ TRỌNG TÂM 
1. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 1 
1.1Ệ Nhóm l.ẻ Các hoạt động thực hiện để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý 
lắl.l. Hoạt động 1: Xây dựng hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật Thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
a. Mục tiêu: Cụ thể hóa các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu 2016. 
b. Phạm vi thực hiện: Xây dựng hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật Thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi 
1.1.2. Hoạt động 2: Sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật 

Hải quan theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
a. Mục tiêu: Sửa đổi, bổ sung Nghị định, Thông tư, đáp ứng yêu cầu của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
b. Phạm vi thực hiện: 
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của 

Chính Phủ quy định chi tiết Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát hải quan. 

- Rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ Thông tư số 38/2015/TT-BTC 
ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu. 

- Xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải 
quan. 

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cung cấp, 
sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. 
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- Xây dựng Nghị định quy định về phân loại hàng hóa. 
- Xây dựng Nghị định quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. 
1.1.3. Hoạt động 3: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện 

Cơ chể một cửa quốc gia. 
a. Mục tiêu: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật triển khai thực hiện Cơ 

chế một cửa quốc gia. 
b. Phạm vi thực hiện: • • • 

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối 
với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông 
qua Cơ chế một cửa quốc gia; 

- Phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi, xây dựng các Thông tư liên tịch 
hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. 

1Ế1.4. Hoạt động 4: Nội luật hoá và triển khai thực hiện các cam kết của các 
Hiệp định theo lộ trình Việt Nam đã ký kết. 

a. Mục tiêu: Triển khai đầy đủ, có hiệu quả các cam kết tại các Hiệp định. 
b. Phạm vi thực hiện: • • • 

- Rà soát, nội luật hóa các cam kết thuộc lĩnh vực hải quan tại các Hiệp đinh 
tạo thuận lợi thương mại, Hiệp định thương mại tự do và các Hiệp định có liên quan 
Việt Nam đã tham gia, ký kết. 

- Xây dựng Cơ chế kiểm soát về xuất xứ, bảo bộ quyền sở hữu ữí tuệ, chế độ 
quản lý đối với các loại hình hàng hoá, phương tiện vận tải phù hợp cam kết theo 
đúng lộ trình. 

lệ1.5. Hoạt động 5: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện kiểm tra 
hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa tại các địa điểm kiểm tra tập trung cho nhiều Chi cục 
Hải quan. 

a. Mục tiêu: Hoàn thiện, xây dựng đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai kiểm tra 
tại các địa điểm tập trung cho nhiều Chi cục Hải quan. 

b. Phạm vi thực hiện: • • • 

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại 
các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung. 

- Xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện kiểm tra hồ sơ tại các địa 
điểm kiểm tra hồ sơ tập trung. 

- Xây dựng, triển khai Đe án "Khu vực kiểm tra, kiểm soát và lưu giữ hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế"Ể 

1.1.6ế Hoạt động 6: Hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, pháp luật về Thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

a. Mục tiêu: Kịp thời sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tế, 
đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo nền tảng pháp lý để xây dựng, mở rộng, nâng cấp các 
hệ thống công nghệ thông tin. 
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b. Phạm vi thực hiện • • • 
- Đe xuất chương ừình xây dựng văn bàn quy phạm pháp luật hàng năm. 
- Triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng 

năm. 
- Xây dựng và triển khai thực hiện Ke hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật hàng năm. 
l.lắ7. Hoạt động 7: Rà soát, kiến nghị điều chỉnh thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực có liên quan đến thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, đảm bảo yêu cầu 
quản lý nhà nước, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi tiếp 
cận, giải quyết các dịch vụ công. 

aẺ Mục tiêu 
Đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và 

doanh nghiệp. 
b. Pham vi thưc hiên • • • 
- Rà soát nội dung toàn bộ vãn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính của 

các Bộ ngành có tác động đển hoạt động của ngành Hải quan, thống kê các văn bản, 
nội dung chồng chéo, thiếu thống nhất để kiến nghị sửa đổi, hợp nhất. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống văn bản liên quan đến quản lý chuyên 
ngành, xây dựng cơ chế cập nhật thường xuyên, liên tục phục vụ công tác triển khai 
thực hiệnế 

1.2. Nhóm 2: Các hoạt động cần thực hiện để triển khai rộng và sâu hơn 
thủ tục hải quan điện tử 

lễ2ẽlỄ Hoạt động 1: Chuẩn hoá quy trình thủ tục hải quan, xác định các yêu 
cầu nghiệp vụ tạo nền tảng để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng 
trang thiết bị, công nghệ hiện đại. 

a. Mục tiêu: Giảm dàn số lượng giấy tờ, tiêu chí trong bộ hồ sơ hải quan; giảm 
hồ sơ giấy, tăng hồ sơ điện tử, tiến dần tới mục tiêu không giấy tờ nhằm cắt giảm chi 
phí cho doanh nghiệp; tăng tốc độ xử lý hồ sơ; Tăng cường ứng dụng trang thiết bị, 
công nghệ hiện đại trong kiểm tra, giám sát hải quan. 

b. Phạm vi thực hiện: • • • 

- Chuẩn hóa quy trình thủ tục đáp ứng yêu cầu mở rộng, nâng cấp Hệ thống 
thông quan điện tử VNACCS/VCIS và các hệ thống liên quan, tiếp tục điện tử hóa hồ 
sơ hải quan, tiến dần đến mục tiêu phi giấy tờ trong bộ hồ sơ hải quan, mở rộng áp 
dụng phương thức điện tử đối với các thủ tục, hoạt động quản lý hải quan hiện chưa 
được thực hiện bằng phương thức điện tử đáp ứng yêu cầu thông quan điện tử. 

- Xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ để phục vụ thiết kế, mở rộng, nâng cấp chức 
năng ứên Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS và các hệ thống có liên quan 
nhằm triển khai các quy định đã sửa đổi, bổ sung. 

- Rà soát, đánh giá nhu cầu/việc sử dụng các trang thiết bị để điều chỉnh/bổ 
sung phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đơn vị. 
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- Nghiên cứu công nghệ, thiết bị mới để ứng dụng trong công tác kiểm tra, 
giám sát hải quan. 

lế2ệ2. Hoạt động 2: Xây dựng bổ sung hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng 
yêu cầu áp dụng phương thức điện tử trong thực hiện một số thủ tục, hoạt động quản 
lý hải quan mà Hệ thống VNACCS/VCIS hiện chưa triển khai. 

a. Mục tiêu: Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong thực hiện thủ tục 
hải quan. 

b. Phạm vi thực hiện 
- Xây dựng phân hệ thực hiện thủ tục quá cảnh. 
- Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa tại cảng biển. 
- Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa đặc thù. 
- Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa lưu giữ tại các kho và khu vực ưu tiênệ 

- Xây dựng phân hệ quản lý miễn, giảm, hoàn thuế. 
- Xây dựng phân hệ tiếp nhận và xử lý thông tin trước về hành khách và hàng 

hóa trên các chuyến bay thương mại phục vụ mở rộng thông quan điện tử và quản lý 
rủi ro. 

1.2.3. Hoạt động 3: Triển khai đầy đủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ 
thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS. 

a. Mục tiêu: 
- Nâng cao hỉệu quả sử dụng Hệ thống thông qũan điện tử VNACCS/VCIS, đề 

xuất các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến nhất phù hợp với chỉ đạo của Chính 
phủ để kết nối Hệ thông quan điện tử VNACCS/VCIS với các hệ thống liên quan. 

b. Phạm vi thực hiện 
- Thực hiện duy trì, giám sát và vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS ổn định, 

an ninh, an toàn 24/7. 
- Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, điều hành 24/7 và cơ sở 

vật chất của Trung tâm dữ liệu ngành Hải quan. 
- Đảm bảo việc mua sắm đầy đủ, kịp thời các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì, bảo hành 

Hệ thống VNACCS/VCIS và hạ tầng kỹ thuật. 
- Chuẩn bị nội dung đề xuất và điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả giai 

đoạn 2 của Dự án VNACCS/VCIS khi được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt. 
- Nghiên cứu, đánh giá mô hình kết nối hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ 

thống liên quan để đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến nhất phù hợp 
với chỉ đạo của Chính phủ. 

- Tăng cường đào tạo, hướng dẫn cho công chức trong toàn ngành, cộng đồng 
doanh nghiệp về sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo thực hiện đúng quy 
trình, chức năng, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống 
VNACCS/VCIS. 

- Nâng cao chất lượng hỗ trợ người sử dụng trong ngành Hải quan và doanh 
nghiệp đối với việc sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS. 
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- Phổi họp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Hải quan Nhật Bản 
và các bên liên quan thực hiện Dự án JICA hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả Hệ 
thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS giai đoạn 2015 - 2018 đúng tiến độ, đảm 
bảo chất lượng và hiệu quả. 

1.2.4ễ Hoạt động 4: Hoàn thành việc nâng cấp một số hệ thống công nghệ 
thông tin vệ tinh đáp ứng yêu cầu quy định mới và theo kiến trúc hướng dịch vụ 
(SOA), phù hợp với kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành Tài chính. 

a. Mục tiêu: bổ sung thêm các chức năng theo các quy định mới hoặc yêu cầu 
mở rộng thêm về điện tử hóa thủ tục hải quan; Tích hợp thành phân hệ của hệ thống 
công nghệ thông tin nghiệp vụ hải quan thống nhất;. 

b. Phạm vi thực hiện: 
- Nâng cấp Hệ thống kế toán thuế xuất nhập khẩu. 
- Nâng cấp Hệ thống thông quan điện tử V5, GTT, MHS. 
- Nâng cấp, triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro để kết nối/chuyển đổi 

dữ liệu với Hệ thống VNACCS/VCIS. 
- Nâng cấp Hệ thống thông tin tình báo, hệ thong kiểm tra sau thông quan để 

kết nối, xử lý thông tin với Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống xử lý tập trung 
ngành Hải quan. 

- Nâng cấp Hệ thống dự báo số thu. 
1.2ẳ5. Hoạt động 5: Thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức 

điện tử về hàng hóa tại cảng nhằm giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước đối với hàng hóa, container tại các cảng biển. 

a. Mục tiêu: Nhằm giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lỷ nhà 
nước đối với hàng hóa, container tại các cảng biển. 

b. Phạm vi thực hiện: 
- Xây dựng văn bản pháp lý đảm bảo việc thực hiện kết nối, trao đổi thông tin 

của các cơ quan tại cảng biển. 
- Xây dựng quy trình kết nối, trao đổi thông tinỆ 

- Đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức Hải quan 
và các đơn vị liên quan. 

- Triển khai thí điểm trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa 
tại cảng biển. 

- Triển khai chính thức ừao đổi thông tin bằng phương thức điện tử tại cảng 
biển. 

1.3. Nhóm 3: Xây dựng và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một 
cửa ASEANẽ 

a. Mục tiêu: Hoàn thiện cơ sở pháp lý triển khai cơ chế một cửa ASEAN, 
nâng cấp, phát triển cổng thông tin một cửa quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối với các 
hệ thống thông tin của các Bộ, ngành tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia để xử lý 
các thủ tục hành chính, kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia với cổng thông tin 
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của các nước thành viên ASEAN để trao đổi các thông tin được thỏa thuận theo Hiệp 
định ASEAN. 

b. Phạm vi thực hiện 
- Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020. 
- Mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia. 
+ Triển khai mở rộng đối với thủ tục hành chính của các Bộ đã triển khai trên 

cống thông tin điện tử Hải quan một cửa quốc gia. 
+ Phát triển kết nối với các Bộ chưa triển khai. 
+ Triển khai sử dụng các chứng từ điện tử (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận 

điện tử và các giấy tờ điện tử tương đương) được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc 
gia khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan. 

- Triển khai mở rộng hệ thống Tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hoá 
điện tử (e-Manifest) đối với tất cả cảng biển và cảng hàng không trên phạm vi toàn 
quốc. 

- Xây dựng, nghiên cứu triển khai kết nối với ASEAN trong khuôn khổ các 
Nghị định thư số 2 và số 7 về quá cảnh. 

- Kết nối Cơ chế một cửa ASEAN và kết nối trao đổi thông tin với một số đối 
tác ngoài ASEAN. 

+ Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về trao đổi, xử lý chứng từ thương mại điện tử 
phục vụ thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện xuất cảnh, nhập 
cảnh theo chuẩn mực quốc tế. 

+ Thực hiện trao đổi chứng từ thương mại và các chứng từ khác có liên quan 
dưới dạng điện tử theo cơ chế một cửa ASEAN trong nhóm ASEAN-5. 

+ Hoàn thành kết nối giữa Hệ thống VNACCS/VCIS với hệ thống công nghệ 
thông tin của các nước ASEAN phục vụ quản lý hàng hóa và phương tiện vận tải quá 
cảnh trong khu vực ASEANễ 

+ Hoàn thiện và vận hành thông suốt cổng thông tin một cửa quốc gia và kết 
nối Cơ chế một cửa ASEAN với đầy đủ các thủ tục được triển khai; hoàn thiện và 
vận hành Cơ chế một cửa ASEAN hướng tới mục tiêu thực hiện trao đổi thông tin 
giữa các quốc gia thông qua cổng thông tin này một cách đầy đủ, kịp thời và hiệu 
quả. 

+ Triển khai hợp tác với Nhật Bản, Hàn quốc, Hoa Kỳ, Liên minh kinh tế Á-
Ầu (Nga, Belarus, Kazakhstan, Acmenia, Kyrgyzstan) về kết nối và trao đổi thông tin 
trong khuôn khổ hợp tác hải quan, thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TF), 
tạo thuận lợi cho hàng Việt Nam xuất khẩu và kiểm soát hàng nhập khẩu. 

- Tích hợp các dịch vụ hỗ trợ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia 
+ Dịch vụ thanh toán điện tử đối với các khoản thuế, phí, lệ phí được áp dụng 

đối với 100% các thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia. 
+ Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong quá trình triển 

khai Cơ chế một cửa quốc gia. 

43 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



+ Dịch vụ báo cáo và chia sẻ dữ liệu thống kê (report) về các thủ tục hành 
chính triển khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia. 

+ Dịch vụ lưu trữ chứng từ điện tử hỗ trợ doanh nghiệp. 
lễ4. Nhóm 4: Các hoạt động nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm 

soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động kiểm tra chuyên ngành. 
a. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hải quan, giảm thời gian 

kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành. 
b. Phạm vi thực hiện: • • • 

- Xây dựng mô hình địa điểm kiểm tra hồ sơ tập trung cho nhiều Chi cục Hải 
quan. 

- Hoàn thiện mô hình địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tập trung cho nhiều 
Chi cục Hải quanẽ 

- Mở rộng thực hiện soi chiếu hàng hóa trước và sau thông quan. 
- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành sửa đổi hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ (87 văn bản). 

- Chủ động phối họp với các Bộ, ngành xây dựng và ban hành đầy đủ Danh 
mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện kiểm 
tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS; Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để 
kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Phối hợp các Bộ đẩy mạnh, khuyến khích tổ chức đánh giá sự phù hợp tham 
gia thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo 
hướng xã hội hóa để bổ sung cơ sở kiểm tra, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tiết kiệm nguồn lực đầu tư của Nhà nước. 

- Kiến nghị các Bộ xây dựng nguyên tắc kiểm ừa chuyên ngành đảm bảo đổi 
mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động 
xuất khẩu, nhập khẩu, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. 

- Triển khai hoạt động kiểm định hải quan: Triển khai hoạt động Cục Kiểm 
định Hải quan; Thành lập một số Chi cục Kiểm định trực thuộc Cục Kiểm định trụ sở 
đặt tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố lớn. 

- Mở rộng thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại các địa điểm kiểm tra tập trung 
tại cửa khẩu. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và định kỳ rà soát 
sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa rủi ro về chính sách quản lý trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu phục vụ công tác kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Xây dựng quy ữình kiểm tra chuyên ngành đối với một số mặt hàng theo ủy 
quyền của các Bộ quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng cụ thể ữên cơ sở các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

- Xây dựng mô hình, triển khai áp dụng phương pháp giám sát, công nghệ 
giám sát hiện đại. 
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lế5. Nhóm 5: Các hoạt động khác triển khai nhiệm vụ trọng tâm 1 
1.5.1. Hoạt động 1: Mờ rộng việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí 

hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment). 
a. Mục tiêu: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thanh toán các chi phí xuất 

nhập khẩu, đơn giản hóa một phần thủ tục, góp phần giảm thời gian thông quan. 
b. Phạm vi thực hiện: Mở rộng các ngân hàng tham gia triển khai hệ thống e-

Payment. 
1.5.2. Hoạt động 2: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính công, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
a. Mục tiêu: Hướng tới thực hiện các thủ tục hải quan theo hướng dịch vụ 

công trực tuyến ở mức độ 3-4, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, tăng tốc độ 
xử lý của cơ quan hải quan. 

bẽ Pham vi thưc hiên • • • 
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ừên cơ sở hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa 

quy trình thủ tục, tạo nền tảng để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
cao nhất tương ứng với từng thủ tục (mức độ 3 hoặc 4) trên cổng thông tin điện tử 
Hải quan. 

- Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
- Xây dựng, triển khai Dự án nâng cấp hệ thống cổng thông tin điện tử ngành 

Hải quan; xây dựng, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin 
điện tử thông qua hệ thống 1 cửa hành chính liên thông điện tửể 

2. Các hoạt động triến khai nhiệm vụ trọng tâm 2 
2.1. Hoạt động 1: Triển khai áp dụng quản lý rủi ro toàn diện, từng bước nâng 

cao chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trên các lĩnh vực nghiệp vụ hải quanệ 

2.1.1. Mục tiêu: Đen năm 2020, công tác quản lý rủi ro được tổ chức thực hiện 
và áp dụng xuyên suốt trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ hải quan nhằm tạo ra sự 
minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý hải quan; giảm tỷ lệ 
kiểm tra, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời là giải pháp tối ưu đảm bảo sự 
cân bằng giữa kiểm soát và tạo thuận lợi, trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa xuất 
nhập khẩu, hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh đang ngày càng gia tăng nhanh 
chóng. 

2.1.2. Pham vi thưc hiên •  •  a  

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình triển khai các biện pháp thu thập, xử lý 
thông tin quản lý rủi ro: 

+ Hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình làm cơ sở cho việc triển khai thu thập, xử 
lý thông tin quản lý rủi ro. 

+ Xây dựng và thực hiện thu tin qua các kênh thông tin từ các tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnhệ 

- Triển khai áp dụng quản lý rủi ro để quyết định lựa chọn kiểm tra, giám sát 
hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh: Hoàn thiện cơ sở pháp lý và quy 
trình, quy định, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và triển khai thực hiện việc 
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thu thập, xử lý thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra, giám sát 
hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh. 

- Triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong việc lựa chọn kiểm tra hàng hóa trong 
quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, bãi, cảng, khu vực cửa 
khẩu nhập và hàng hóa xuất khẩu sau khi đã thông quan được tập kết tại khu vực cửa 
khẩu xuất: 

+ Xây dựng cơ sờ pháp lý; hệ thống trao đổi dữ liệu điện từ giữa cơ quan hải 
quan và các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh kho, cảng phục vụ áp 
dụng quản lý rủi ro trong việc soi chiếu trước và sau thông quan. 

+ Triển khai áp dụng tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển, cảng hàng 
không quốc tế được trang bị máy soi hàng hóa. 

- Triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành. 
- Áp dụng đầy đủ và nâng cao hiệu quả việc áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm 

tra sau thông quan: 
+ Nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập thông tin, xây dựng Hồ sơ đối tượng 

kiểm tra sau thông quan để cung cấp thông tin cho các đơn vị nghiệp vụ. 
+ Hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá tuân thủ, đánh giá rủi ro để lựa chọn đối tượng 

kiểm tra sau thông quan phù họp với yêu cầu quản lý từng thời kỳ. 
- Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế: Xây dựng quy trình, triển khai áp 

dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu 
trong đó tập trung vào công tác hoàn thuế đối yới hàng hoá xuất nhập khẩu. 

- Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro: 
+ Nâng cấp phần quản lý hồ sơ doanh nghiệp; bổ sung thông tin quản lý đối 

với các doanh nghiệp đặc thù (doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kinh doanh 
CFS,...)ẻ _ \ , 

+ Nâng cấp cấu phần đánh giá tuân thủ doanh nghiệp, đánh giá xếp hạng doanh 
nghiệp. , , , , 

+ Nâng cấp cấu phần đánh giá doanh nghiệp phục vụ cung cấp thông tin phục 
vụ lựa chọn đối tượng thanh tra, áp dụng thời hạn nộp thuế, cho phép bảo lãnh số tiền 
thuế phải nộp và cho phép đưa hàng về bảo quản. 

+ Xây dựng cấu phàn quản lý thông tin đối tác nước ngoài, tổ chức tín dụng, tổ 
chức doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (có hoạt động xuất 
nhập khẩu tại Việt nam). 

+ Xây dựng cấu phần hỗ trợ ra quyết định kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại 
các khâu trước, trong và sau thông quan. 

+ Xây dựng cấu phần quản lý tiêu chí kiểm ừa điều kiện đãng ký tờ khai. 
+ Xây dựng cấu phần hỗ trợ ra quyết định trong quản lý hàng gia công, sản 

xuất xuất khẩu. 
+ Xây dựng cấu phần hỗ trợ ghi nhận và khai thác thông tin phản hồi kết quả 

kiểm tra. 

46 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



+ Xây dựng phần mềm hỗ ừợ giả lập, khai thác, phân tích thông tin (data 
warehouse), thống kê, báo cáo. 

+ Triển khai dự án nâng cấp, phát triển hệ thống VCIS giai đoạn 2 trong khuôn 
khổ dự án hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản. 

2.2. Hoạt động 2: Triển khai các hoạt động giảm tỷ lệ kiểm tra luồng vàng, đỏ 
hàng năm. 

a. Mục tiêu: Giảm tỷ lệ kiểm tra luồng vàng, đỏ. 
b. Phạm vi thực hiện 

• • • 

- Theo dõi, kiểm tra việc áp dụng tiêu chí dựa trên kết quả phân tích, đánh giá 
rủi ro Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 50 
QĐ 464/QĐ-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính về quy định quản lý rủi ro trong 
hoạt động nghiệp vụ hải quan và Điều 62 Quyết định 282/QĐ-TCHQ ngày 
10/11/2015 của Tổng cục Hải quan Ban hành hướng dẫn thực hiện áp dụng quản lý 
rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để giảm tỳ lệ chuyển luồng kiểm tra 
của Chi cục Hải quan đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp chuyển luồng 
tùy tiện. 

- Thực hiện áp dụng Danh mục hàng hóa rủi ro đối với doanh nghiệp không 
tuân thủ và doanh nghiệp có rủi ro cao. 

2ệ3. Hoạt động 3: Công khai tiêu chí đánh giá, có hệ thống cảnh báo; công 
khai lý do doanh nghiệp bị phân luồng. 

a. Mục tiêu: Thực hiện công khai có điều kiện trong phân luồng hàng hóa xuất 
nhập khẩu. 

b. Phạm vi thực hiện 
- Sửa đổi Quyết định 465/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính theo 

hướng chuẩn hóa các tiêu chí có tính nguyên tắc chung cho việc đánh giá rủi ro để 
ra quyết định kiểm tra. Các nội dung có tính nghiệp vụ được phân cấp áp dụng cho 
Tổng cục Hải quan trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TCHQ ngày 
24/8/2015 của Tổng cục Hải quan. 

- Trả lời lý do luồng vàng hoặc luồng đỏ khi doanh nghiệp đề nghị hoặc khiếu 
nại ừên cơ sở căn cứ vào các quy định của pháp luật và Bộ tiêu chí của Bộ Tài 
chính. 

2.4. Hoạt động 4ằ. Xây dựng và triển khai mô hình quản lý tuân thủ trong các 
hoạt động nghiệp vụ hải quan. 

a. Mục tiêu: Xây dựng và triển khai chương trình quản lý tuân thủ trong đó 
trọng tâm vào việc khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hài quan. 

b. Pham vi thưc hiên 
* • • 

- Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn quy định về quản lý tuân thủ đối 
với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Xây dựng và triển khai Đe án "Khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân 
thủ pháp luật hải quan". 
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- Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm chương trình đo lường tuân thủ đối với 
doanh nghiệp tuân thủẳ 

- Triển khai các chương trình quản lý, đánh giá tuân thủ đối với các doanh 
nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. 

3. Các hoạt động triển khai nhiệm yụ trọng tâm 3 
3.1ế Hoạt động 1: Tăng cường công tác Kiểm tra sau thông quan đáp ứng cải 

cách hiện đại hóa hải quan và định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; hướng 
dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động 
xuất nhập khẩu hàng hóa, răn đe ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố tình gian lận 
gây thất thu cho ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị thu ngân sách của ngành Hải quan. 

a. Mục tiêu: 
- Xây dựng hệ thống kiểm tra sau thông quan trong tổng thể Chiến lược phát 

triển hải quan đến năm 2020 hiện đại, chuyên nghiệp, chuyên sâu phù hợp với chuẩn 
mực quốc tế. 

Hoạt động tập trung thống nhất và hiệu quả từ Tổng cục Hải quan đến các Cục 
Hải quan trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và phương pháp quản lý 
rủi ro, đáp ứng yêu cầu quản lý và yêu cầu cải cách phát triển, hiện đại hóa ngành Hải 
quan. 

- Kiểm tra hải quan được chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đảm bảo sự đồng 
bộ trong kiểm soát các khâu trước, trong và sau thông quan nhằm tạo thuận lợi tối đa 
cho hoạt động xuất nhập khẩu hcrp pháp của doanh nghiệp đồng thời vẫn đảm bảo 
yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan. 

b. Pham vi thưc hiên • • • 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy trình thực hiện kiểm tra sau thông quan 
đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu ứng 
dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. 

- Triển khai Đe án táng cường năng lực kiểm tra sau thông quan đến năm 2015 
và tầm nhìn đến 2020 của ngành Hải quan đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Trong đó, 
tập trung triển khai cơ cấu tổ chức kiểm tra sau thông quan theo quy định mới từ 
Tổng cục (Cục Kiểm tra sau thông quan) đến các Cục Hải quan. 

- Triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về kiểm tra sau thông quan tại 
Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; tăng 
cường công tác kiểm tra sau thông quan đáp ứng cải cách hiện đại hóa hải quan và 
đinh hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ 
pháp luật. 

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình doanh nghiệp ưu tiên và công nhận lẫn 
nhau với Hải quan các nước. 

3.2. Hoạt động 2: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản 
lý rủi ro trong việc thu thập thông tin và đánh giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động 
kiểm tra sau thông quan; xây dựng các chương trình, phần mềm chuyên sâu hỗ trợ 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



hiệu quả cho công tác thu thập thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan 
xuyên suốt thông tin từ cấp Tổng cục đến các Cục Hải quan; tăng cường phối kết 
hợp giữa lực lượng kiểm tra sau thông quan với các đơn vị ừong ngành Hải quan 
(trong đó có các Chi cục Hải quan cửa khẩu) và với các ngành, đơn vị có liên quan 
trong quá trình thực hiện kiểm tra sau thông quan. 

a. Mục tiêu: Hiện đại hóa công tác thu thập thông tin, đánh giá doanh nghiệp 
phục vụ cho nghiệp vụ hoạt động kiểm tra sau thông quan. 

b. Pham vỉ thưc hiên • • • 

- Xây dựng phần mềm phân tích số liệu xuất nhập khẩu phục vụ việc xây 
dựng kế hoạch kiểm tra sau thông quan. 

- Xây dựng quy chế phổi kết họp, trao đổi thông tin giữa lực lượng Kiểm tra 
sau thông quan với các đơn vị trong ngành Hải quan, và các ngành, đơn vị có liên 
quan. 

3.3. Hoạt động 3: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hải quan 
a. Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hải quan thông qua việc 

hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất liên quan đến lĩnh vực kiểm 
soát hải quan; ứng dụng, khai thác triệt để công nghệ thông tin, các trang thiết bị hiện 
đại, kết hợp nhuần nhuyễn, đồng bộ, hiệu quả giữa phương thức kiểm soát hải quan 
hiện đại với phương thức kiểm soát hải quan truyền thống. 

bề Phạm vi thực hiện • • • 
- Tiếp tục triển khai Đe án Nâng cao năng lực cho lực lượng hải quan chuyên 

trách chống buôn lậu đến năm 2020, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý 
đầy đủ, thống nhất liên quan đến lĩnh vực kiểm soát hải quan. 

- ứng dụng, khai thác triệt để công nghệ thông tin, các ừang thiết bị hiện đại 
vào hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan. 

- Tăng cường năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng 
hải quan giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo; tổ chức lực lượng đấu tranh quyết 
liệt, có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới. 

- Xây dựng các văn bản thực hiện cam kết quốc tế về phòng, chống khủng bố, 
rửa tiền, hỗ trợ hành chính, tư pháp trong lĩnh vực kiểm soát hải quanế 

- Nâng cao năng lực cán bộ, công chức kiểm soát trong thực hiện các biện pháp 
nghiệp vụ kiểm soát hải quan trên cơ sở triển khai các quy định tại Nghị đinh quy 
định chi tiết Luật Hải quan. 

- Tăng cường quan hệ đối tác trong trao đổi thông tin phục vụ công tác chống 
buôn lậu với các nước. 

4. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 •  •  o  •  •  »  o  

4.1. Hoạt động 1: Cải cách hoạt động quản lý nguồn nhân lực 
aỄ Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nguồn nhân lựcễ 

b. Pham vi thưc hiên 
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4 

- Tiếp tục hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và các bản mô tả công việc của 
từng vị trí việc làm trong ngành. 

- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp quản lý nguồn nhân lực trên cơ sở 
năng lực, ứng dụng két quả xác định vị trí việc làm: 

+ Xây dựng khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo cấp độ, sổ tay công 
tác nghiệp vụ đối với tất cả các lĩnh vực trong ngành. 

+ Tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm và bảng định mức sản phẩm của 
từng vị trí việc làm. 

+ Xây dựng hệ thống quản lý kết quả công việc điện tử. 
+ Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm 

vụ điện tử dựa trên vị trí việc làm. 
+ Nghiên cứu thực hiện quy trình bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, quy 

hoạch, đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo năng lực. 
+ Tiếp tục hoàn thiện quy trình xác định biên chế theo từng vị trí việc làm. 
- Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý nhân sự điện tử tập trung. 
- Chuẩn hóa các quy trình quản lý nguồn nhân lực theo hướng từng bước điện 

tử hóa các khâu công tác quản lý nguồn nhân lực. 
- Xây dựng kế hoạch về tinh giản biên chế của Tổng cục Hải quan trên cơ sở 

đánh giá, sử dụng biên chế theo vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức, viên 
chức. 

4.2. Hoạt động 2: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
a. Mục tiêu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức. 
bệ Pham vi thưc hiên • • • 
- Xây dựng chương trình đào tạo truyền thống, điện tử dựa trên khung năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ, nhu cầu thực tiễn của hoạt động hải quan trong bối cảnh tiếp 
tục đẩy manh công tác cải cách hiện đại hóa của ngành và hội nhập quốc tế sâu rộng 
của Việt Nam nói chung, của ngành Hải quan nói riêng. 

- Nâng cao trình độ, năng lực của giảng viên. 
- Kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Hải quan Việt Nam. 
4.3. Hoạt động 3: Thực hiện liêm chính hải quan 

a. Mục tiêu: Đảm bảo liêm chính hải quan, tuân thủ các quy định liên quan 
công chức hải quan, giảm bớt tiêu cực, sách nhiễu. 

bẻ Phạm vi thực hiện 
- Tiếp tục chuẩn hóa, duy trì thực hiện nghiêm các quy định về kỷ cương, kỷ 

luật hành chính trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan 
công chức hải quan, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực tham nhũng của cán bộ, 
công chức hải quan. 

- Tăng cường công tác thanh ừa, tự kiểm tra nội bộ để phát hiện, cảnh báo, 
chấn chỉnh kịp thời sai phạm của cán bộ, công chức hải quan nhất là thanh tra, kiểm 
tra đột xuất để nâng cao hình ảnh của lực lượng hải quan và tạo sự chuyển biến trong 
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nhận thức của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phòng chống các biểu hiện 
tiêu cực, tham nhũng. 

5ệ Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 
5.1. Hoạt động 1: Xây dựng, phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh 

nghiệp. 
a. Mục tiêu: Xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành của doanh nghiệp 

với cơ quan hải quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về hải quan; phát huy nguồn lực, trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân 
đóng góp vào quá trình xây dựng và phát ừiển của cơ quan hải quan; Giảm áp lực đối 
với cơ quan hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ; Nâng cao tinh thần, trách 
nhiệm của người dân và doanh nghiệp trước pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà 
nước, 

b. Phạm vi thực hiện 
• • • 

- Xây dựng chính sách, pháp luật hải quan: Tham vấn cộng đồng doanh nghiệp 
có trọng tâm, trọng điểm. 

- Hỗ trợ thực thi pháp luật hải quan: Thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng 
dẫn, hỗ trợ, đào tạo; họp tác theo chuyên đề; rà soát, bổ sung các dịch vụ hỗ trợ trong 
lĩnh vực hải quan. 

- Giám sát, phản biện xã hội đối với công tác quản lý hải quan: Tổ chức khảo 
sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với hoạt động hải quan; phối hợp với 
doanh nghiệp và các bên liên quan thực hiện giám sát việc thực thi pháp luật, công vụ 
của cơ quan hải quan các cấp. 

5.2. Hoạt động 2: Xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức 
quốc tế, với hải quan khu vực, cộng đồng hải quan quốc tế, WCO. 

a. Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả và hiệu lực về quản lý nhà nước của cơ quan 
hải quan, đảm bảo sự hài hòa các thủ tục thương mại với chuẩn mực quốc tế và thực 
tiễn. 

b. Pham vi thưc hiên 
• • • 

- Phát triến về chiều sâu trong quan hệ hợp tác song phương với Hải quan các 
nước. 

- Tăng cường năng lực và hiệu quả hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn 
đa phương có liên quan. 

- Khai thác và tận dụng tối đa sự hỗ trợ về chuyên gia, kiến thức, nguồn tài trợ 
của các diễn đàn đa phương và các hoạt động xây dựng năng lực của các tổ chức 
quốc tế. 

- Xây dựng Đe án về việc cử tùy viên hải quan, công chức hải quan ra nước 
ngoài thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hải quan tại một số nước và khu vực ừọng 
điểm. 

- Tham gia đàm phán, ký kết, và triển khai các FTA về nội dung hải quan và 
tạo thuận lợi thương mại. 
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- Tổ chức thông tin tuyên truyền đối ngoại trong toàn ngành về các yêu cầu, 
cam két quốc tế, tập quán-và thông lệ tốt nhất của quốc tế. 

6ế Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 
6.1. Hoạt động 1: Triển khai một số mô hình tổ chức bộ máy mới để đáp ứng 

yêu cầu nghiệp vụ triển khai Luật Hải quan 2014, từng bước đáp ứng yêu cầu thực 
hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCISễ 

a. Mục tiêu: Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu triển khai Luật 
Hải quan 2014 và từng bước đổi mới mô hình tổ chức hướng đến mục tiêu cơ quan 
hải quan điện tử. 

bẻ Phạm vi thực hiện • • • 
- Kiện toàn tổ chức bộ máy các lực lượng: Lực lượng Kiểm soát Hải quan, lực 

lượng Kiểm tra sau thông quan, Quản lý rủi ro theo Đe án nâng cao năng lực đã được 
Bộ Tài chính phê duyệt. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải 
quan theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính ngày 17/12/2015 
của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy Cục Hải quan và Chi cục Hải quan để đáp ứng yêu 
cầu thực tế, về khối lượng công việc, về địa bàn quản lý tại đơn vị, (trong đó có mô 
hình tổ chức địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung cho nhiều Chi cục). 

6ễ2. Hoạt động 2: Xây dựng mô hình kiến trúc và từng bước triển khại cơ quan 
hải quan điện tử. 

a. Mục tiêu: Hướng tới xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức bộ máy hải quan 
gọn nhẹ, hiệu quả, hiện đại đáp ứng yêu cầu thông quan điện tử tập trung, phương 
pháp quản lý hiện đại, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong quản ỉý và thực thi 
công việc, từng bước hoàn thành các cấu phần của mô hình kiến trúc cơ quan hải 
quan điện tửỂ 

bệ Pham vi thưc hiên • • • 
- Xây dựng mô hình kiến trúc cơ quan hải quan điện tử. 
- Từng bước thực hiện và hoàn thành các cấu phần của mô hình kiến trúc cơ 

quan hải quan điện tử. 
- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình tổ chức bộ 

máy hải quan các cấp dựa ừên kiến trúc cơ quan hải quan điện tử. 
VL2. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIẺN KHAI CÁC MỤC TIÊU KHÔNG 

THUỘC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1Ể Nhóm 1: Các hoạt động triển khai nhằm quản lý nội ngành khoa học, 

hiệu quả. 
l.lẵ Hoạt động 1: Điện tử hóa báo cáo giấy nghiệp vụ; cung cấp thông tin 

nghiệp vụ điện tử hỗ trợ lãnh đạo các cấp ra quyết định về nghiệp vụ. 
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a. Mục tiêu: 
Cung cấp thông tin tổng họp, nhất quán, đa chiều cho cán bộ Lãnh đạo các cấp 

góp phần hỗ trợ trong quá trình ra quyết định nghiệp vụ tiến đến thay thế hệ thống 
báo cáo giấy, báo cáo định kỳ bằng hệ thống báo cáo điện tử. 

b. Phạm vi thực hiện 
.. ẵ ệ " .. ... .. 

Triển khai dự án xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ 
giai đoạn 1. 

1.2. Hoạt động 2: Thực hiện việc cung cấp thông tin tờ khai cho các tổ chức 
(Bộ, ngành, ngân hàng và doanh nghiệp) và tiếp nhận xử lý thông tin từ Tổng cục 
Thuế. 

a. Mục tiêu: Cung cấp thông tin của tờ khai và các chứng từ thuộc hồ sơ hải 
quan cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin tò Tổng cục Thuế, tích hợp với dữ 
liệu của ngành Hải quan để phục vụ công tác nghiệp vụ. 

b. Pham vi thưc hiên • • • 

Triển khai Dự án xây dựng cung cấp thông tin tờ khai từ các đơn vị (Bộ, 
ngành, ngân hàng và doanh nghiệp) và tiếp nhận xừ lý thông tin từ Tổng cục Thuế. 

2ẽ Nhóm 2: Hoạt động đảm bảo về hạ tầng công nghệ thông tin 
2.1. Mục tiêu: Kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin hải quan, trang thiết bị, 

hạ tầng mạng, trung tâm dữ . liệu, đảm bảo an toàn thông tin, cơ chế chính sách để 
thực hiện mục tiêu đến 2020 về phát triển hạ tầng công nghẹ thông tín nhằm đảm bảo 
cho việc xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển hệ thống công nghệ thông tin 
nghiệp vụ hải quan thống nhất. 

2ễ2. Phạm vi thực hiện 
- Kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin hải quan: 
Hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống ứng dụng công nghệ thông 

tin tập trung theo kiến trúc hướng dịch vụ và phù họp với kiến trúc tổng thể công 
nghệ thông tin ngành Tài chính; xây dựng và đưa vào sử dụng nền tảng cơ sờ dữ liệu 
có khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn và rất lớn; Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 
công nghệ thông tin của ngành Hải theo mô hình ảo hóa với các trang thiết bị kỹ thuật 
hiện đại. 

- Trang thiết bị: 
Quy hoạch, đầu tư, trang bị hệ thống máy chủ, lưu trữ, backup tại các Trung 

tâm dữ liệu của ngành đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xử lý tập trung trên qui mô 
lớn; Trang bị đầy đủ, kịp thời máy tính, thiết bị đầu cuối cho cán bộ, công chức hải 
quan, đồng thời được quản trị tập trung theo vị trí, chức danh công việc, đáp ứng yêu 
cầu làm việc trong môi trường hiện đại, mọi lúc, mọi nơi; từng bước thay thế, nâng 
cấp các trang thiết bị công nghệ thông tin đầu cuối trong ngành đến năm 2020 theo 
hướng ảo hóa nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu 
cầu triển khai, vận hành phần mềm ứng dụng và thuận tiện trong việc áp dụng các 
chính sách an ninh, an toàn. 

- Hạ tầng mạng: 
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Tái thiết kế, nâng cấp thiết bị, mở rộng băng thông... hệ thống mạng diện rộng 
(WAN) của cơ quan hải quan nằm trong tổng thể hạ tầng truyền thông ngành Tài 
chính phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới ưong giai đoạn 2016-2020; cải tạo, nâng 
cấp toàn bộ hệ thống mạng LAN tại các đom vị hải quan theo thiết ké, qui hoạch 
mạng thống nhất trong toàn ngành; thực hiện trang bị đầy đủ công cụ kiểm tra, giám 
sát cho các đơn vị hải quan và có cơ chế phối hợp cụ thể nhằm để nâng cao chất 
lượng và tính chủ động trong công tác quản trị mạng tại mỗi đơn vị hải quan. 

- Trung tâm dữ liệu: 
Triển khai, quản lý vận hành Hệ thống một cửa quốc gia, hệ thống 

VNACS/VCIS và các hệ thống cốt lõi khác của ngành Hải quan tập trung tại Trung 
tâm dữ liệu của ngành Hải quan; tiếp tục vận hành hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm dữ 
liệu chính của ngành Hải quan theo tiêu chuẩn Quốc tế Tier-3 để đảm bảo đủ điều 
kiện để hoạt động ổn định 24/7, an ninh an toàn caoề Các trung tâm dữ liệu cấp vùng 
được nâng cấp đạt tiêu chuẩn Quốc tế Tier-2; Đầu tư, triển khai hệ thống dự phòng 
đinh hướng theo mô hình Active-Standby tất cả các ứng dụng cốt lõi của ngành Hải 
quan; Nâng cao công tác quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu của Tổng cục và các 
Trung tâm dữ liệu cấp vùng đảm bảo 24/7; Nâng cấp Hệ thống bảo mật tại Trung tâm 
dữ liệu của ngành theo hướng tăng cường nhiều lóp bảo vệ khác nhau và đồng bộ với 
việc thực hiện các qui trình quản lý, vận hành chặt chẽ. 

3Ễ Nhóm 3: Triển khai kế hoạch phát triển thống kê hải quan đến 2020 
3.1. Mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu đáp ứng 

yêu cầu quản lý hải quan đạt trình độ thống kê thuộc ASEAN 4. 
3.2. Phạm vi thực hiện: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 

thống kê hải quan đến 2020 trong đó tập trung các hoạt động: 
- Hoàn thiện thể chế, văn bản hướng dẫn thống kê hải quan theo chuẩn mực 

quốc tế. 
- Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với Hệ thống 

VNACCS/VCIS. 
4. Nhóm 4: Thực hiện các yêu cầu về hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, phương tiện phục vụ cải cách nghiệp vụ. 
4ếl. Hoạt động 1: Tiếp tục đầu tư hệ thống trụ sở làm việc, trang thiết bị hiện 

đại nhằm phục vụ cho công tác quản lý hải quan. 
a. Mục tiêu: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện 

hiện đại đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác hiện đại hóa ngành, tập trung nâng cao 
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quanắ 

b. Pham vi thưc hiên 
• • • 

- Thực hiện đầu tư hệ thống trụ sở làm việc của ngành Hải quan giai đoạn 
2016-2020 theo Quyết định sổ 1425/QĐ-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Tài chính, gồm 
180 dự án (126 dự án xây mới và 54 dự án cải tạo, mở rộng; với tổng vốn đầu tư dự 
kiến là 7.465 tỷ đồng. 
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- Quy hoạch hệ thống đầu tư xây dựng Địa điểm kiểm tra tập trung giai đoạn 
2016-2020, gồm 09 dự án xây mới, với tổng mức đầu tư là 501 tỷ đồng. 

- Tố chức triển khai mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị: 
+ Chi ứng dụng công nghệ thông tin. 
+ Đầu tư, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai Cơ 

chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. 
+ Đầu tư đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho cổng thông tin điện tử Hải 

quan. 
+ Đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ hệ thống hỗ trợ cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến. 
+ Trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại: 

Đe án nâng cao năng lực chống buôn lậu đến 2020; Đe án Đầu tư trang bị và quản lý 
tàu thuyền ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020. 

+ Trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, 
phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh: Máy soi container, máy soi hàng hóa; 
Hệ thống camera giám sát; Hệ thống soi chiếu phóng xạ; cân ô tô; Seal GPS và các 
trang thiết bị có liên quan; Trang thiết bị đọc mã vạch; ... Đề án tăng cường năng lực 
quản lý rủi ro ngành Hải quan. 

+ Tăng cường máy móc thiết bị, phương tiện cho Cục Kiểm định Hải quan 
thuộc Tổng cục Hải quan và các chi nhánh của Cục Kiểm định Hải quan, các Chi cục 
Hải quan cửa khẩu để nâng cao năng lực phân tích phân loại hàng hóa và thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành theo ủy quyền của các Bộ quản lý chuyên ngành đối 
với mặt hàng cụ thể trên cơ sờ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do các cơ quan có 
thẩm quyền ban hành. 

4.2. Hoạt động 2: Chuẩn hóa về quy trình, quy chế vận hành, sử dụng máy 
móc, trang thiết bị 

a. Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, trang thiết bị 
b. Pham vi thưc hiên • • • 

- Rà soát hoàn thiện quy trình quản lý tài sản công. 
- Rà soát hoàn thiện quy chế, quy trình vận hành, khai thác các hệ thống máy 

móc, trang thiết bịỂ 

- Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu mua sắm thông qua hệ thống các giải 
pháp. 

- Tăng cường hiệu quả công tác đầu tư, quản lý và sử dụng máy soi ngành Hải 
quan. 

- Hoàn thiện công tác lập, thẩm định, thanh quyết toán và triển khai thực hiện 
các dự án đầu tư xây dựng trong ngành Hải quan. 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật - khai thác phương tiện đường 
thủy ngành Hải quan. 
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5. Nhóm 5: một số hoạt động chính áp dụng phương thức điện tử trong 
quản lý, điều hành và quản trị nội bộ 

5.1. Hoạt động 1: Xây dựng thể chế tạo cơ sở pháp lý ứng dụng công nghệ 
thông tin trong xử lý tự động các giao dịch nội bộ ữên cơ sở hồ sơ, vãn bản điện tử và 
thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu, văn bản điện tử. 

a. Mục tiêu: Xây dựng cơ sở pháp lý ứng dụng công nghệ thông tin trong xử 
lý tự động đối với các giao dịch nội bộ và trao đổi dữ liệu, văn bản điện tử nhằm tăng 
tốc độ xử lý công việc của công chức hải quan. 

b. Pham vi thưc hiên • • • 

- Xây dựng các văn bản pháp luật đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin. 

- Xây dựng đầy đủ quy trình, quy chế cho việc quản lý, vận hành và phát triển 
các ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Chuẩn hóa các tiêu chí, chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử với các bên liên quan 
trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (WCO data set...). 

- Xây dựng, thống nhất chuẩn trao đổi dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà 
nước liên quan và cung cấp chuẩn trao đổi chứng từ điện tử cho cộng đồng doanh 
nghiệp thực hiện Cơ che một cửa. 

- Xây dựng, triển khai chính sách đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ hệ 
thống thông tin ngành Hải quan. 

5ế2. Hoạt động 2: Xây dựng và ừiển khai hệ thống quản lý văn bản, công việc 
và điều hành điện tử. 

a. Mục tiêu: Toàn bộ tiến trình tiếp nhận, chỉ đạo thực hiện, xử lý, và hoàn 
thành 1 công việc (nghiệp vụ, hành chính) của cơ quan hải quan đều được quản lý bởi 
hệ thống quản lý văn bản, công việc và điều hành điện tử. 

b. Pham vi thưc hiên 
- Quy trình thủ tục: chuẩn hóa quy trình sử dụng hệ thống mới. 
- ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới: Triển khai hệ thống mới đảm 

bảo các tính năng: 
+ Quản lý văn bản đến, giao việc, văn bản đi của cơ quan hải quan 
+ Quản lý toàn bộ tiến trình xử lý (chỉ đạo, giao việc, giải quyết công việc, 

theo dõi tính hình xử lý và kết quả hoàn thành) đối với văn bản đến, xử lý công việc, 
soạn thảo văn bản thông qua hồ sơ công việc. 

+ Hỗ trợ điều hành công việc của lãnh đạo thông qua việc lập lịch công tác, 
giao việc,... 

+ Liên thông dữ liệu, văn bản điện tử trong và ngoài ngành. 
+ Cung cấp báo cáo thống kê để lãnh đạo theo dõi được toàn bộ hoạt động xử 

lý văn bản, công việc của cơ quan. 
5ể3. Hoạt động 3: Xây dựng và triển khai hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả 

công việc của một số lĩnh vực nghiệp vụ hải quan. 

56 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



a. Mục tiêu: Hệ thống sẽ phục vụ cho nhiều yêu cầu khác nhau của lãnh đạo 
hải quan các cấp việc quản lý, đánh giá hiệu quả công việc. 

b. Phạm vi thực hiện 
• • a 

- Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ số đánh giá kết quả công việc một số lĩnh 
vực nghiệp vụ hải quan chủ yếu. 

- Tổ chức đo thời gian giải phóng hàng cấp ngànhề 

5.4. Hoạt động 4: Xây dựng và triển khai Hệ thống hỗ trợ nâng cao năng lực 
xử lý công việc cho cán bộ, công chức hải quan. 

a. Mục tiêu: Hỗ trợ cho cán bộ, công chức hải quan trong hoạt động hàng 
ngày. 

b. Phạm vi thực hiện • • • 

- Xây dựng đề án phát triển Hệ thống hỗ trợ nâng cao năng lực xử lý công việc 
cho công chức hải quan. 

- Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công chức hải quan bao gồm 
các chức năng: cung cấp thông tin về tổ chức, quy trình, nghiệp vụ..., các chức năng 
hỗ trợ công chức trong quá trình thực thi công vụ, các thông tin hỗ trợ lãnh đạo hải 
quan các cấp trong việc ra các quyết định quản lýế.. 

- ứng dụng Hệ thống trong ngành. 
5.5. Hoạt động 5: ứng dụng công nghệ trực tuyến trong giao ban, hội thảo, 

đào tạo, tập huấn. 
a. Mục tiêu: Tiết kiệm chi phí đi lại, tổ chức; nâng cao hiệu quả chất lượng đối 

với những công việc cần có nhiều hoạt động theo nhóm làm việc. 
b. Pham vi thưc hiên 

• • • 

Đầu tư cơ sờ vật chất để triển khai thực hiện giao ban, hội thảo, tập huấn ứng 
dụng công nghệ trực tuyến (thuê dịch vụ hội nghị trực tuyến). 

5.6. Hoạt động 6: Rà soát, đánh giá, nâng cao hiệu quả, triển khai mở rộng Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt 
động của cơ quan hải quan các cấp. 

a. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu suất hoạt động của cơ quan hải quan 
đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, 
quy định của pháp luật và thực tế tại Tổng cục Hải quan. 

b. Phạm vi thực hiện 
• • • 

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ISO. 
- Kiểm tra, đánh giá, đề xuất việc xây dựng, áp dụng, duy trì, mở rộng Hệ 

thống quản lý chất lượng trong các đơn vị hải quan. 
- Chuẩn hóa lại các nội dung đã triển khai; mở rộng triển khai hệ thống quản lý 

chất lượng trong toàn bộ các công việc chính ừong các đơn vị hải quan. 
- Xây dựng mô hình ISO điện tử trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

ISCO 9001 - 2008 vào hoạt động của cơ quan hải quan các cấp. 
5.7. Hoạt động 7: Xây dựng Đe án quản ứị Ke hoạch và thực hiện quản trị tiến 

độ, lộ trình đề ra của Kế hoạch sau khi được phê duyệt. 
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aẾ Mục tiêu: Thực hiện thành công Kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu mà 
Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
đáp ứng các yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, gia nhập. 

b. Pham vi thưc hiên • • • 
- Xây dựng đề án quản trị Kế hoạch cải cách hiện đại hóa, đưa ra các phương 

pháp luận, hệ thống công cụ và phương thức quản trị, tổ chức triển khai, đánh giá 
việc thực hiện Ke hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan; 

- Tổ chức thực hiện Đề án. 
5.8. Hoạt động 8: Tham mưu Bộ Tài chính các nội dung Chiến lược phát triển 

Hải quan giai đoạn 2021-2030 
a. Mục tiều: Đe xuất, dự thảo Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030, 

trình Chính phủ phê duyệt, ban hành. 
b. Pham vỉ thưc hiên • • • 

- Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan 
đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 448/QĐ-TTg 
ngày 25/3/2011. 

- Tổ chức dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. 
- Tổ chức lấy ý kiến, thẩm định đối với Dự thảo. 
- Thực hiện các thủ tục cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 
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PHẦN IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN • • 

1. Kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn hỗ trợ khác, 
trong trường hợp không có những nguồn nêu trên thì sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt 
độngẽ 

2. Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Bộ, Vụ Chính sách thuế, Vụ 
Pháp chế, Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục Kế hoạch Tài chính, Viện Chiến lược và 
chính sách Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tin học và Thống kê tài chính và các 
đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan trong 
việc xây dựng kế hoạch hàng năm bảo đảm đồng bộ với chương trình hiện đại hóa 
ngành Hải quan, bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện và phối hợp thực hiện Kế hoạch 
có hiệu quả. 

3. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm: 
- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này đến các cấp lãnh đạo và toàn thể cán 

bộ, công chức hải quan trong ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng có 
liên quan để thực hiện có hiệu quả. 

- Cụ thể hóa, cập nhật, điều chỉnh mục tiêu, hoạt động hàng năm thực hiện định 
hướng đề ra cho phù hợp với điều kiện triển khai; điều phối các hoạt động để thực 
hiện tốt Ke hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị hải quan các cấp 
thực hiện Ke hoạch này, hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch này. 

- Định kỳ tiến hành việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch này, kịp 
thời động viên khuyến khích các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời chỉ ra những 
tồn tại yếu kém để khắc phục. 

59 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

7AC HOẠT ĐỘNG CHI TIET TRIÈN KHAI KẼ HOẠCH 1" * ẵ • 
CÃ^CACH, PHẠT TRIỂN VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ NGÀNH HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Ban hầìíh^ỊrèỊỊL^ềê Quyết định số 1614/QĐ-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Hoạt động Hoạt động chi tiết Sản phẩm Lộ trình Đơn vị chủ 
tri 

Đơn vị phối 
hợp 

Ghi chú 

VIềl. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIẺN KHAI NHIỆM vụ TRỌNG TÂM 
1. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 1: 
1.1. Nhóm 1: Các hoạt động thực hiện để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý 

1 

lếl.l. Hoạt động 1: 
Xây dựng hệ thống 
văn bản quy định chi 
tiết Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập 
khẩu 2016 

1. Xây dựng nghị định 
quy định chi tiết thi hành 
Luật Thuế XK, Thuế NK 
sửa đổi 2016; 

Nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật Thuế XK, 
ThuếNK sửa đổi 2016. 

2016 
Cục Thuế 

XNK 
Các đơn vị 

có liên quan 

lếl.l. Hoạt động 1: 
Xây dựng hệ thống 
văn bản quy định chi 
tiết Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập 
khẩu 2016 

2. Xây dựng Nghị định 
về điều kiện kinh doanh 
bán hàng miễn thuế; 

Nghị định về kinh doanh 
bán hàng miễn thuế. 

2016 Cục GSQL Các đơn vị 
có liên quan 
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2 

l.lẳ2. Hoạt động 2: 
Sửa đổi, bổ sung hệ 
thống văn bản quy 
định chi tiết Luật 
Hải quan theo quy 
định tại Luật Ban 
hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

Ý 

lề Rà soát sửa đôi, bô 
sung Nghị định số 
08/2015/NĐ-CP ngày 
21/01/2015 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
Luật Hải quan quy định 
thủ tục hải quan, kiểm 
tra, giám sát, kiểm soát 
hải quan; 

Nghị định thay thế Nghị 
định số 08/2015/NĐ-CP 
ngày 21/01/2015 của Chính 
phủ. 

2016 
Cục GSQL Các đơn vị 

có liên quan 

2 

l.lẳ2. Hoạt động 2: 
Sửa đổi, bổ sung hệ 
thống văn bản quy 
định chi tiết Luật 
Hải quan theo quy 
định tại Luật Ban 
hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

Ý 

2. Rà soát sửa đôi, bô 
sung, thay thế hoặc bãi 
bỏ Thông tư số 
38/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015 của Bộ Tài 
chính quy định thủ tục 
hải quan, kiểm tra, giám 
sát, kiểm soát hải quan, 
thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu và quản iý thuế đối 
với hàng hóa xuất nhập 
khẩu; 

Thông tư sửa đổi, bổ sung/ 
thay thế hoặc bãi bò Thông 
tư số 38/2015/TT-BTC 
ngày 25/3/2015 của Bộ Tài 
chính. 

2016 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 2 

l.lẳ2. Hoạt động 2: 
Sửa đổi, bổ sung hệ 
thống văn bản quy 
định chi tiết Luật 
Hải quan theo quy 
định tại Luật Ban 
hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

Ý 

3. Xây dựng Nghị định 
quy định về điều kiện 
kinh doanh trong lĩnh 
vực hải quan; 

Nghị định quy định về điều 
kiện kinh doanh trong lĩnh 
vực hải quan. 

2016 Cục GSQL 
Các đơn vị 

cỏ liên quan 

2 

l.lẳ2. Hoạt động 2: 
Sửa đổi, bổ sung hệ 
thống văn bản quy 
định chi tiết Luật 
Hải quan theo quy 
định tại Luật Ban 
hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

Ý 
4. Xây dựng Quyết định 
cùạ Thủ tướng Chính phủ 
ban hậnh Quy chế cung 
cấp, sử dụng thông tin tờ 
khai hải quan điện tử; 

Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy 
chế cung cấp, sử dụng thông 
tin tờ khai hải quan điện tử. 

2016 
Cục CNTT 
&TKHQ 

Các đơn vị 
có liên quan 

. /  
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5. Xây dựng Nghị định 
quy định về phân loại 
hàng hóa; 

Nghị định quy định về phân 
loại hàng hóa. 

2016 
Cục Thuế 

XNK 
Các đơn vị 

có liên quan 

6. Xây dựng Nghị định 
quy định về trị giá hải 
quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. 

Nghị định quy định về trị 
giá hải quan đổi với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

2016 
Cục Thuế 

XNK 
Các đơn vị 

có liên quan 

3 

1.1.3. Hoạt động 3: 
Xây dựng các văn 
bản quy phạm pháp 
luật để thực hiện Cơ 
chế một cửa quốc gia 

1. Xây dựng Quyết định 
cùa Thù tướng Chính phủ 
quy định thủ tục điện tử 
đối với tàu thuyền vào, 
rời cảng biển, cảng thủy 
nội địa, cảng dầu khí 
ngoài khơi thông qua Cơ 
chế một cửa quốc gia; 

Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ quy định thủ tục 
điện tử đối với tàu thuyền 
vào, rời càng biển, cảng 
thủy nội địa, cảng dầu khí 
ngoài khơi thông qua Cơ 
chế một cửa quốc gia. 

2016 
Cục CNTT 
&TKHQ 

Các đơn vị 
có liên quan 

3 

1.1.3. Hoạt động 3: 
Xây dựng các văn 
bản quy phạm pháp 
luật để thực hiện Cơ 
chế một cửa quốc gia 

2. Phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ xây 
dựng Thông tư liên tịch 
giữa Bộ Tài chính và Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn thực hiện Cơ 
chế một cửa quốc gia đối 
với thủ tục kiểm tra nhà 
nước về chất lượng đối 
với hàng hóa nhập khẩu 
vào Việt Nam thuộc 
trách nhiệm quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 

Thông tư liên tịch giữa Bộ 
Tài chính và Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn 
thực hiện Cơ chế một cửa 
quốc gia đối với thủ tục 
kiểm tra nhà nước về chất 
lượng đối với hàng hóa 
nhập khẩu vào Việt Nam 
thuộc trách nhiệm quản lý 
cùa Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2016 
Cục CNTT 
&TKHQ 

Các đơn vị 
có liên quan 
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3. Phối hợp với Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông xây dựng Thông tư 
liên tịch giữa Bộ Tài 
chính và Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn 
thực hiện Cơ chế một cửa 
quốc gia đối với các thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông; 

Thông tư liên tịch giữa Bộ 
Tài chính và Bộ Thông tin 
và Truyền thông hướng dẫn 
thực hiện Cơ chế một cửa 
quốc gia đối với các thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực 
quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

2016 
Cục CNTT 
&TKHQ 

Các đơn vị 
có liên quan 

4. Phôi hợp với Bộ Công 
thương xây dựng Thông 
tư liên tịch hướng dẫn 
thực hiện Cơ chế một cửa 
quốc gia; 

Thông tư liên tịch giữa Bộ 
Tài chính và Bộ Công 
thương hướng dẫn thực hiện 
Cơ chế một cửa quốc gia. 

2016 
Cục CNTT 
&TKHQ 

Các đơn vị 
có liên quan 

4 

l.lắ4. Hoạt động 4: 
Nội luật hoá và triển 
khai thực hiện các 
cam kết của các 
Hiệp định theo lộ 
trình Việt Nam đã ký 
kết 

1. Rà soát, nội luật hóa 
các cam kết thuộc lĩnh 
vực Hải quan tại các 
Hiệp định tạo thuận lợi 
thương mại, Hiệp định 
thương mại tự do và các 
Hiệp định có liên quan 
Việt Nam đã tham gia, 
ký kết; 

Nội luật hóa các cam kết 
quốc tế đã được rà soát. 

2016-2020 
(Theo lộ 
trình cam 

kết) 

Cục GSQL Các đơn vị 
có liên quan 
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2. Xây dựng Cơ chế kiểm 
soát về xuất xứ, bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, chế 
độ quản lý đối với các 
loại hình hàng hoá, 
phương tiện vận tải phù 
hợp cam kết theo đúng lộ 
trình; 

Thông tư hướng dẫn kiểm 
tra xác định xuất xứ hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
trong khuôn khổ các Hiệp 
định thương mại tự do mà 
Việt Nam đã ký kết; 

Thông tư hướng dân Cơ chê 
kiểm soát bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ; 
Xây dựng cơ sở dữ liệu 
quản lý C/O: 
- Số liệu c/o nhập khẩu 
theo mẫu c/o, theo mặt 
hàng, theo thị trường (số 
lượng, kim ngạch,...); 
- Phần mềm theo dõi quá 
trình xác minh C/O; 
- Phần mềm chữ ký, mẫu 
dấu của cơ quan cấp. 
Cơ sở dữ liệu quản lý sở 
hữu trí tuệ: 
- Hệ thống dữ liệu về sở hữu 
trí tuệ; 
- Hệ thống phàn mềm theo 
dõi thời hạn hiệu lực của 
đơn bảo hộ. 

2016 

2016 

Cục GSQL 

2016-2017 

2016-2017 

Các đơn vị 
có liên quan 
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5 

1.1.5. Hoạt động 5: 
Xây dựng, hoàn 
thiên cơ sở pháp lý 
để thực hiện kiểm tra 
hồ sơ, kiểm tra thực 
tế hàng hóa tại các 
địa điểm kiểm tra tập 
trung cho nhiều Chi 
cục Hải quan. 

1. Xây dựng Nghị định 
quy định về đại lý làm 
thủ tục hải quan, kho bãi, 
địa điểm kiếm tra, giám 
sát hải quan trong đó có 
quy định kiểm tra hồ sơ, 
kiểm tra thực tế hàng hóa 
tại các địa điểm kiểm tra 
tập trung cho nhiều Chi 
cục; 

Nghị định quy định về đại lý 
làm thủ tục hải quan, kho 
bãi, địa điểm kiểm tra, giám 
sát hải quan trong đó có quy 
định về thực hiện kiểm tra 
hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng 
hóa tại các địa điểm kiểm 
tra tập trung cho nhiều Chi 
cục. 

2016 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 

5 

1.1.5. Hoạt động 5: 
Xây dựng, hoàn 
thiên cơ sở pháp lý 
để thực hiện kiểm tra 
hồ sơ, kiểm tra thực 
tế hàng hóa tại các 
địa điểm kiểm tra tập 
trung cho nhiều Chi 
cục Hải quan. 

2. Xây dựng, triển khai 
Đề án "Khu vực kiểm tra, 
kiểm soát và lưu giữ 
hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại cửa khẩu quốc 
tế"; 

Hoàn thành Đề án; 2016 

Cục GSQL Các đơn vị 
có liên quan 

5 

1.1.5. Hoạt động 5: 
Xây dựng, hoàn 
thiên cơ sở pháp lý 
để thực hiện kiểm tra 
hồ sơ, kiểm tra thực 
tế hàng hóa tại các 
địa điểm kiểm tra tập 
trung cho nhiều Chi 
cục Hải quan. 

2. Xây dựng, triển khai 
Đề án "Khu vực kiểm tra, 
kiểm soát và lưu giữ 
hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại cửa khẩu quốc 
tế"; 

Dự kiến xây dựng Khu vực 
kiểm tra, kiểm soát và lưu 
giữ hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu 03 Cục Hải quan 
Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào 
Cai trong năm 2017-2018; 

2016-2017 

Cục GSQL Các đơn vị 
có liên quan 

5 

1.1.5. Hoạt động 5: 
Xây dựng, hoàn 
thiên cơ sở pháp lý 
để thực hiện kiểm tra 
hồ sơ, kiểm tra thực 
tế hàng hóa tại các 
địa điểm kiểm tra tập 
trung cho nhiều Chi 
cục Hải quan. 

2. Xây dựng, triển khai 
Đề án "Khu vực kiểm tra, 
kiểm soát và lưu giữ 
hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại cửa khẩu quốc 
tế"; 

Tiến hành đánh giá việc 
thực hiện thí điểm trước khi 
áp dụng tại các cửa khẩu 
đường biển, đường bộ thuộc 
Cục Hải quan các tỉnh, 
thành phố khác. 

2017-2019 

Cục GSQL Các đơn vị 
có liên quan 

6 

1.1.6ẳ Hoạt động 6: 
Hoàn thiện hệ thống 
pháp luật hải quan, 
pháp luật về Thuế 

1. Đe xuất chương trình 
xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật hàng 
năm; 

Quyết định của Bộ Tài 
chính ban hành Chương 
trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật hàng năm. 

2016-2020 Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 

có liên quan 
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xuât khâu, thuê nhập 
khẩu và quản lý thuế 
đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu 

2. Triển khai thực hiện 
Chương trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp 
luật hàng năm; 

Các văn bản quy phạm pháp 
luật hài quan sửa đổi, bổ 
sưng phù họp thực tế, đáp 
ứng yêu cầu quản lý và tạo 
nền tảng pháp lý để xây 
dựng, mở rộng, nâng cấp 
các hệ thống công nghệ 
thông tin. 

2016-2020 
Đon vị được 
giao chủ trì 
soạn thảo 

Vụ Pháp 
chế, các đơn 

vị có liên 
quan 

xuât khâu, thuê nhập 
khẩu và quản lý thuế 
đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu 

3. Xây dựng và triển khai 
thưc hiên Kế hoach kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy pham pháp 
luật hàng năm; 

Ke hoạch kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa; 

2016-2020 Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 

có liên quan 

xuât khâu, thuê nhập 
khẩu và quản lý thuế 
đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu 

3. Xây dựng và triển khai 
thưc hiên Kế hoach kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy pham pháp 
luật hàng năm; 

Văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn; 

2016-2020 Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 

có liên quan 

xuât khâu, thuê nhập 
khẩu và quản lý thuế 
đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu 

3. Xây dựng và triển khai 
thưc hiên Kế hoach kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy pham pháp 
luật hàng năm; Báo cảo kết quả. 

2016-2020 Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 

có liên quan 

1.1.7. Hoạt động 7: 
Rà soát, kiến nghị 
điều chỉnh thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực có liên quan 
đến thù tục hải quan 
theo hướng đơn giản, 
đảm bảo yêu cầu 
quản lý nhà nước, 
tạo thuận lợi tốt nhất 
cho người dân, tổ 

1. Rà soát nội dung toàn 
bộ văn bản quy phạm 
pháp luật, thủ tục hành 
chính của các Bộ ngành 
có tác động đến hoạt 
động của ngành Hải 
quan, thống kê các văn 
bàn, nội dung chồng 
chéo, thiếu thống nhất để 
kiến nghị sửa đổi, hợp 
nhất; 

Báo cáo rà soát và tổng hợp 
vướng mắc, đề xuất phương 
án xử lý vướng mắc. 

2016-2020 Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 

có liên quan 
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chức, doanh nghiệp 
khi tiếp cận, giải 
quyết các dịch vụ 
công. 

2. Xây dựng cơ sở dữ 
liệu về hệ thống văn bản 
liên quan đến quản lý 
chuyên ngành, xây dựng 
cơ chế cập nhật thường 
xuyên, liên tục phục vụ 
công tác triển khai thực 
hiện. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu văn 
bản thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực hải quan và các 
lĩnh vực có liên quan. 

2016-2020 Vụ Pháp chế 

Cục CNTT 
&TKHQ, 

Cục GSQL 
và các đơn 
vị liên quan 

1. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 1: 
1.2. Nhóm 2: Các hoạt động cần thực hiện để triển khai rộng và sâu hơn thủ tục hải quan điện tử 

1.2Ểlẻ Hoạt động 1: 
Chuẩn hoá quy trình 
thù tục hải quan, xác 
định các yêu cầu 
nghiệp vụ tạo nền 
tảng để tăng cường 
ứng dụng CNTT và 
ứng dụng trang thiết 
bị, công nghệ hiện 
đại 

1. Chuấn hóa quy trình 
thủ tục đáp ứng yêu cầu 
mở rộng, nâng cấp 
VNACCS/VCIS và các 
hệ thống liên quan, tiếp 
tục điện tử hóa hồ sơ hải 
quan, tiến dần đến mục 
tiêu phi giấy tờ trong bộ 
hồ sơ hải quan, mở rộng 

Quy trình thay thế quyết 
định số 1966/QĐ-TCHQ; 

2016 Cục GSQL 
Các đơn vị 
liên quan 

8 

1.2Ểlẻ Hoạt động 1: 
Chuẩn hoá quy trình 
thù tục hải quan, xác 
định các yêu cầu 
nghiệp vụ tạo nền 
tảng để tăng cường 
ứng dụng CNTT và 
ứng dụng trang thiết 
bị, công nghệ hiện 
đại 

áp dụng phương thức 
điện tử đối với các thủ 
tục, hoạt động quản lý 
hải quan hiện chưa được 
thực hiện bằng phương 
thức điện tử đáp ứng yêu 
cầu thông quan điện tử; 

Các quy trình quản lý khác. 2017-2018 
Đơn vị được 
giao chủ trì 

Các đơn vị 
liên quan 

2. Xây dựng các yêu câu 
nghiệp vụ để phục vụ 
thiết kế, mở rộng, nâng 

2.1. Yêu cầu nghiệp vụ xây 
dựng phân hệ thực hiện thủ 

Ị tục quá cảnh; 
2016-2020 Cục GSQL 

Cục CNTT 
&TKHQ 
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cấp chức năng trên hệ 
thống thông quan điện tử 
VNACCS/VCIS và các 
hệ thống có liên quan 
nhằm triển khai các quy 
định đã sửa đổi, bổ sung; 

2.2. Yêu cầu nghiệp vụ xây 
dựng phân hệ quản lý hàng 
hóa tại cảng biển; 

2016-2020 Cục GSQL 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.3. Yêu câu nghiệp vụ xây 
dựng phân hệ quản lý hàng 
hóa đặc thù; 

2016-2020 Cục GSQL 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.4. Yêu câu nghiệp vụ xây 
dựng phân hệ quản lý hàng 
hóa lưu giữ tại các kho và 
khu vực ưu tiên; 

2016-2020 Cục GSQL 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.5. Yêu cầu nghiệp vụ xây 
dựng phân hệ quản lý miễn, 
giảm, hoàn thuế; 

2016-2020 
Cục Thuế 

XNK 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.6. Yêu cầu nghiệp vụ nâng 
cấp hệ thống 
VNACCS/VCIS; 

2016-
2017 

Cục GSQL 

CNTT& 
TKHQ, các 
đơn vị liên 

quan 
2.7. Yêu cẫu nghiệp vụ nâng 
cấp hệ thống kể toán thuế 
XNK; 

2016-2020 
Cục Thuế 

XNK 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.8. Yêu câu nghiệp vụ nâng 
cấp hệ thống GTT, MHS; 

2016-2020 
Cục Thuê 

XNK 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.9. Yêu cầu nghiệp vụ nâng 
cấp hệ thống dự báo số thu; 

2016-2020 
Cục Thuế 

XNK 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.10. Yêu câu nghiệp vụ 
nâng cấp hệ thống thông 
quan điện tử V5; 

2016-2020 Cục GSQL 
Cục CNTT 
&TKHQ 
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2.11. Yêu cầu nghiệp vụ 
nâng cấp, triển khai Hệ 
thống quản lý rủi ro phục vụ 
triển khai dự án 
VNACCS/V CIS; 

2015-2019 Cục QLRR 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.12. Yêu cầu nghiệp vụ 
nâng cấp hệ thống thông tin 
tình báo; 

2015-2019 Cục ĐTCBL 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.13. Yêu cầu nghiệp vụ 
nâng cấp hệ thống thông tin 
kiểm tra sau thông quan; 

2016-2020 Cục KTSTQ 
Cục CNTT 
&TKHQ 

2.14. Yêu cầu nghiệp vụ 
nâng cấp hệ thống thống kê 
hàng hóa xuất nhập khẩu. 

2015-2017 
Cục CNTT 
&TKHQ 

Cục CNTT 
&TKHQ 

3. Rà soát, đánh giá nhu 
cầu/việc sử dụng các 
trang thiết bị để điều 
chỉnh/bổ sung phù hợp 
với nhu cầu sử dụng của 
từng đơn vị; 

Báo cáo, đánh giá và đề 
xuất phương án. 

2016 Cục GSQL 
Các đơn vị 
liên quan 

4. Nghiên cứu công nghệ, 
thiết bị mới để ứng dụng 
trong công tác kiểm tra, 
giám sát hải quan; 

Báo cáo, đánh giá và đề 
xuất phương án. 

2016-2020 Cục GSQL 
Các đơn vị 
liên quan 

9 

lỂ2ề2. Hoạt động 2: 
Xây dựng bổ sung hệ 
thống công nghệ 
thông tin đáp ứng 

l.Xây dựng phân hệ 
thực hiện thủ tục quá 
cảnh; 

Phân hệ quản lý đối với thù 
tục quá cảnh được xây 
dựng. 

2017-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

10 
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yêu cầu áp dụng 
phương thức điện tử 
trong thực hiện một 
sổ thủ tục, hoạt động 
quản lý hải quan mà 
Hệ thông 
VNACCS/VCIS 
hiện chưa triển khai 

2.Xây dựng phân hệ 
quản lý hàng hóa tại 
cảng biển; 

Phân hệ quản lý hàng hóa 
tại cảng biển được xây dựng 
và kết nối thành công với 
các cơ quan kinh doanh 
cảng. 

2016-2017 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

yêu cầu áp dụng 
phương thức điện tử 
trong thực hiện một 
sổ thủ tục, hoạt động 
quản lý hải quan mà 
Hệ thông 
VNACCS/VCIS 
hiện chưa triển khai 

3. Xây dựng phân hệ 
quản lý hàng hóa đặc 
thù; 

Phân hệ quản lý hàng hóa 
đặc thù được xây dựng. 

2016-2020 
Cực CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

yêu cầu áp dụng 
phương thức điện tử 
trong thực hiện một 
sổ thủ tục, hoạt động 
quản lý hải quan mà 
Hệ thông 
VNACCS/VCIS 
hiện chưa triển khai 

4. Xây dựng phân hệ 
quản lý hàng hóa lưu giữ 
tại các kho và khu vực 
ưu tiên; 

Phân hệ quản lý hàng hóa 
lưu giũ' tại các kho và khu 
vực ưu tiên được xây dựng. 

2018-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

yêu cầu áp dụng 
phương thức điện tử 
trong thực hiện một 
sổ thủ tục, hoạt động 
quản lý hải quan mà 
Hệ thông 
VNACCS/VCIS 
hiện chưa triển khai 

5.Xây dựng phân hệ 
quản lý miễn, giảm, hoàn 
thuế; 

Phân hệ quản lý miễn, giảm, 
hoàn thuế được xây dựng. 

2015-2019 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

yêu cầu áp dụng 
phương thức điện tử 
trong thực hiện một 
sổ thủ tục, hoạt động 
quản lý hải quan mà 
Hệ thông 
VNACCS/VCIS 
hiện chưa triển khai 

6. Xây dựng phân hệ tiếp 
nhận và xử lý thông tin 
trước về hành khách và 
hàng hóa trên các chuyến 
bay thương mại phục vụ 
mở rộng thông quan điện 
từ và quản lý rủi ro; 

Phân hệ tiếp nhận và xử lý 
thông tin trước về hành 
khách và hàng hóa trên các 
chuyến bay thương mại 
phục vụ mở rộng thông 
quan điện tử và quản lý rủi 
ro được xây dựng. 

2015-2017 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

10 

1.2.3. Hoạt động 3: 
Triển khai đầy đủ, 
nâng cao hiệu quả 
hoạt động cùa Hệ 
thống thông quan 
điện tử 

1. Thực hiện duy trì, 
giám sát và vận hành Hệ 
thống VNACCS/VCIS 
ổn định, an ninh, an toàn 
24/7; 

Hệ thống VNACCS/VCIS 
được vận hành ổn định. 
Các trang thiết bị phục vụ 
cho quản lý, vận hành hệ 
thống ổn định được trang bị 
đầy đủ. 

Thường 
xuyên liên 

tục 

Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan 

11 
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VNACCS/VCIS 2. Đầu tư mua sắm nâng 
cao năng lực quản lý, 
giám sát, điều hành 24/7 
và cơ sở vật chất của 
Trung tâm dữ liệu ngành 
Hải quan; 

Hệ thống máy móc, trang 
thiết bị phục vụ quản lý, 
giám sát, điều hành và cơ sở 
vật chất của Trung tâm dữ 
liệu ngành Hải quan được 
hoàn thiện. 

Tháng 
12/2017 
bắt đầu 

thực hiện 
mua sắm 

Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
có liên quan 

VNACCS/VCIS 

3. Đảm bảo việc mua 
sắm đầy đủ, kịp thời các 
dịch vụ hỗ trợ, bảo trì, 
bảo hành Hệ thống 
VNACCS/VCIS và hạ 
tầng kỹ thuật; 

Mua sắm đầy đù, kịp thời 
các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì, 
bảo hành Hệ thống 
VNACCS/VCIS và hạ tầng 
kỹ thuật. 

2016-2017 
Cục CNTT 
&TKHQ 

Cục Tài vụ 
-quản trị 

VNACCS/VCIS 

4. Chuẩn bị nội dung đề 
xuất và điều kiện cần 
thiết để triển khai hiệu 
quà giai đoạn 2 của Dự 
án VNACCS/VCIS khi 
được Chính phủ Nhật 
Bản phê duyệt; 

Bảng đề xuất triển khai Dự 
án VNACCS/VCIS giai 
đoạn 2 và tổ chức triển khai 
khi được Chính phủ Nhật 
Bản phê duyệt. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

VNACCS/VCIS 

5. Nghiên cứu, đánh giá 
mô hình kết nối hệ thống 
VNACCS/VCIS và các 
hệ thống liên quan để đề 
xuất các giải pháp công 
nghệ thông tin tiên tiến 
nhất phù hợp với chỉ đạo 
của Chính phủ; 

Bàng đánh giá và đề xuất 
mô hình kết nối hệ thống 
VNACCS/VCIS và các hẹ 
thống liên quan để đề xuất 
các giải pháp công nghệ 
thông tin tiên tiến. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

12 
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6. Tăng cường đào tạo, 
hướng dẫn cho công 
chức trong toàn Ngành, 
cộng đồng doanh nghiệp 
về sử dụng Hệ thống 
VNACCS/VCIS, đảm 
bảo thực hiện đúng quy 
trình, chức năng, nghiệp 
vụ, nâng cao hiệu quả 
khai thác, sừ dụng Hệ 
thống VNACCS/VCIS; 

Giáo trình đào tạo; 
Các khóa đào tạo. 

2016-2017 

Cục GSQL 
chủ trì nội 

dung đào tạo 
sử dụng chức 

năng Hệ 
thống; Cục 
CNTT & 

TKHQ chủ 
trì nội dung 
hưóng dẫn 

vận hành Hệ 
thống 

Các đơn vị 
liên quan 

7. Nâng cao chất lượng 
hỗ trợ người sử dụng 
trong Hải quan và doanh 
nghiệp trong việc sử 
dụng Hệ thống 
VNACCS/VCIS; 

Bộ phận Helpdesk được 
nâng cao chất lượng. 

2016-2017 

Cục GSQL 
chù trì nội 

dung đào tạo; 
Cục CNTT & 
TKHQ chủ trì 
nội dung đầu 
tư, mua sắm 
trang thiết bị 

phục vụ hỗ trợ 
người sử dụng 

Các đơn vị 
liên quan 

8. Triển khai thành công 
Dự án JICA hỗ trợ kỹ 
thuật nâng cao hiệu quả 
Hệ thống thông quan điện 
tử VNACCS/VCIS giai 
đoạn 2015-2018; 

Các chức năng của hệ thống 
được sử dụng hiệu quả. 

2015-2018 

Ban Quản lý 
dự án JICA 

hỗ trợ kỹ 
thuật nâng 

cao hiệu quả 
Hệ thống 

VNACCS/V 
CIS 

Các đơn vị 
liên quan 

13 
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11 

1.2.4. Hoạt động 4: 
Hoàn thành việc 
nâng cấp một số hệ 
thống CNTT vệ tinh 
đáp ứng yêu cầu quy 
định mới và theo 
kiến trúc hướng dịch 
vụ (SOA), phù hợp 
với kiến trúc tổng 
thể CNTT ngành Tài 
chính 

1. Nâng cấp hệ thống Kế 
toán thuế XK, NK; 

Hệ thống kế toán thuế XK, 
NK được nâng cấp. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

11 

1.2.4. Hoạt động 4: 
Hoàn thành việc 
nâng cấp một số hệ 
thống CNTT vệ tinh 
đáp ứng yêu cầu quy 
định mới và theo 
kiến trúc hướng dịch 
vụ (SOA), phù hợp 
với kiến trúc tổng 
thể CNTT ngành Tài 
chính 

2. Nâng cấp các hệ thống 
vệ tinh (thông quan điện 
tử, GTT, MHS); 

Các hệ thống vệ tinh (thông 
quan điện tử, GTT, MHS) 
được nâng cấp. 

2018-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

11 

1.2.4. Hoạt động 4: 
Hoàn thành việc 
nâng cấp một số hệ 
thống CNTT vệ tinh 
đáp ứng yêu cầu quy 
định mới và theo 
kiến trúc hướng dịch 
vụ (SOA), phù hợp 
với kiến trúc tổng 
thể CNTT ngành Tài 
chính 

3. Nâng cấp, triển khai hệ 
thống quản lý rủi ro phục 
vụ triển khai dự án 
VNACCS/V CIS; 

Hệ thống quản lý rủi ro 
được nâng cấp. 

2015-2019 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

11 

1.2.4. Hoạt động 4: 
Hoàn thành việc 
nâng cấp một số hệ 
thống CNTT vệ tinh 
đáp ứng yêu cầu quy 
định mới và theo 
kiến trúc hướng dịch 
vụ (SOA), phù hợp 
với kiến trúc tổng 
thể CNTT ngành Tài 
chính 

4. Nâng cấp hệ thổng 
thông tin tình báo, hệ 
thống kiểm tra sau thông 
quan đế kết nối, xử lý 
thông tin với Hệ thống 
VNACCS/VCIS và các 
hệ thống xử lý tập trung 
ngành Hải quan; 

Hệ thống thông tin tình báo, 
hê thống kiểm tra sau thông 
quan để kết nối, xử lý thông 
tin với Hệ thống 
VNACCS/VCIS và các hẹ 
thống xử lý tập trung ngành 
Hải quan được nâng cấp. 

2015-2019 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

11 

1.2.4. Hoạt động 4: 
Hoàn thành việc 
nâng cấp một số hệ 
thống CNTT vệ tinh 
đáp ứng yêu cầu quy 
định mới và theo 
kiến trúc hướng dịch 
vụ (SOA), phù hợp 
với kiến trúc tổng 
thể CNTT ngành Tài 
chính 

5. Nâng cấp hệ thống dự 
báo số thu; 

Hệ thống dự báo số thu 
được nâng cấp. 

2016-2020 
Cục CNTT 
&TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan 

12 

1.2.5. Hoạt động 5: 
Thực hiện kết nối, 
trao đổi thông tin 
bằng phương thức 
điện tử về hàng hóa 
tại cảng nhằm giảm 
thiểu hồ sơ giấy tờ, 
nâng cao hiệu quả 

1. Xây dựng văn bản 
pháp lý đảm bảo việc 
thực hiện kết nối, trao đổi 
thông tin của các cơ quan 
tại cảng biển; 

Các văn bản pháp lý đảm 
bảo việc thực hiện kết nối, 
trao đổi thông tin của các cơ 
quan tại cảng biển được ban 
hành. 

2016-2017 Cục GSQL 
Các đơn vị 
liên quan 

12 

1.2.5. Hoạt động 5: 
Thực hiện kết nối, 
trao đổi thông tin 
bằng phương thức 
điện tử về hàng hóa 
tại cảng nhằm giảm 
thiểu hồ sơ giấy tờ, 
nâng cao hiệu quả 

2. Xây dựng quy trinh kết 
nối, trao đổi thông tin; 

Các quy trình kết nối trao 
đổi thông tin được xây 
dựng. 

2016-2017 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

14 
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quản lý nhà nưó'c đôi 
với hàng hóa, 
container tại các 
cảng biển 

3. Đào tạo, tập huấn, 
thông tin, tuyên truyền 
cho cán bộ, công chức 
Hải quan và các đon vị 
Hên quan; 

Các khóa đào tạo, tập huân 
được tổ chức, đăng tải bài 
viết, trả lời phỏng vấn, cung 
cấp thông tin và đăng tải 
trên các cơ quan thông tấn, 
báo chí. 

2016-2018 Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
và Bộ, 
ngành liên 
quan 

quản lý nhà nưó'c đôi 
với hàng hóa, 
container tại các 
cảng biển 

4.Triển khai thí điểm 
trao đổi thông tin bằng 
phương thức điện tử về 
hàng hóa tại cảng biển; 

Triển khai thí điểm thành 
công. 

2016-2018 
Cục CNTT & 

TKHQ 

Các đơn vị 
và Bộ, 
ngành liên 
quan 

quản lý nhà nưó'c đôi 
với hàng hóa, 
container tại các 
cảng biển 

5.Triển khai chính thức 
trao đổi thông tin bằng 
phương thức điện tử tại 
cảng biển; 

Trao đổi thông tin bằng 
phương thức điện tử tại 
cảng biển thành công. 

2016-2019 
Cục CNTT & 

TKHQ 

Các đơn vị 
và Bộ, 
ngành liên 
quan 

1. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 1: 
1.3. Nhóm 3: Các hoạt động triển khai, vận hành thông suốt Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean 

13 

lẳ3. Hoạt động: Xây 
dựng và triển khai 
Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa 
ASEAN. 

1. Xây dựng Kể hoạch 
tổng thể triển khai Cơ 
chế một cửa giai đoạn 
2016-2020; 

Quyết định của Thủ tướng 
Chính phù ban hành Ké 
hoạch tổng thể triển khai Cơ 
che một cửa giai đoạn 2016-
2020. 

2016 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 

có liên quan 

15 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

         
      



2Ỗ Mở rộng Cơ chế một 
cửa quốc gia; 

Hoàn thành triển khai mở 
rộng trong phạm vi toàn 
quốc các thủ tục đối với 
phương tiện, hàng hóa vận 
tải vào, rời càng biển, cảng 
thủy nội địa, cảng dầu khí 
ngoài khơi; các thủ tục đối 
với phương tiện vận tải vào, 
rời cảng hàng không thông 
qua Cơ chế một cửa quốc 
gia; 

Công bô các thủ tục hành 
chính đã triển khai trên Cơ 
chế một cửa quốc gia được 
mở rộng về phạm vi và đối 
tượng; 

Công bố các thủ tục các Bộ, 
ngành đã đăng ký được triển 
khai trên Cơ chế một cửa 
quốc gia; 

Hoàn thành triển khai các 
thủ tục hành chính thuộc 
danh mục cùa các Bộ: Bộ 
Công Thương, Bộ Giao 
thông vận tài, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Y tế; 

2016-2018 

2016 

2016 

2016-2018 

Cục CNTT& 
TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan; 
các Bộ, 
ngành liên 
quan 
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Hoàn thành triển khai tất cả 
các thủ tục hành chính cùa 
các Bộ, ngành tham gia 
quản lý hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu, quá cảnh; người 
và phương tiện vận tải xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 
thông qua Cơ chế một cừa 
quốc gia; 

2016-2020 

Triên khai sử dụng các 
chứng từ điện tử (giấy phép 
điện tử, giấy chứng nhận 
điện tử và các giấy tờ điện 
tử tương đương) được cấp 
thông qua Cơ chế một cửa 
quổc gia khi thực hiện các 
thủ tục hành chính khác có 
liên quan. 

2016-2020 

3. Triển khai mở rộng hệ 
thống Tiếp nhận, xử lý 
thông tin lược khai hàng 
hoá điện tử (e-Manifest) 
đối với tất cả cảng biển 
và cảng hàng không trên 
phạm vi toàn quốc; 

Áp dụng triển khai e-
Maniíest tại các cảng biển 
và các càng hàng không trên 
phạm vi toàn quốc. 

2016-2020 
Cục GSQL 

CNTT& 
TKHQ, các 
đơn vị liên 

quan 

4. Xây dựng, nghiên cứu 
triển khai kết nối với 
Asean trong khuôn khổ 
các Nghị định thư số 2 và 
số 7 về quá cảnh; 

Triển khai tại cặp 03 cừa 
khẩu có chung điểm kiểm 
tra với Lào (Cầu Treo, Lao 
Bảo) và Campuchia (Mộc 
Bài); 

2016-2017 Cục GSQL 

CNTT& 
TKHQ, các 
đơn vị liên 

quan 
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Triển khai tại một số đơn vị 
hải quan có lưu lượng hàng 
hóa lớn như Hải Phòng, Hà 
Nội, TP.HỒ Chí Minh. 

5. Kết nối Cơ chế một 
cửa ASEAN, trao đổi và 
công nhận lẫn nhau về 
các chứng từ thương mại 
được cấp dưới dạng điện 
tử với các nước ASEAN; 
kết nối trao đổi thông tin 
với một số đối tác ngoài 
ASEAN; 

Tham gia kết nối Cơ chế 
một cửa ASEAN ngay khi 
10 nước thành viên phê 
chuẩn Nghị định thư về 
khung pháp lý để thực hiện 
Cơ chế một cửa ASEAN; 

2016 

Cuc CNTT& 
TKHQ 

- Các đơn vị 
liên quan 
- Các Bộ, 

ngành liên 
quan 

5. Kết nối Cơ chế một 
cửa ASEAN, trao đổi và 
công nhận lẫn nhau về 
các chứng từ thương mại 
được cấp dưới dạng điện 
tử với các nước ASEAN; 
kết nối trao đổi thông tin 
với một số đối tác ngoài 
ASEAN; 

Thực hiện trao đổi và công 
nhận lẫn nhau về các chứng 
từ thương mại được cấp 
dưới dạng điện tử với các 
nước ASEAN và các trao 
đổi, xử lý chứng từ thương 
mại với các nước, khối -
cộng đồng kinh tế theo các 
thỏa thuận và cam kết quốc 
tế; 

2016-2020 

Cuc CNTT& 
TKHQ 

- Các đơn vị 
liên quan 
- Các Bộ, 

ngành liên 
quan 
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6. Tích hợp các dịch vụ 
hỗ trợ triển khai Cơ chế 
một cửa quốc gia; 

Triển khai hợp tác với ÌNhật 
Bàn, Hàn quốc, Hoa Kỳ, 
Liên minh kinh tế Á-Âu 
(Nga, Belarus, Kazakhstan, 
Acmenia, Kyrgyzstan) về 
kết nối và trao đổi thông tin 
trong khuôn khổ hợp tác hải 
quan, thực hiện Hiệp định 
tạo thuận lợi thương mại 
(TF), tạo thuận lợi cho hàng 
Việt Nam xuất khẩu và 
kiểm soát hàng nhập khẩu. 

Dịch vụ thanh toán điện tử 
đối với các khoản thuế, phí, 
lệ phí được áp dụng đổi với 
100% các thủ tục hành 
chính trên cổng thông tin 
một cửa quốc gia; 

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 
và các cơ quan nhà nước 
trong quá trình triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia; 

Dịch vụ báo cáo và chia sẻ 
dữ liệu thống kê (report) về 
các thủ tục hành chính triển 
khai trên cổng thông tin 
một cửa quốc gia; 

Dịch vụ lưu trữ chứng từ 
điện tử hỗ trợ doanh nghiệp. 

2018-2020 

2016-2020 
Cục CNTT & Các đơn vị 

2016-2020 
Cục CNTT & Các đơn vị 

2016-2020 
TKHQ liên quan 
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1. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 1: 
1.4. Nhóm 4: Các hoạt động nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa XK, NK và hoạt động kiểm tra chuyên ngành 

14 

1.4. Các hoạt động 
nâng cao hiệu quả 
kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu và hoạt động 
kiểm tra chuyên 
ngành 

1. Xây dựng mô hình địa 
điểm kiểm tra hồ sơ tập 
trung cho nhiều Chi cục 
Hải quan; 

Mô hình địa điêm kiêm tra 
hồ sơ tập trung cho nhiều 
Chi cục Hải quan. 

2016-2018 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 

14 

1.4. Các hoạt động 
nâng cao hiệu quả 
kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu và hoạt động 
kiểm tra chuyên 
ngành 

2. Hoàn thiện mô hình 
địa điểm kiểm tra thực tế 
hàng hóa tập trung cho 
nhiều Chi cục Hải quan; 

Mô hình kiểm tra thực tế 
hàng hóa tập trung cho 
nhiều Chi cục Hải quan 
được hoàn thiện. 

2018-2020 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 

14 

1.4. Các hoạt động 
nâng cao hiệu quả 
kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu và hoạt động 
kiểm tra chuyên 
ngành 

3. Mở rộng thực hiện soi 
chiếu hàng hóa trước và 
sau thông quan; 

Các Chi cục Hải quan triển 
khai soi chiếu hàng hóa 
trước và sau thông quan. 

2018-2020 Cục GSQL 

Cục QLRR 
và các đơn 
vị có liên 

quan 

14 

1.4. Các hoạt động 
nâng cao hiệu quả 
kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu và hoạt động 
kiểm tra chuyên 
ngành 

4. Chủ động phối hợp 
với các Bộ, Ngành sửa 
đổi hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật về 
kiểm tra chuyên ngành 
theo Quyết định 
2026/QĐ-TTg của Thù 
tướng Chính phủ (87 văn 
bản); 

Làm việc với các Bộ ngành 
về các giải pháp triển khai 
Quyết định 2026/QĐ-TTg, 
kiến nghị sửa đổi hoàn thiện 
hệ thống văn bản QPPL; 

2016 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 

14 

1.4. Các hoạt động 
nâng cao hiệu quả 
kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu và hoạt động 
kiểm tra chuyên 
ngành 

4. Chủ động phối hợp 
với các Bộ, Ngành sửa 
đổi hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật về 
kiểm tra chuyên ngành 
theo Quyết định 
2026/QĐ-TTg của Thù 
tướng Chính phủ (87 văn 
bản); 

Các văn bản kiểm tra 
chuyên ngành liên quan đến 
lĩnh vực hải quan được sửa 
đổi, bồ sung; 

2016 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 

14 

1.4. Các hoạt động 
nâng cao hiệu quả 
kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu và hoạt động 
kiểm tra chuyên 
ngành 

4. Chủ động phối hợp 
với các Bộ, Ngành sửa 
đổi hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật về 
kiểm tra chuyên ngành 
theo Quyết định 
2026/QĐ-TTg của Thù 
tướng Chính phủ (87 văn 
bản); 

Báo cáo Thù tướng Chính 
phủ về việc triển khai thực 
hiện Quyết định 2026/QĐ-
TTg cùa Thủ tướng Chính 
phủ. 

2016 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 
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5. Chủ động phối họp với 
các Bộ, Ngành xây dựng 
và ban hành đầy đủ Danh 
mục các mặt hàng thuộc 
diện kiểm tra chuyên 
ngành theo hướng thu 
hẹp diện kiểm tra chuyên 
ngành, chi tiết mã số HS; 
Ban hành các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia đối với hàng hóa 
thuộc đổi tượng kiểm tra 
chuyên ngành làm căn cứ 
để kiểm tra chất lượng 
sàn phẩm, hàng hóa; 

Danh mục các mặt hàng 
thuộc diện kiểm tra chuyên 
ngành. 

2017 Cục GSQL Các đơn vị 
có liên quan 

6. Chủ động phối hợp với 
các Bộ đẩy mạnh, 
khuyến khích tổ chức 
đánh giá sự phù hợp 
tham gia thực hiện kiểm 
tra chuyên ngành đổi với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu theo hướng xã hội 
hóa để bổ sung cơ sở 
kiểm tra, đáp ứng yêu 
cầu phát triển mạnh mẽ 
của hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu, tiết kiệm 
nguồn lực đầu tư của 
Nhà nước; 

Thành lập cơ sở kiểm tra 
chuyên ngành theo hướng 
xã hội hóa. 

2017 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 
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7. Kiến nghị các Bộ xây 
dựng nguyên tắc kiểm tra 
chuyên ngành đảm bảo 
đổi mới phương pháp 
kiểm tra chuyên ngành 
theo hướng tạo thuận lợi 
cho hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu, giảm chi phí, 
rút ngắn thời gian thông 
quan hàng hóa; 

Nguyên tắc kiểm tra chuyên 
ngành theo phương pháp 
mới. 

2017 Cục GSQL 

Cục QLRR 
và các đơn 
vị có liên 

quan 

8. Triển khai hoạt động 
Kiểm định Hải quan; 

Triển khai hoạt động Cục 
Kiểm định Hải quan: Quyết 
định của Bộ Tài chính quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Kiểm định Hải 
quan; 

2016 Vụ TCCB 

Cục Kiểm 
định hải 

quan (Trung 
tâm P-ĩ:Fĩĩ) 

8. Triển khai hoạt động 
Kiểm định Hải quan; 

Thành lập một số Chi cục 
Kiểm định trực thuộc Cục 
kiểm định trụ sở đặt tại một 
số Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố lớn: Quyết định thành 
lập một số Chi cục Kiểm 
định trực thuộc Cục kiểm 
định tại một số Cục Hải 
quan tỉnh, thành phố lớn; 

2016 Vụ TCCB 

Cục Kiểm 
định hải 

quan (Trung 
tâm-PTPkk 
Gue-GSQk 

8. Triển khai hoạt động 
Kiểm định Hải quan; 

Triển khai các phòng kiểm 
định di động để phục vụ 
công tác kiểm định. 

2016 

Cục Kiểm 
định hải quan 
(Trung tâm 

PTPt) 

Các đơn vị 
có liên quan 
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9. Mở rộng thực hiện 
kiểm tra chuyên ngành 
tại các địa điểm kiểm tra 
tập trung tại cửa khẩu; 

Quyết định thành lập bổ 
sung các địa điểm kiểm tra 
chuyên ngành tập trung tại 
cửa khẩu. 

2016-2017 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 

10. Chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ xây dựng và định kỳ 
rà soát sửa đổi, bổ sung 
Danh mục hàng hóa rủi 
ro về chính sách quản lý 
trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu phục vụ công tác 
kiểm soát hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu; 

Danh mục hàng hóa rủi ro 
về chính sách quản lý trong 
lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

2016-2020 Cục QLRR 

Cục GSQL 
và các đơn 
vị có liên 

quan 

11. Xây dựng quy trình 
kiểm tra chuyên ngành 
đối với một số mặt hàng 
theo ủy quyền của các Bộ 
quản lý chuyên ngành 
đối với mặt hàng cụ thể 
trên cơ sở các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật do 
các cơ quan có thẩm 
quyền ban hành; 

Quy trình kiểm tra chuyên 
ngành đối với một số mặt 
hàng theo ủy quyền của các 
Bộ quản lý chuyên ngành 
đối với mặt hàng cụ thể trên 
cơ sở các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật do các cơ 
quan có thẩm quyền ban 
hành. 

2016-2020 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 

12 Xây dựng mô hình, 
triển khai áp dụng 
phương pháp giám sát, 

Đe án ứng dụng công nghệ 
Seal định vị GPS trong 
giám sát hải quan; 

2016-2020 Cục GSQL 
Các đơn vị 

có liên quan 
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công nghệ giám sát hiện 
đại; 

Mở rộng hệ thống giám sát 
hải quan sử dụng mã vạch; 

Ap dụng mô hình nghiệp vụ 
giám sát trên cơ sở kết nối 
thông tin giữa cơ quan hải 
quan với doanh nghiệp kinh 
doanh kho, bãi cảng biển, 
cảng hàng không để giám 
sát hàng hóa XNK đưa vào, 
đưa ra, lưu giữ trong khu 
vực giám sát hải quan. 

1.5Ể Nhóm 5: Các hoạt động khác triển khai nhiệm vụ trọng tâm 1 

15 

1.5ẵl. Hoạt động 1: 
Mở rộng việc triển 
khai thực hiện thanh 
toán thuế, lệ phí hải 
quan bằng phương 
thức điện từ (e-
Payment) 

1. Triển khai thực hiện 
Thông tư 184/2015/TT-
BTC, hỗ trợ, giải đáp các 
vướng mắc khi triển khai 
Thông tư; 

Phụ lục Thỏa thuận hợp tác 
đối với các Ngân hàng đã ký 
Thỏa thuận phối hợp thu với 
TCHQ. 

2016 
Cục Thuế 

XNK 
Cục CNTT 
&TKHQ 

15 

1.5ẵl. Hoạt động 1: 
Mở rộng việc triển 
khai thực hiện thanh 
toán thuế, lệ phí hải 
quan bằng phương 
thức điện từ (e-
Payment) 

2. Kiểm tra công tác phồi 
hợp thu tại các đơn vị 
thuộc Tổng cục và một 
số ngân hàng thương 
mại; 

Tổ chức các đợt kiểm tra tại 
địa phương. 

2016 
Cục Thuế 

XNK 
Cục CNTT 
&TKHQ 15 

1.5ẵl. Hoạt động 1: 
Mở rộng việc triển 
khai thực hiện thanh 
toán thuế, lệ phí hải 
quan bằng phương 
thức điện từ (e-
Payment) 

3. Phối hợp các đơn vị 
Cục Hải quan tinh, thành 
phố để tập huấn cho các 
đơn vị tỉnh, thành phố 
khi có yêu cầu; 

Hội nghị tập huấn/Hướng 
dẫn các đơn vị triển khai 
Thông tư. 

2016 
Cục Thuế 

XNK 
Cục CNTT 
&TKHQ 
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4. Phối họp với các ngân 
hàng thương mại mờ 
rộng thanh toán điện tử; 

Thỏa thuận họp tác phối 
họp thu giữa TCHQ và ngân 
hàng thương mại. 

2016-2017 Cục Thuế 
XNK 

Cục CNTT 
&TKHQ 

16 

lằ5.2. Hoạt động 2: 
Tiếp tục cải cách thủ 
tục hành chính công, 
cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến phục 
vụ người dân và 
doanh nghiệp 

1. Tiếp tục cải cách thủ 
tục hành chính trên cơ sở 
hoàn thiện thể chế, chuẩn 
hóa quy trình thù tục, tạo 
nền tảng để thực hiện 
cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ cao 
nhất tương ứng với từng 
thủ tục (mức độ 3 hoặc 4) 
trên cổng thông tin điện 
tử Hải quan; 

Các quy định, quy trình thủ 
tục được hoàn thiện, chuẩn 
hóa. 

2016-2020 Đơn vị được 
giao chù trì 

Vụ Pháp 
chế, các đơn 
vị có liên 
quan 

16 

lằ5.2. Hoạt động 2: 
Tiếp tục cải cách thủ 
tục hành chính công, 
cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến phục 
vụ người dân và 
doanh nghiệp 

2. Tăng cường hoạt động 
kiểm soát thủ tuc hành 
chính trong lĩnh vực hải 
quan; 

Báo cáo đánh giá tác động 
thủ tục hành chính khi sửa 
đổi, bổ sung các quy định, 
thủ tục; 2016-2020 

Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 
liên quan 

16 

lằ5.2. Hoạt động 2: 
Tiếp tục cải cách thủ 
tục hành chính công, 
cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến phục 
vụ người dân và 
doanh nghiệp 

2. Tăng cường hoạt động 
kiểm soát thủ tuc hành 
chính trong lĩnh vực hải 
quan; 

Quyết định công bố thủ tục 
hành chính; 

2016-2020 

Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 
liên quan 

16 

lằ5.2. Hoạt động 2: 
Tiếp tục cải cách thủ 
tục hành chính công, 
cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến phục 
vụ người dân và 
doanh nghiệp 

2. Tăng cường hoạt động 
kiểm soát thủ tuc hành 
chính trong lĩnh vực hải 
quan; 

Báo cáo kết quả rà soát, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính; 

Hàng năm 

Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 
liên quan 

16 

lằ5.2. Hoạt động 2: 
Tiếp tục cải cách thủ 
tục hành chính công, 
cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến phục 
vụ người dân và 
doanh nghiệp 

2. Tăng cường hoạt động 
kiểm soát thủ tuc hành 
chính trong lĩnh vực hải 
quan; 

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính. 

Hàng năm 

Vụ Pháp chế 
Các đơn vị 
liên quan 
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3. Xây dựng, triển khai 
Dự án nâng cấp hệ 
thống Cổng thông tin 
điện tử ngành Hải quan 
mở rộng cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến theo 
mô hình xử lý tập trung 
giai đoạn 1; 

Hệ thống được xây dựng và 
triển khai. 

2016-2018 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

4. Triển khai cung cấp 
46 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 trong 
năm 2016 

Báo cáo đánh giá hiện trạng 
thực hiện thủ tục hành chính; 

Báo cáo tống hợp rà soát và 
đề xuất các nội dung pháp lý 
cần sửa đổi, bổ sung để đáp 
ứng yêu cầu triển khai cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến; 
Quy trình thực hiện thủ tục 
hành chính bằng phương 
thức điện tử được Tổng cục 
Hải quan phê duyệt; 

Các chức năng của Hệ thống 
CNTT phục vụ cung cấp dịch 
vụ công trực tuyển được xây 
dựng; 

Hạ tầng kỹ thuật được chuẩn 
bị đày đù, đáp ứng yêu cầu 
cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến; 
Triển khai thành công thí 
điểm cung cấp 46 dịch vụ 
công trực tuyến; 

2016 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 
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5. Trong năm 2017, 
100% dịch vụ công được 
cung cấp trực tuyển tối 
thiểu mức độ 3, 70% dịch 
vụ công thuộc các lĩnh 
vực cốt lõi của ngành Hải 
quan được cung cấp trực 
tuyển mức độ 4. 

Triển khai cung cấp 46 dịch 
vụ công trực tuyến tại 100% 
các đơn vị trong Ngành; 
Các khóa đào tạo, tập huấn 
được tổ chức, đăng tải bài 
viết, trả lời phỏng vấn, cung 
cấp thông tin và đăng tải trên 
các cơ quan thông tấn, báo 
chí. 
Báo cáo đánh giá hiện trạng 
thực hiện thủ tục hành 
chính; 

Các quy trình thực hiện thủ 
tục hành chính bằng phương 
thức điện tử được Tổng cục 
Hải quan phê duyệt; 

Các chức năng của Hệ 
thống CNTT phục vụ cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến 
được xây dựng; 

Hạ tầng kỹ thuật được 
chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng 
yêu cầu cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến; 

Triển khai thành công thí 
điểm cung cấp; 

2017 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 
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Triển khai cung cấp toàn bộ 
các dịch vụ công trực tuyến 
còn lại tại 100% các đơn vị 
trong Ngành; 

Các khóa đào tạo, tập huấn 
được tổ chức, đăng tải bài 
viết, trả lời phỏng vấn, cung 
cấp thông tin và đăng tải 
trên các cơ quan thông tấn, 
báo chí. 

2. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 

17 

2.1. Hoạt động 1: 
Triển khai áp dụng 
quản lý rủi ro toàn 
diện, từng bước nâng 
cao chất lượng, hiệu 
quả áp dụng quản lý 
rủi ro trên các lĩnh 
vực nghiệp vụ hải 
quan 

1. Hoàn thiện cơ sở pháp 
lý, quy trình triển khai 
các biện pháp thu thập, 
xử lý thông tin quản lý 
rủi ro; 

Quy định pháp luật, quy 
trình thực hiện đảm bảo 
triển khai thu thập, xử lý 
thông tin quản lý rủi ro. 

2016-2020 Cục QLRR 
Các đơn vị có 

liên quan 

17 

2.1. Hoạt động 1: 
Triển khai áp dụng 
quản lý rủi ro toàn 
diện, từng bước nâng 
cao chất lượng, hiệu 
quả áp dụng quản lý 
rủi ro trên các lĩnh 
vực nghiệp vụ hải 
quan 

2. Triển khai áp dụng 
quản lý rủi ro để quyết 
định lựa chọn kiểm tra, 
giám sát hải quan đối với 
hành lý của người XNC; 

- Quy định pháp luật, quy 
trình thực hiện; 
- Hệ thống CNTT hỗ trợ; 
- Triển khai áp dụng. 

2016-2020 Cục QLRR 

Các đơn vị có 
liên quan, Cục 
Hải quan các 

tỉnh, thành phố 

28 
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3. Triển khai áp dụng 
QLRR trong việc lựa 
chọn kiểm tra hàng hóa 
trong quá trình xếp, dỡ từ 
phương tiện vận tải nhập 
cảnh xuống kho, bãi, 
cảng, khu vực cửa khẩu 
nhập và hàng hóa xuất 
khẩu sau khi đã thông 
quan được tập kết tại khu 
vực cửa khẩu xuất; 

- Quy định pháp luật, quy 
trình thực hiện; 
- Hệ thống CNTT hỗ trợ; 
- Triển khai áp dụng. 

2016-2020 Cục QLRR Vụ Pháp chế 
Cục CNTT 

4. Triển khai áp dụng 
QLRR trong kiểm tra 
chuyên ngành; 

Bộ tiêu chí lựa chọn đối 
tượng kiểm tra chuyên 
ngành (trong, sau thông 
quan). 

2016-2017 Cục QLRR Vụ Pháp chế, 
Cục GSQL 

5. Áp dụng đầy đủ và 
nâng cao hiệu quả việc 
áp dụng quản lý rủi ro 
trong kiểm tra sau thông 
quan; 

- Cơ sở dữ liệu QLRR cho 
KTSTQ; 
- Hệ thống CNTT hỗ trợ; 
- Bộ chi số đánh giá tuân 
thủ, đánh giá rủi ro. 

2016-2020 Cục QLRR 
Cục KTSTQ, 
Cục CNTT 

6. Áp dụng quản lý rủi ro 
trong quản lý thuế. 

- Quy trình 
- Hệ thống CNTT hỗ trợ; 
- Cơ sở dữ liệu QLRR trong 
quản lý thuế. 

2016-2020 Cục QLRR 
Cục Thuế 
XNK, Cục 

CNTT 
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18 

2.2. Hoạt động 2Ế. 
Hàng năm giảm tỷ lệ 
kiểm tra luồng vàng, 
đỏ 

1 ễ Theo dõi, kiểm tra việc 
áp dụng tiêu chí dựa trên 
kết quả phân tích, đánh 
giá rủi ro Cục Hải quan 
tinh, thành phố theo đúng 
quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 50 QĐ 
464/QĐ-BTC ngày 
29/06/2015 của Bộ Tài 
chính về quy định quản 
lý rủi ro trong hoạt động 
nghiệp vụ hải quan và 
Điều 62 Quyết định 
282/QĐ-TCHQ ngày 
10/11/2015 của Tổng cục 
Hải quan Ban hành 
hướng dẫn thực hiện áp 
dụng quản lý rủi ro trong 
hoạt động nghiệp vụ hải 
quan; 

Các hoạt động triển khai; 
Báo cáo Quý. 

Thường 
xuyên 

Cục QLRR 
Các đơn vị có 
liên quan 

18 

2.2. Hoạt động 2Ế. 
Hàng năm giảm tỷ lệ 
kiểm tra luồng vàng, 
đỏ 

2. Tăng cường công tác 
kiểm tra, thanh tra để 
giảm tỷ lệ chuyển luồng 
kiểm tra của Chi cục Hài 
quan đồng thời xử lý 
nghiêm đối với các 
trường hợp chuyển luồng 
tùy tiện; 

Các hoạt động triển khai; 
Báo cáo tháng. 

Thường 
xuyên 

Cục QLRR 
Các đơn vị có 

liên quan 

30 
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3. Xây dựng và thực hiện 
áp dụng Danh mục hàng 
hóa rủi ro đối với doanh 
nghiệp không tuân thủ và 
doanh nghiệp có rủi ro 
cao. 

Tiêu chí. 

Theo lộ 
trình ban 
hành các 

Danh mục 
hàng hóa 

rủi ro 

Cục QLRR 
Các đon vị có 

liên quan 

1. Sửa đổi Quyết định 
465/QĐ-BTC ngày 
29/06/2015 của Bộ Tài 
chính theo hướng chuẩn 
hóa các tiêu chí có tính 
nguyên tắc chung cho 
việc đánh giá rủi ro để ra 
quyết định kiểm tra. Các 
nội dung có tính nghiệp 
vụ được phân cấp áp 
dụng cho Tổng cục Hải 
quan trên cơ sở sửa đổi, 
bổ sung Quyết định 
200/QĐ-TCHQ ngày 
24/8/2015 của Tổng cục 
Hải quan; 

Quyết định sửa đổi Quyết 
định số 465/QĐ-BTC. 

Theo lộ 
trình sửa 

19 

2ẳ3. Hoạt động 3: 
Công khai tiêu chí 
đánh giá, có hệ 
thống cảnh báo; 
công khai lý do 
doanh nghiệp bị 
phân luồng 

1. Sửa đổi Quyết định 
465/QĐ-BTC ngày 
29/06/2015 của Bộ Tài 
chính theo hướng chuẩn 
hóa các tiêu chí có tính 
nguyên tắc chung cho 
việc đánh giá rủi ro để ra 
quyết định kiểm tra. Các 
nội dung có tính nghiệp 
vụ được phân cấp áp 
dụng cho Tổng cục Hải 
quan trên cơ sở sửa đổi, 
bổ sung Quyết định 
200/QĐ-TCHQ ngày 
24/8/2015 của Tổng cục 
Hải quan; 

Quyết định sửa đổi Quyết 
định số 200/QĐ-TCHQ. 

Nghị định 
vả Thông 

tư 

Cục QLRR 
Các đơn vị có 

liên quan 

2. Trả lời lý do luồng 
vàng hoặc luồng đỏ khi 
doanh nghiệp đề nghị 
hoặc khiếu nại trên cơ sờ 
căn cứ vào các quy định 
của pháp luật và Bộ tiêu 
chí của Bộ Tài chính. 

Văn bản trả lời doanh 
nghiệp. 

Hàng năm 

31 
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20 

2.4. Hoạt động 4: 
Xây dựng và triển 
khai mô hình quản lý 
tuân thủ trong các 
hoạt động nghiệp vụ 
Hải quan 

1. Xây dựng các văn bản 
quy đinh, hướng dẫn thưc 
hiện quy định về quản lý 
tuân thủ đối với doanh 
nghiệp hoạt động xuất 
nhập khẩu; 

Thông tư quy định về quản 
lý tuân thủ đối với DN hoạt 
động XNK; 

2016 Cục QLRR 
Vụ Pháp chế, 
các đơn vị có 

liên quan 

20 

2.4. Hoạt động 4: 
Xây dựng và triển 
khai mô hình quản lý 
tuân thủ trong các 
hoạt động nghiệp vụ 
Hải quan 

1. Xây dựng các văn bản 
quy đinh, hướng dẫn thưc 
hiện quy định về quản lý 
tuân thủ đối với doanh 
nghiệp hoạt động xuất 
nhập khẩu; 

Quyết định của Tổng cục 
Hải quan hướng dẫn thực 
hiện quy định về quản lý 
tuân thủ đối với doanh 
nghiệp hoạt động xuất nhập 
khẩu. 

2016 Cục QLRR 
Vụ Pháp chế, 
các đơn vị có 

liên quan 

20 

2.4. Hoạt động 4: 
Xây dựng và triển 
khai mô hình quản lý 
tuân thủ trong các 
hoạt động nghiệp vụ 
Hải quan 

2. Xây dựng và triển khai 
Đề án "Khuyến khích 
doanh nghiệp tự nguyện 
tuân thủ pháp luật hải 
quan"; 

Đề án "Khuyến khích doanh 
nghiệp tự nguyện tuân thủ 
pháp luật hải quan"; 

2016-2020 
Cục QLRR 

Các đơn vị 
liên quan 

20 

2.4. Hoạt động 4: 
Xây dựng và triển 
khai mô hình quản lý 
tuân thủ trong các 
hoạt động nghiệp vụ 
Hải quan 

2. Xây dựng và triển khai 
Đề án "Khuyến khích 
doanh nghiệp tự nguyện 
tuân thủ pháp luật hải 
quan"; Các hoạt động triển khai. 

2016-2020 
Cục QLRR 

Các đơn vị 
liên quan 

20 

2.4. Hoạt động 4: 
Xây dựng và triển 
khai mô hình quản lý 
tuân thủ trong các 
hoạt động nghiệp vụ 
Hải quan 

3. Tô chức triển khai 
thực hiện thí điểm 
chương trình đo lường 
tuân thủ đối với doanh 
nghiệp tuân thủ; 

Quyết định ban hành 
Chương trình thí điểm đo 
lường tuân thủ và văn bản 
hướng dẫn liên quan. 

2016 Cục QLRR 
Các đơn vị 
liên quan 

20 

2.4. Hoạt động 4: 
Xây dựng và triển 
khai mô hình quản lý 
tuân thủ trong các 
hoạt động nghiệp vụ 
Hải quan 

4. Triển khai các chương 
trình quản lý, đánh giá 
tuân thủ đối với các 
doanh nghiệp hoạt động 
xuất nhập khẩu. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ 
trợ đánh giá tuân thủ DN: 
- Đánh giá tuân thủ điều 
kiện áp dụng chính sách; 
- Đánh giá, xếp hạng rủi ro 
đối với DN; 
- Quản lý các doanh nghiệp 
tuân thủ; 
- Phát triển quan hệ đối tác 
Hải quan - doanh nghiệp 
nhằm nâng cao mức độ tuân 
thủ của doanh nghiệp. 

2016-2020 Cục QLRR 
Các đon vị 
liên quan 

32 
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3. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 

21 

3Ề1. Hoạt động 1: 
Tăng cường kiểm tra 
sau thông quan trên 
cơ sở áp dụng đẩy đủ 
kỹ thuật quản lý rủi 
ro, ứng dụng công 
nghệ thông tin, đáp 
ứng cải cách hiện đại 
hóa hải quan và định 
hướng chuyển từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm; 
hướng dẫn doanh 
nghiệp tuân thủ pháp 
luật, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp 
trong hoạt động 
XNK hàng hóa, răn 
đe ngăn chặn kịp 
thời các trường hợp 
cổ tình gian lận gây 
thất thu cho NSNN, 
góp phần quan trọng 

1. Hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, quy trình thực 
hiện kiểm tra sau thông 
quan đảm bảo thống nhất 
với các văn bản pháp luật 
có liên quan, đáp ứng yêu 
cầu ứng dụng công nghệ 
thông tin, quản lý rủi ro 
và phù hợp với chuẩn 
mực quốc tế; 

Hệ thống pháp luật về 
KTSTQ hoàn thiện, thống 
nhất, đồng bộ với các văn 
bản pháp luật có liên quan, 
phù họp chuẩn mực quốc tế. 

2016-2020 Cục KTSTQ 
Vụ Pháp 

chế 

21 

3Ề1. Hoạt động 1: 
Tăng cường kiểm tra 
sau thông quan trên 
cơ sở áp dụng đẩy đủ 
kỹ thuật quản lý rủi 
ro, ứng dụng công 
nghệ thông tin, đáp 
ứng cải cách hiện đại 
hóa hải quan và định 
hướng chuyển từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm; 
hướng dẫn doanh 
nghiệp tuân thủ pháp 
luật, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp 
trong hoạt động 
XNK hàng hóa, răn 
đe ngăn chặn kịp 
thời các trường hợp 
cổ tình gian lận gây 
thất thu cho NSNN, 
góp phần quan trọng 

2. Triển khai Đề án tăng 
cường năng lực KTSTQ 
đến năm 2015 và tầm 
nhìn đến 2020 của ngành 
Hải quan đã được Bộ Tài 
chính phê duyệt. Trong 
đó, tập trung triển khai 
cơ cấu tổ chức KTSTQ 
theo quy định mới từ 
Tổng cục (Cục KTSTQ) 
đen các Cục Hải quan; 

Hệ thống KTSTQ hoạt động 
theo mô hình cơ cấu tổ chức 
mới. 

2016-2020 Cục KTSTQ 

Vụ TCCB, 
Cục Hải 

quan 
tinh/TP 
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vào việc hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị 
thu ngân sách của 
ngành Hải quan 

3. Triên khai có hiệu quả 
các quy định pháp luật về 
KTSTQ tại Luật Hải 
quan số 54/2014/QH13 
và các văn bản pháp luật 
hướng dẫn thi hành; 
Tăng cường công tác 
KTSTQ đáp ứng cải cách 
hiện đại hóa hải quan và 
định hướng chuyển từ 
tiền kiểm sang hậu kiểm; 
hướng dẫn doanh nghiệp 
tuân thủ pháp luật; 

4. Đẩy mạnh thực hiện 
chương trình doanh 
nghiệp ưu tiên và công 
nhận lẫn nhau với Hải 
quan các nước. 

Hiệu quả công tác KTSTQ 
được tăng cường, đẩy mạnh. 

2016-2020 Cục KTSTQ 
Cục Hải 

quan tỉnh, 
TP 

Chương trình DNƯT được 
đẩy mạnh, hoạt động phù 
hợp với thông lệ quốc tế; 

2016-2020 Cục KTSTQ 
Cục Hải 

quan 
tỉnh/TP 

Triển khai thỏa thuận công 
nhận lẫn nhau (MRA) trong 
lĩnh vực hải quan với các 
nước có quan hệ thương mại 
2 chiều với Việt Nam. 

2016-2020 Cục KTSTQ 
Cục Hải 

quan 
tỉnh/TP 
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22 

3.2. Hoạt động 2: 
Đẩy mạnh việc ứng 
dạng công nghệ 
thông tin, áp dụng 
quản lý rủi ro trong 
việc thu thập thông 
tin và đánh giá 
doanh nghiệp phục 
vụ hoạt động 
KTSTQ; xây dựng 
các chương trình, 
phần mềm chuyên 
sâu hỗ trợ hiệu quả 
cho công tác thu 
thập thông tin phục 
vụ công tác KTSTQ 
xuyên suốt thông tin 
từ cấp Tổng cục đến 
các Cục Hải quan; 
tăng cường phối kết 
hợp giữa lực lượng 
kiểm tra sau thông 
quan với các đơn vị 
trong ngành Hải 
quan (trong đó có 
các Chi cục Hải 
quan cửa khẩu) và 
với các ngành, đơn 
vị có liên quan trong 
quá trình thực hiện 
kiểm tra sau thông 
quan 

1. Xây dựng phần mềm 
phân tích số liệu xuất 
nhập khẩu phục vụ việc 
xây dựng kể hoạch 
KTSTQ; 

Hoàn thành phần mềm phân 
tích số liệu XNK của hệ 
thống số liệuXNK và hệ 
thống VNACCS/VCIS. 

Tháng 
12/2017 

Cục KTSTQ 
Cục Hải 

quan 
tinh/TP 

22 

3.2. Hoạt động 2: 
Đẩy mạnh việc ứng 
dạng công nghệ 
thông tin, áp dụng 
quản lý rủi ro trong 
việc thu thập thông 
tin và đánh giá 
doanh nghiệp phục 
vụ hoạt động 
KTSTQ; xây dựng 
các chương trình, 
phần mềm chuyên 
sâu hỗ trợ hiệu quả 
cho công tác thu 
thập thông tin phục 
vụ công tác KTSTQ 
xuyên suốt thông tin 
từ cấp Tổng cục đến 
các Cục Hải quan; 
tăng cường phối kết 
hợp giữa lực lượng 
kiểm tra sau thông 
quan với các đơn vị 
trong ngành Hải 
quan (trong đó có 
các Chi cục Hải 
quan cửa khẩu) và 
với các ngành, đơn 
vị có liên quan trong 
quá trình thực hiện 
kiểm tra sau thông 
quan 

2. Xây dựng quy chế 
phối kết hợp, trao đổi 
thông tin giữa lực lượng 
KTSTQ với các đơn vị 
trong ngành Hải quan, và 
các ngành, đơn vị có liên 
quan. 

Quyết định ban hành quy 
chế phối hợp trao đổi thông 
tin. 

Tháng 
9/2017 

Cục KTSTQ 

Các đơn vị 
trực thuộc 
TCHQ, Cục 

Hải quan 
tỉnh/TP 
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23 

3.3. Hoạt động 3: 
Nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm soát 
Hải quan 

1. Hoàn thiện hệ thống 
cơ sở pháp lý đầy đủ, 
thống nhất liên quan đến 
lĩnh vực kiểm soát hải 
quan; 

- Quyết định, Thông tư; 
- Hội nghị tổng kết toàn 
ngành và hướng dẫn triển 
khai 03 Luật có hiệu lực từ 
tháng 7/2016: Bộ luật Tố 
tụng hình sự sửa đổi, Bộ 
luật Hình sự sửa đổi, Luật tổ 
chức Điều tra hình sự; 
- Quy chế phối hợp với cơ 
quan Thanh tra giám sát 
Ngân hàng - Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam. 

2016-2020 
Cục Điều tra 
chống buôn 
lậu 

Vụ Pháp 
chế, Cục 
Tài vụ -
Quản ừị, 
các đơn vị 
liên quan 

23 

3.3. Hoạt động 3: 
Nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm soát 
Hải quan 

2. ứng dụng, khai thác 
triệt để công nghệ thông 
tin, các trang thiết bị, 
phương tiện hiện đại; 

- Triển khai và vận hành 
hiệu quả hoạt động của 
Phòng Giám sát hải quan 
trực tuyến; 
- Quy chế, kế hoạch sử dụng 
trang thiết bị, phương tiện 
nghiệp vụ được xây dựng. 

2016-2018 
Cục Điều tra 
chống buôn 
lậu 

Các đơn vị 
thuộc 
TCHQ 

23 

3.3. Hoạt động 3: 
Nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm soát 
Hải quan 

3. Xây dựng Đê án Tăng 
cường năng lực đấu 
tranh phòng chống tội 
phạm ma túy của lực 
lượng hải quan giai đoạn 
2016-2020; 

Đề án. 2016 
Cục Điều tra 
chống buôn 
lậu 

Các Cục 
Hải quan 
tinh/Thành 
phố liên 
quan tinh, 
thành phố 

23 

3.3. Hoạt động 3: 
Nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm soát 
Hải quan 

4. Xây dựng các kê 
hoạch đấu tranh chổng 
buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả 
đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới; 

Kế hoạch. 2016-2020 

Cục Điều tra 
chống buôn 
lậu 

Các đơn vị 
thuộc Tổng 
cục Hài 
quan 

36 
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5. Tuyên truyền về 
phòng, chổng buôn lậu, 
gian lận thương mại, vận 
chuyển trái phép hàng 
hóa qua biên giới; 

6. Thúc đây quan hệ đôi 
tác với Văn phòng 
thương mại Italia tại Việt 
Nam (ICHAM) về trao 
đổi thông tin và hợp tác 
hành chính trong đấu 
tranh chống buôn lậu và 
gian lận thương mại; 

Ke hoạch tuyên truyền; 
Phóng sự, tờ rơi. 

Thỏa thuận họp tác. 

2016-2020 

2016 

- Cục Điểu 
tra chống 
buôn lậu 
-Văn phòng 
Tổng cục Hải 
quan 

Các đon vị 
thuộc Tổng 
cục Hải 
quan 

Cục Điều tra 
chống buôn 
lậu 
(Phòng 2) 

Vụ Họp tác 
quốc tế 

7. Xúc tiến ký kết các 
thỏa thuận trao đổi thông 
tin phục vụ công tác 
chống buôn lậu với Hải 
quan Hàn Quốc; 

Dự thảo MOU. 2016 
Cục Điều tra 
chống buôn 
lậu 

8ế Xây dựng các văn bản 
thực hiện cam kết quốc 
tế về phòng, chống 
khủng bố, rửa tiền, hỗ 
trợ hành chính, tư pháp 
trong lĩnh vực kiểm soát 
hải quan; 

Các văn bản. 2016-2020 
Cục Điều tra 
chống buôn 
lậu (Phòng 4) 
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9. Nâng cao năng lực cán 
bộ, công chức kiểm soát 
trong thực hiện các biện 
pháp nghiệp vụ kiểm 
soát hải quan trên cơ sở 
triển khai các quy định 
tại Nghị định quy định 
chi tiết Luật Hải quan. 

Khóa tập huấn. 2017 
Trường Hải 
quan Việt 
Nam 

Cục Điều 
tra chống 
buôn lậu 

4. Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 4 

24 

4.1. Hoạt động 1: 
Cải cách hoạt động 
quản lý nguồn nhân 
lực 

1. Xây dựng và duy trì cơ 
sở dữ liệu vị trí việc làm 
toàn ngành 

Cơ sở dữ liệu vị trí việc làm 
Tổng cục Hải quan được 
xây dựng và duy trì1 

2016-2017 
Ban Cải cách, 
hiện đại hóa 

Các đơn vị 
thuộc và 
trực thuộc 
Tổng cục 

1 Cơ sờ dữ liệu vị trí việc làm bao gồm: (1) danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc các vị trí việc làm được rà soát, cập nhật; (2) Danh mục sản phâm cùa toàn 
ngành; (3) sổ tay nghiệp vụ (kiến thức, kỹ năng) 02 lĩnh vực Giảm sát quản lý và Thuế Xuất nhập khẩu theo quỵ định của Khung năng lực tương úng; (4) Báo cáo để xuất 
kiến nghị xây dựng khung chuông trình đào tạo theo quy định của Khung năng lực lĩnh vực Thuế Xuất nhập khẩu, Giám sát quản lý. 
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2. Thí điểm các hoạt 
động quản lý nguồn nhân 
lực theo năng lực đối với 
6 lĩnh vực nghiệp vụ: 
Thuế Xuất nhập khẩu 
Giám sát quản lý, Chống 
buôn lậu, Kiểm tra sau 
thông quan, Quản lý rủi 
ro, Xử lý vi phạm tại Cục 
Hải quan tỉnh Đồng Nai; 

- Hệ thống nền tảng của 
quản lý nguồn nhân lực theo 
năng lực dựa trên mô tả vị 
trí việc làm 6 lĩnh vục 
nghiệp vụ thí điểm tại Cục 
Hài quan tỉnh Đồng Nai2; 
- ửng dựng hệ thống nền 
tảng để nâng cao hiệu quả 
sử dụng nguồn nhân lực; 
quản lý, sử dụng, nâng cao 
chất lượng, phát triển nguồn 
nhân lực theo năng lực đối 
với công chức không giữ 
chức vụ lãnh đạo của 6 lĩnh 
vực nghiệp vụ thí điểm tại 
Cục Hải quan tỉnh Đồng 
Nai3. 

2016-2017 
Ban Cải cách, 
hiện đại hóa 

Cục Thuế 
XNK; CHQ 
Đồng Nai; 
Vụ Tổ chức 
cán bộ; 
Trường Hải 
quan Viêt 
Nam 

3. Xây dựng các phần 
mềm phục vụ triển khai 
các hoạt động quản lý 
nguồn nhân lực theo 
năng lực trong toàn 
ngành; 

- Sô tay nghiệp vụ điện từ; 
- Phần mềm quản lý kết quả 
công việc; 
- Phần mềm đánh giá năng 
lực cán bộ công chức; 
- Phần mềm quản lý hồ sơ 
năng lực cán bộ công chức; 
- Phần mềm đánh giá kết 
quả hoàn thành nhiệm vụ; 

2016-2017 

Cục Công 
nghệ thông 
tin và thống 
kê Hải quan 

Ban 
CCHĐH; 
Cục Hải 
quan tỉnh 
Đồng Nai; 
Vụ Tổ chức 
cán bộ 

2 Hệ thống nền tảng bao gồm hệ thống vị trí việc làm (danh mục vị trí việc làm, bản mô tà công việc, khung năng lực và sổ tay nghiệp vụ theo vị trí việc làm, hồ sơ năng lực, 
định mức thực hiện các sản phẩm chính) và hệ thống quản lý kết quả công việc theo sản phẩm 
3 ứng dụng các hệ thống nền tảng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực: 
- Giai đoạn 1 (2016 - 2017) gồm có (1): Hệ thống đánh giá năng lực cán bộ, công chức; (2): Đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức dựa trên khung năng lực và kêt quà đánh 
giá năng lực 
- Giai đoạn 2 (2018 - 2020): như giai đoạn 1 và bổ sung thêm 3 ứng dụng: (1): Đánh giá kết quà hoàn thành nhiệm vụ theo mô tà vị trí việc làm, (2) Điều động, luân chuyền 
dựa trên năng lực, (3): xác định biên chế theo sản phẩm 
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* 

4. Triển khai nhân rộng 
trong toàn ngành các 
hoạt động đổi mới quản 
lý nguồn nhân lực theo 
năng lực; 

- Hệ thông nên tàng của 
quản lý nguồn nhân lực theo 
năng lực dựa trên mô tả vị 
trí việc làm ngành Hải 
quan4; 
- ứng dụng hệ thống nền 
tảng để nâng cao hiệu quả 
sừ dụng nguồn nhân lực; 
quản lý, sử dụng, nâng cao 
chất lượng, phát triển nguồn 
nhân lực theo năng lực đối 
với công chức không giữ 
chức vụ lãnh đạo các lĩnh 
vực còn lại trong ngành Hải 
quan5. 

2018-2020 
Ban Cải cách 
hiện đại hóa 

Các đơn vị 
thuộc và 
trực thuộc 
Tổng cục 

* 

5. Xây dựng kế hoạch về 
tinh giản biên chế của 
Tổng cục Hải quan trên 
cơ sở đánh giá, sử dụng 
biên chế theo vị trí việc 
làm gắn với cơ cấu ngạch 
công chức, viên chức. 

Kế hoạch tinh giản biên chế. 2016-2020 
Vụ Tổ chức 
cán bộ 

Ban Cải 
cách hiện 
đại hóa 

4 Hệ thống nền tảng bao gồm hệ thống vị trí việc làm (danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và sổ tay nghiệp vụ theo vị trí việc làm, hồ sơ năng lực, 
định mức thực hiện các sản phẩm chính) và hệ thống quản lý kết quả công việc theo sản phẩm 
5 ứng dụng các hệ thống nền tàng để nâng cao hiệu quả sừ dụng nguồn nhân lực: 
- Giai đoạn 1 (2016 - 2017) gôm có (1): Hệ thống đánh giá năng lực cán bộ, công chức; (2): Đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức dựa trên khung năng lực và kêt quả đánh 
giá năng lực 
- Giai đoạn 2 (2018 — 2020): như giai đoạn 1 và bổ sung thêm 3 ủng dụng: (1): Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ theo mô tả vị trí việc làm, (2) Điều động, luân chuyển 
dựa trên năng lực, (3): xác định biên chế theo sản phẩm 
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1. Xây dựng chương 
trinh đào tạo dựa trên 
khung năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ, nhu cầu 
thực tiễn của hoạt động 
hải quan trong bối cảnh 
tiếp tục đẩy mạnh công 
tác cải cách hiện đại hóa 
cùa ngành và hội nhập 
quốc tế sâu rộng của Việt 
Nam nói chung, cùa 
ngành Hải quan nói 
riêng; 

Giáo trình, tài liệu truyên 
thống và điện tử phù hợp 
với khung chương trình theo 
tiêu chuẩn WCO và khung 
năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ Hài quan; 

2016-2020 
Trường 
HQVN 

Ban CCH 
ĐH 
Vụ TCCB 
Các Vụ, 
Cục liên 
quan 

25 
4.2. Hoạt động 2: 
Đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực 

1. Xây dựng chương 
trinh đào tạo dựa trên 
khung năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ, nhu cầu 
thực tiễn của hoạt động 
hải quan trong bối cảnh 
tiếp tục đẩy mạnh công 
tác cải cách hiện đại hóa 
cùa ngành và hội nhập 
quốc tế sâu rộng của Việt 
Nam nói chung, cùa 
ngành Hải quan nói 
riêng; 

Họp tác, liên kết đào tạo 
trong và ngoài nước; 

2016-2020 
Trường 
HQVN 

Vụ TCCB, 
Các đơn vị 
liên quan, 
Các trường 
đại học kinh 
tế, tài chính 
trong nước 
Các tổ chức 
đào tạo 
quốc tế 

1. Xây dựng chương 
trinh đào tạo dựa trên 
khung năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ, nhu cầu 
thực tiễn của hoạt động 
hải quan trong bối cảnh 
tiếp tục đẩy mạnh công 
tác cải cách hiện đại hóa 
cùa ngành và hội nhập 
quốc tế sâu rộng của Việt 
Nam nói chung, cùa 
ngành Hải quan nói 
riêng; 

Chương trình đào tạo trực 
tuyến, điện tử (E-learning). 

2016-2020 
Trường 
HQVN 

VụTCCB 
Các Vụ, 
Cục, đơn vị 
liên quan 
Doanh 
nghiệp 

2. Nâng cao trinh độ, 

100% giảng viên có trình độ 
ngoại ngữ theo tiêu chuẩn 
tiếng Anh tổng quát; 

2016-2020 
Trường 
HQVN 

Vụ TCCB 

năng lực của giảng viên; Đào tại ngoại ngữ cho giảng 
viên trong nước và ngoài 
nước. 

2016-2020 Trường 
HQVN 

Vụ TCCB 
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3. Kiện toàn tổ chức bộ 
máy. 

Các phân hiệu của Trường 
HQVN được thành lập. 

2016-2020 
Trường 
HQVN 

Bộ Tài 
Chính 
Vụ TCCB 
Các đon vị 
Vụ, Cục 
liên quan 

26 
4.3. Hoạt động 3: 
Thực hiện liêm 
chính hải quan 

1. Tiếp tục chuẩn hóa, 
duy trì thực hiện nghiêm 
các quy định về kỷ 
cương, kỷ luật hành 
chính trong thực thi 
nhiệm vụ, đảm bảo tuân 
thủ các quy định liên 
quan công chức Hải 
quan, phòng, chống các 
biểu hiện tiêu cực tham 
nhũng của cán bộ, công 
chức hải quan; 

Kế hoạch. 2016-2020 Thanh tra Các đơn vị 
liên quan 

26 
4.3. Hoạt động 3: 
Thực hiện liêm 
chính hải quan 

2. Tăng cường công tác 
thanh tra, tự kiểm tra nội 
bộ để phát hiện, cảnh 
báo, chấn chinh kịp thời 
sai phạm của cán bộ, 
công chức hải quan nhất 
là thanh tra, kiểm tra đột 
xuất để nâng cao hình 
ảnh của lực lượng hải 
quan và tạo sự chuyến 
biến trong nhận thức của 
cán bộ, công chức trong 
thực thi công vụ, phòng 
chống các biểu hiện tiêu 

Triển khai các hoạt động 
theo kế hoạch. 

2016-2020 Thanh tra Đơn vị liên 
quan 
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cực, tham nhũng. 

5. Các hoạt động triền khai nhiệm vụ trọng tâm 5 

27 

5ể l ẽ  Hoạt động 1: 
Xây dựng, phát triển 
quan hệ đối tác Hải 
quan - Doanh nghiệp 

1. Xây dựng chính sách, 
pháp luật hải quan; 

Tô chức tham vân cộng 
đồng doanh nghiệp và các 
bên liên quan. 

2016-2020 Ban CCHĐH 
Các đơn vị 
liên quan 

27 

5ể l ẽ  Hoạt động 1: 
Xây dựng, phát triển 
quan hệ đối tác Hải 
quan - Doanh nghiệp 

2. Hỗ trợ thực thi chính 
sách pháp luật hải quan; 

Thông tin được đăng tải; 

2016-2020 Ban CCHĐH 
Các đơn vị 
liên quan 

27 

5ể l ẽ  Hoạt động 1: 
Xây dựng, phát triển 
quan hệ đối tác Hải 
quan - Doanh nghiệp 

2. Hỗ trợ thực thi chính 
sách pháp luật hải quan; 

Các khóa tập huấn, hướng 
dẫn về quy định, chính sách 
pháp luật mới; 

2016-2020 Ban CCHĐH 
Các đơn vị 
liên quan 

27 

5ể l ẽ  Hoạt động 1: 
Xây dựng, phát triển 
quan hệ đối tác Hải 
quan - Doanh nghiệp 

2. Hỗ trợ thực thi chính 
sách pháp luật hải quan; Biên bản thỏa thuận hợp tác; 

Chương trình đổi tác chuyên 
đề; 

2016-2020 Ban CCHĐH 
Các đơn vị 
liên quan 

27 

5ể l ẽ  Hoạt động 1: 
Xây dựng, phát triển 
quan hệ đối tác Hải 
quan - Doanh nghiệp 

2. Hỗ trợ thực thi chính 
sách pháp luật hải quan; 

Các dịch vụ hồ trợ trong 
lĩnh vực hải quan được rà 
soát, bổ sung. 

2016-2020 Ban CCHĐH 
Các đơn vị 
liên quan 

27 

5ể l ẽ  Hoạt động 1: 
Xây dựng, phát triển 
quan hệ đối tác Hải 
quan - Doanh nghiệp 

3. Giám sát quá trình 
thực thi chính sách, pháp 
luật hải quan. 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng 
của doanh nghiệp và các 
bên liên quan; 

2016-2020 Ban CCHĐH 
Các đơn vị 
liên quan 

27 

5ể l ẽ  Hoạt động 1: 
Xây dựng, phát triển 
quan hệ đối tác Hải 
quan - Doanh nghiệp 

3. Giám sát quá trình 
thực thi chính sách, pháp 
luật hải quan. 

Báo cáo kết quả phối họp 
giám sát với các bên liên 
quan đối với hoạt động hải 
quan. 

2016-2020 Ban CCHĐH 
Các đơn vị 
liên quan 

28 

5.2. Hoạt động 2Ế. 
Xây dựng, phát triển 
mối quan hệ hợp tác, 
với các tổ chức quốc 

1. Phát triển về chiều sâu 
trong quan hệ họp tác 
song phương với Hải 
quan các nước; 

Kế hoạch phát triển quan hệ 
hợp tác song phương với 
Hải quan các nước giai đoạn 
2016-2020; 

2016-2020 Vụ HTQT 
Các đơn vị 

có liên quan 
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tê, với hải quan khu 
vực, cộng đồng hải 
quan quốc tế, WCO; 

Triển khai Kế hoạch; Trao 
đổi và ký kết các Thỏa 
thuận họp tác song phương; 

Báo cáo đánh giá kết quả 
họp tác song phương. 

tê, với hải quan khu 
vực, cộng đồng hải 
quan quốc tế, WCO; 

2. Tăng cường năng lực 
và hiệu quả hợp tác tại 
các tổ chức quốc tế và 
diễn đàn đa phương có 
liên quan; 

Kê hoạch Tăng cường năng 
lực và hiệu quả hợp tác tại 
các tổ chức quốc tế và diễn 
đàn đa phương giai đoạn 
2016-2020; 

Triển khai Kế hoạch; 

Báo cáo đánh giá kết quả 
tăng cường năng lực vả 
hiệu quả hợp tác. 

2016-2020 Vụ HTQT 
Các đơn vị 

có liên quan 

tê, với hải quan khu 
vực, cộng đồng hải 
quan quốc tế, WCO; 

3. Khai thác và tận dụng 
tối đa sự hỗ trợ về 
chuyên gia, kiến thức, 
nguồn tài trợ của các 
diễn đàn đa phương và 
các hoạt động xây dựng 
năng lực của các tổ chức 
quốc tế; 

Xác định nhu cầu hỗ trợ của 
phía Hải quan Việt Nam; 

Trao đổi với phía đối tác 
nước ngoài. 

2016-2020 Vụ HTQT 
Các đơn vị 

có liên quan 

tê, với hải quan khu 
vực, cộng đồng hải 
quan quốc tế, WCO; 

4. Xây dựng Đề án về 
viêc cử tùy viên hải quan, 
công chức hải quan ra 
nước ngoài thực hiện các 
hoạt động nghiệp vụ hài 
quan tại một số nước và 
khu vực trọng điểm; 

Xây dựng Đề án; 

Triển khai Đề án; 

Báo cáo tổng kết, đánh giá. 

2016-2020 Vụ HTQT Vụ TCCB 
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5. Tham gia đàm phán, 
ký kết, và triển khai các 
FTA về nội dung Hải 
quan và tạo thuận lợi 
thương mại; 

Phương án đàtn phán; 

Kế hoạch triển khai; 

Triển khai thực hiện kể 
hoạch. 

Theo lộ 
trình của 
Chính Phủ 

VụHTQT 
Các đơn vị 

cỏ liên quan 

6. Tổ chức thông tin 
tuyên truyền đổi ngoại 
trong toàn ngành vê các 
yêu cầu, cam kết quốc tế, 
tập quán và thông lệ tốt 
nhất của quốc tế. 

Bài viết, bài nghiên cứu 
được đăng tải trên báo, tạp 
chí; 
Các khóa tập huấn; 

Các ấn phẩm, tài liệu về Hài 
quan Việt Nam được phát 
hành. 

2016-2020 Vụ HTQT 
Các đơn vị 

có liên quan 

6. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 

29 

6ễl. Hoạt động 1: 
Triển khai một số 
mô hình tổ chức bộ 
máy mới để đáp ứng 
yêu cầu nghiệp vụ 
triển khai Luật Hải 
quan 2014, từng 
bước đáp ứng yêu 
cầu thực hiện thù tục 
hải quan điện tử trên 
hệ thống thông quan 
tự động 
VNACCS/VCIS 

1. Xây dựng Quyêt định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Vụ, Cục thuộc 
Tổng cục Hài quan; 

Quyết định được ban hành. 2016 VụTCCB 
Các đơn vị 
liên quan 

29 

6ễl. Hoạt động 1: 
Triển khai một số 
mô hình tổ chức bộ 
máy mới để đáp ứng 
yêu cầu nghiệp vụ 
triển khai Luật Hải 
quan 2014, từng 
bước đáp ứng yêu 
cầu thực hiện thù tục 
hải quan điện tử trên 
hệ thống thông quan 
tự động 
VNACCS/VCIS 

2. Xây dựng Quyêt định 
chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cẩu tổ 
chức của các Phòng, Chi 
cục và tương đương 
thuộc các đơn vị thuộc và 
trực thuộc Tổng cục Hải 
quan; 

Quyết định được ban hành. 2016 VụTCCB Các đơn vị 
liên quan 
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3. Triền khai mô hình tổ 
chức bộ máy mới cho các 
phòng, Chi cục và tương 
đương thuộc các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Tổng 
cục Hải quan; 

Các hoạt động triển khai. 2016-2017 VụTCCB 
Các đơn vị 
liên quan 

4. Triển khai mô hình tổ 
chức bộ máy mới cho các 
Vụ, Cục thuộc Tổng cục 
Hải quan. 

Các hoạt động triển khai. 2016-2017 Vụ TCCB 
Các đơn vị 
liên quan 

30 

6.2. Hoạt động 2: 
Xây dựng mô hình 
kiến trúc và từng 
bước triển khai cơ 
quan hải quan điện 
tử. 

1. Xây dựng mô hình 
kiến trúc cơ quan hải 
quan điện tử; 

Mô hình. 2016-2017 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

30 

6.2. Hoạt động 2: 
Xây dựng mô hình 
kiến trúc và từng 
bước triển khai cơ 
quan hải quan điện 
tử. 

2. Từng bước thực hiện 
và hoàn thành các cấu 
phần của mô hình kiến 
trúc cơ quan hải quan 
điện tử; 

Các cấu phần được xây 
dựng, hoàn thành. 2017-2018 

Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan 

30 

6.2. Hoạt động 2: 
Xây dựng mô hình 
kiến trúc và từng 
bước triển khai cơ 
quan hải quan điện 
tử. 

3. Tiếp tục rà soát, đánh 
giá hiệu lực, hiệu quả và 
xây dựng mô hình tổ 
chức bộ máy hài quan 
các cấp dựa trên kiến trúc 
cơ quan hải quan điện tử. 

Báo cáo đánh giá. 
2018-2020 

Vụ Tổ chức 
cán bộ 

Các đơn vị 
liên quan 

VIẾ2. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC MỤC TIÊU KHÔNG THUỘC NHIỆM vụ TRỌNG TÂM 
1. Nhóm 1: Các hoạt động triển khai nhằm quản lý nội ngành khoa học, hiệu quả 
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31 

1.1. Hoạt động 1: 
Điện tử hóa báo cáo 
giấy nghiệp vụ; cung 
cấp thông tin nghiệp 
vụ điện tử hỗ trợ 
lãnh đạo các cấp ra 
quyết định về nghiệp 
vụ 

Triển khai dự án xây 
dựng hệ thống thông tin 
hỗ trợ ra quyết định 
nghiệp vụ giai đoạn 1. 

Hệ thống được xây dựng và 
triển khai. 

2015-2019 Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan 

32 

1.2. Hoạt động 2: 
Thực hiện cung cấp 
thông tin tờ khai cho 
các tổ chúc (Bộ, 
ngành, ngân hàng và 
doanh nghiệp) và 
tiếp nhận xử lý thông 
tin từ Tổng cục Thuế 

Triển khai Dự án xây 
dựng cung cấp thông tin 
tờ khai từ các đon vị (Bộ, 
ngành, ngân hàng và 
doanh nghiệp) và tiếp 
nhận xử lý thông tin từ 
Tổng cục Thuế. 

Hệ thống được xây dựng và 
triển khai. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

2. Nhóm 2: Hoạt động đảm bảo về hạ tầng công nghệ thông tin 

2.1. Hoat đông đảm 
bảo về hạ tầng công 
nghệ thông tin bao 
gồm: 

1. Nhiệm vụ mua sắm, 
thay thế hàng năm trang 
bị CNTT thông thường 
cho các dơn vị Hải quan; 

Hoàn thành việc mua sắm. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

33 

2.1. Hoat đông đảm 
bảo về hạ tầng công 
nghệ thông tin bao 
gồm: 

2. Dự án mua thay thế, 
nâng cấp máy chủ, hệ 
thống lưu trữ, hệ thống 
sao lưu và các thiết bị 
chuyên dụng khác cho 
các trung tâm dữ liệu của 
ngành Hải quan; 

Triển khai thành công dự 
án. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

47 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



3. Dự án triển khai hệ 
thống ảo hóa máy trạm 
tại trụ sở Tổng cục và 
cho các Chi cục/Cục Hải 
quan thành phố; 

Triển khai thành công dự 
án. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

4. Dự án triển khai nâng 
cấp nền tảng (platíòrm) 
cho máy chủ và một số 
hệ thống Active 
Directory, Email, hệ 
thống Proxy, Hệ thống 
ứng dụng nghiệp vụ,... 
trên nền tảng của 
Microsoữ cho toàn 
Ngành; 

Triển khai thành công dự 
án. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

5. Xây dựng hệ thống 
đào tạo thử nghiệm cho 
các hệ thống ứng dụng 
CNTT tập trung ngành 
Hải quan; 

Hệ thống đào tạo thử 
nghiệm cho các hệ thống 
ứng dụng CNTT tập trung 
ngành Hải quan được xây 
dựng. 

2017-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

6. Mua sắm trang thiết 
bị dự phòng cho hệ thống 
hải quan một cừa của 
ngành Hải quan; 

Trang thiết bị dự phòng cho 
hệ thống hải quan một cửa 
của ngành Hải quan được 
mua sắm đầy đủ. 

2017-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

7. Đâu tư mua săm nâng 
cao năng lực quản lý, 
giám sát, điều hành 24/7 
và cơ sở vật chất của 
Trung tâm dữ liệu ngành 
Hải quan; 

Hoàn thành việc mua sắm 
nâng cao năng lực quản lý, 
giám sát, điều hành 24/7 và 
cơ sở vật chất của Trung tâm 
dữ liệu ngành Hải quan. 

2017-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 
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8. Nâng cấp hệ thống an 
toàn bảo mật thông tin 
ngành Hải quan; 
9. Mua sẳm thay thề 
nâng cấp thiết bị chuyển 
mạch mạng LAN cho các 
đon vị Hải quan; 

10. Mua sắm thay thế 
trang thiết bị mạng WAN 
ngành Hải quan; 

11. Mua sằm, thay thề 
hàng năm trang bị CNTT 
thông thưòng cho các 
đơn vị Hải quan; 

Hệ thống an toàn bảo mật 
thông tin ngành Hải quan 
được nâng cấp. 
Thiêt bị chuyên mạch mạng 
LAN cho các đon vị Hải 
quan được mua săm thay 
thế. 

Trang thiết bị mạng WAN 
ngành Hải quan được thay 
thế. 

Trang bị CNTT thông 
thường cho các đơn vị Hải 
quan được mua sắm, thay 
thế. 

2016-2020 

2017-2020 

2018-2020 

2016-2020 

Cạc CNTT & 
TKHQ 

Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan 

Các đơn vị 
liên quan 

Cục CNTT & 
TKHQ 

Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan 

Các đơn vị 
liên quan 

12. Mua dịch vụ bảo trì 
phần mềm lớp giữa và 
dịch vụ bảo trì cùa nhà 
sản xuất (bao gồm cả bảo 
hành mở rộng) đối với 
trang thiết bị phần cứng 
tại Trung tâm dữ liệu 
thuộc Cục CNTT & 
Thống kê Hải quan; 

Các dịch vụ được thực hiện. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

13. Mua dịch vụ hỗ trợ 
vận hành, bảo trì hệ 
thống phần mềm ứng 
dụng nghiệp vụ ngành 
Hải quan; 

Các dịch vụ được thực hiện. 2017-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 
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14. Mua dịch vụ bảo trì, 
bảo dưỡng hệ thống điều 
hòa tòa nhà Trung tâm 
dữ liệu; 

Các dịch vụ được thực hiện. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

15. Mua dịch vụ bảo trì, 
bảo dưỡng hệ thống điện 
tòa nhà Trung tâm dữ 
liệu; 

Các dịch vụ được thực hiện. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

16. Thuê kênh truyền hạ 
tầng truyền thông; 

Các dịch vụ được thực hiện. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

17. Mua bản quyền bảo 
mật của toàn Ngành hàng 
năm; 

Các dịch vụ được thực hiện. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

18. Dịch vụ bảo hành 
mở rộng hệ thống điều 
hòa chính xác, bảo trì 
định kỳ hệ thống điều 
hòa chính xác, hệ thống 
UPS tập trung cho 09 
Trung tâm dữ liệu của 09 
Cục Hải quan hàng năm; 

Các dịch vụ được thực hiện. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

19. Thuê dịch vụ đảm 
bảo an ninh, an toàn Hệ 
thống CNTT Hải quan; 

Các dịch vụ được thực hiện. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

20. Mua săm nhỏ lẻ, bảo 
trì, bảo dưỡng của các 
Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố; 

Trang thiết bị. 2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

21. Mua sắm thay thế 
trang thiết bị bảo mật 
ngành Hải quan. 

Trang thiết bị bảo mật 
ngành Hải quan được mua 
sắm, thay thế. 

2018-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 
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3. Nhóm 3: Triển khai kế hoạch phát triển thống kê Hải quan đến 2020 

34 
3.1. Phát triển thống 
kê Hải quan đến 
2020 

1. Hoàn thiện thể chế, 
văn bản hướng dẫn thống 

kê hải quan theo chuẩn 

mực quốc tế; 

Thông tư và các văn bản 
hướng dẫn. 

2016-2020 Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan 

2. Nâng cấp hệ thống 
thống kê hàng hóa xuất 

nhập khẩu để kết nối với 

hệ thống VNACCS/VCIS. 

Hệ thống thống kê hàng hóa 

xuất nhập khẩu để kết nối với 

hệ thống VNACCS/VCIS 
được nâng cấp. 

2015-2017 Cục CNTT & 
TKHQ 

Các đơn vị 
liên quan 

4. Nhóm 4: Thực hiện các yêu cầu về hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cải cách nghiệp vụ 

35 

4.1. Hoạt động 1: 
Tiếp tục đầu tư hệ 
thống trụ sở làm 
việc, trang thiết bị 
hiện đại nhằm phục 
vụ cho công tác quản 
lý hải quan 

1. Quy hoạch hệ thống 
đầu tư xây dựng trụ sở 
làm việc và Địa điểm 
kiểm tra hàng hóa tập 

trung hệ thống Hải quan 

giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện triển khai đầu tư 

xây dựng 189 dự án (gồm 
135 dự án xây dựng mới, 54 
dự án cải tạo mở rộng). 

2016-2020 Cục TVQT 

Các CHQ 
tỉnh, TP và 
các đơn vị 
liên quan 

35 

4.1. Hoạt động 1: 
Tiếp tục đầu tư hệ 
thống trụ sở làm 
việc, trang thiết bị 
hiện đại nhằm phục 
vụ cho công tác quản 
lý hải quan 

2. Đầu tư, trang bị máy 
soi container: 05 máy soi 
container tại Lào cai, 
Lạng sơn, Hải phòng (2 
chiếc), Bình Dương; 

Trang bị 05 máy soi 
container. 

2016-2020 Cục TVQT 

Các CHQ 
tinh, TP và 
các đơn vị 
liên quan 
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3. Đầu tư, trang bị máy 
soi hành lý: 10 máy soi 
hành lý hàng hóa cho 
Cục HQ các tỉnh, tp, (02 
máy soi cho CCHQ sân 
bay Quốc tế TSN; 08 
máy soi cho các tinh/tp 
gồm: Bà Rịa - Vũng 
Tàu, HCM, Thanh Hóa, 
Hà Giang, Đà Nắng (01 
máy), Khánh Hòa (02 
máy); 

10 máy soi hành lỷ được 
trang bị. 

2016-2020 Cục TVQT 

Các CHQ 
tỉnh, TP và 
các đơn vị 
liên quan 

4. Đâu tư, trang bị hệ 
thống camera giám sát: 
tại CCHQCK quốc tế 
Lao Bảo, CCHQCK quốc 
tế Bờ Y, CCHQCK quốc 
tế Hoa Lun; 01 hệ thống 
tại sân bay Đà Nang; 31 
hệ thống tại khu vực thi 
hành công vụ theo Đe án 
camera nhạy cảm; 

Trang bị 35 hệ thống 
camera giám sát hải quan. 

2016-2017 Cục TVQT 

Cục GSQL, 
Các CHQ 
tỉnh, TP và 
các đơn vị 
liên quan 

5. Triển khai việc đàu tư, 
trang bị hệ thống camera 
giám sát hải quan tại các 
địa bàn trọng điểm của 
hệ thống hải quan trên cơ 
sở rà soát thực tế; 

Các trang thiết bị. 2018-2020 Cục TVQT 

Các CHQ 
tỉnh, TP và 
các đơn vị 
liên quan 

52 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

         
      



6. Đâu tư, trang bị hệ 
thống RFID giám sát 
hành lý ký gửi nhập cảnh 
tại nhà ga T2 Nội Bài, 
sân bay Đà Nang, sân 
bay Tân Sơn Nhất; 

03 hệ thống RFID được 
trang bị. 

2016-2020 Cục TVQT 

Các CHQ 
tỉnh, TP và 
các đơn vị 
liên quan 

7. Đầu tư, trang bị 07 ca 
nô cao tốc, 02 tàu cao tốc 
của Tổng cục Hải quan 
cho Cục HQ Bình Định 
(03 cái), Can Thơ (01 
cái), Đồng Tháp (03 ca 
nô). 
02 tàu cho HQ Quảng 
Ninh và Cục ĐTCBL; 

- 07 ca nô, 02 tàu cao tốc 
được trang bị. 2016-2018 Cục TVQT 

Cục 
ĐTCBL, 
Các CHQ 

tỉnh, TP và 
các đơn vị 
liên quan 

8. Đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ cho 
hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành; 

Trụ sở, trang thiết bị. 2016-2020 Cục TVQT 

Cục GSQL, 
Cục HQ 

tỉnh, thành 
phố 

9. Tiếp tục đầu tư Hệ 
thống Seal định vị GPS 
cho các Cục HQ tỉnh, TP 
(sau khi triển khai thí 
điểm tại Hà Nội, Hải 
Phòng, Quảng Ninh); 

Thiết bị GPS. 2017-2020 Cục TVQT 

Cục GSQL, 
Cục CNTT, 

Cục 
ĐTCBL, 

Cục QLRR, 
Các Cục 

HQ tỉnh, TP 

10. Tiếp tục triển khai 
Đe án mã vạch; 

Thiết bị. 2016-2020 Cục TVQT 

Cục GSQL, 
Cục CNTT, 

Các Cục 
HQ tỉnh, TP 
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11. Đầu tư máy móc thiết 
bị cho Cục Kiểm định hải 
quan . 

Trang thiết bị. 2016-2020 Cục TVQT 

Cục Kiêm 
định (Trung 
tâm PTPL), 
các Chi cục 
Kiểm định, 
Trung tâm 

PTPL thuộc 
Cục Kiểm 
định, Nhà 

thầu 

36 

4.2. Hoạt động 2: 
Chuẩn hóa về quy 
trình, quy chế vận 
hành, sử dụng 

1. Rà soát hoàn thiện quy 
trình quản lý tài sản 
công; 

Quy trình quản lý. 2016-2020 Cục TVQT 

Các đơn vị 
thuộc và 

trực thuộc 
TCHQ, các 

CụcHQ 
tỉnh, TP 

36 

4.2. Hoạt động 2: 
Chuẩn hóa về quy 
trình, quy chế vận 
hành, sử dụng 

2. Rà soát hoàn thiện quy 
chế, quy trình vận hành, 
khai thác các hệ thống 
máy móc, trang thiết bị; 

Quy trình vận hành. 2016-2020 Cục TVQT 

Các đơn vị 
thuộc và 

trực thuộc 
TCHQ, các 

Cục HQ 
tỉnh, TP 

36 

4.2. Hoạt động 2: 
Chuẩn hóa về quy 
trình, quy chế vận 
hành, sử dụng 

3. Nâng cao hiệu quả 
công tác đấu thầu mua 
sắm thông qua hệ thống 
các giải pháp; 

- Hệ thống các giải pháp 
được phê duyệt; 
- Tổ chức triển khai. 

2016-2020 Cục TVQT 

Các đơn vị 
thuộc và 

trực thuộc 
TCHQ, các 

Cục HQ 
tỉnh, TP 
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4. Tăng cường hiệu quả 
công tác đầu tư, quản lý 
và sử dụng máy soi 
ngành Hải quan; 

- Hệ thống các giải pháp 
được phê duyệt; 
- Tổ chức triển khai. 

2016-2020 Cục TVQT 

Các đơn vị 
thuộc và 

trực thuộc 
TCHQ, các 

CụcHQ 
tỉnh, TP 

5. Hoàn thiện công tác 
lập, thẩm định, thanh 
quyết toán và triển khai 
thực hiện các dự án đầu 
tư xây dựng trong ngành 
Hải quan; 

- Hệ thống các giải pháp 
được phê duyệt; 
- Tổ chức triển khai. 

2016-2020 Cục TVQT 

Các đơn vị 
thuộc và 

trực thuộc 
TCHQ, các 

Cục HQ 
tỉnh, TP 

6. Nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý kỹ thuật 
khai thác phương tiện 
đường thủy ngành Hải 
quan. 

- Hệ thống các giải pháp 
được phê duyệt; 
- Tổ chức triển khai. 

2016-2020 Cục TVQT 

Các đơn vị 
thuộc và 

trực thuộc 
TCHQ, các 

CụcHQ 
tỉnh, TP 

5. Nhóm 5: Một số hoạt động chính áp dụng phương thức điện tử trong quản lý, điều hành và quản trị nội bộ 

37 

5.1. Hoạt động 1: 
Xây dưng thể chế 
ứng dụng công nghệ 
thông tin trong xử lý 
tự động các giao 

1. Xây dựng các văn bản 
pháp luật đảm bảo đầy đủ 
cơ sở pháp lý triển khai 
ứng dụng công nghệ 
thông tin; 

Cơ sở pháp lý triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

37 
dịch nội bộ trên cơ 
sở hồ sơ, văn bản 
điện tử và thực hiện 
trao đổi thông tin, dữ 
liệu, văn bản điện tử. 

2. Xây dựng đầy đủ quy 
trình, quy chế cho việc 
quản lý, vận hành và phát 
triển các ứng dụng công 
nghệ thông tin; 

Quy trình, quy chê cho việc 
quản lý, vận hành và phát 
triển các ứng dụng công 
nghệ thông tin được ban 
hành. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 
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3. Chuẩn hóa các tiêu 
chí, chuẩn trao đổi dữ 
liệu điện tử với các bên 
liên quan trên cơ sở tuân 
thủ các tiêu chuẩn quốc 
tế (WCO data set...); 

Chuẩn hóa các tiêu chí, 
chuẩn trao đổi dữ liệu điện 
tử với các bên liên quan. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

4. Xây dựng, thống nhất 
chuẩn trao đổi dữ liệu với 
các cơ quan quản lý nhà 
nước liên quan và cung 
cấp chuẩn trao đổi chứng 
từ điện tử cho cộng đồng 
doanh nghiệp thực hiện 
cơ chế một cửa; 

Chuẩn trao đổi dữ liệu với 
các cơ quan quản lý nhà 
nước liên quan và cung cấp 
chuẩn trao đổi chứng từ điện 
tử cho cộng đồng doanh 
nghiệp thực hiện cơ chế một 
cửa được ban hành. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

5. Xây dựng, triển khai 
chính sách đảm bảo an 
ninh, an toàn cho toàn bộ 
hệ thống thông tin ngành 
Hải quan; 

Áp dụng đầy đủ chính sách 
đảm bảo an ninh, an toàn 
cho toàn bộ hệ thống thông 
tin ngành Hải quan. 

2016-2020 
Cục CNTT & 

TKHQ 
Các đơn vị 
liên quan 

38 

5.2. Hoạt động 2: 
Xây dựng và triển 
khai hệ thống quản 
lý văn bản, công việc 
và điều hành điện tử 

1. Khảo sát, đánh giá 
hiện trạng, đề xuất yêu 
cầu nghiệp vụ để phát 
triển hệ thống mới; 

Báo cáo đánh giá; 

2016-2017 Văn phòng 

Cục 
CNTT&TK 

HQ, Ban 
Cải cách, 

hiện đại hóa 
và các đơn 
vị thuộc và 
trực thuộc 

TCHQ 

38 

5.2. Hoạt động 2: 
Xây dựng và triển 
khai hệ thống quản 
lý văn bản, công việc 
và điều hành điện tử 

1. Khảo sát, đánh giá 
hiện trạng, đề xuất yêu 
cầu nghiệp vụ để phát 
triển hệ thống mới; 

Yêu cầu nghiệp vụ. 

2016-2017 Văn phòng 

Cục 
CNTT&TK 

HQ, Ban 
Cải cách, 

hiện đại hóa 
và các đơn 
vị thuộc và 
trực thuộc 

TCHQ 
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2. Xây dựng Hệ thống, 
triển khai diện rộng trong 
ngành Hải quan; 

Hệ thống quản lý văn bản, 
công việc và điều hành điện 
tử. 

2017-2018 
Cục 

CNTT&TKH 
Q 

Văn phòng 
và các đơn 
vị thuộc và 
trực thuộc 

TCHQ 

3. Tổ chức triển khai áp 
dụng hệ thống quản lý 
văn bản, công việc và 
điều hành điện tử. 

Các CBCC ngành Hải quan 
sử dụng thông thạo phần 
mềm. 

2018-2020 
Cục 

CNTT&TKHQ; 

Văn phòng 

Các đơn vị 
thuộc và 

trực thuộc 
TCHQ 

39 

5.3ắ Hoạt động 3: 
Xây dựng và triển 
khai hệ thông chỉ sô 
đánh giá hiệu quả 
công việc của một số 
lĩnh vực nghiệp vụ 
hải quan 

1. Xây dựng và ban hành 
Bộ hệ thống chi số đánh 
giá kết quả công việc 
Giám sát quản lý; 

Hệ thống chỉ số đánh giá 
hiệu quả hoạt động GSQL. 

2016-2017 Ban CCHĐH 

Văn Phòng, 
CNTT, 
TCCB, 
GSQL 

39 

5.3ắ Hoạt động 3: 
Xây dựng và triển 
khai hệ thông chỉ sô 
đánh giá hiệu quả 
công việc của một số 
lĩnh vực nghiệp vụ 
hải quan 

2. Xây dựng và ban hành 
Bộ hệ thống chỉ số đánh 
giá kết quả công việc 
thuế XNK; 

Hệ thống chỉ số đánh giá 
hiệu quả hoạt động Thuế 
XNK. 

2016-2017 Ban CCHĐH 

Văn Phòng, 
CNTT, 
TCCB, 

Thuế XNK 

39 

5.3ắ Hoạt động 3: 
Xây dựng và triển 
khai hệ thông chỉ sô 
đánh giá hiệu quả 
công việc của một số 
lĩnh vực nghiệp vụ 
hải quan 

3. Xây dựng và ban hành 
Bộ hệ thống chỉ số đánh 
giá kết quả công việc 
KTSTQ; 

Hệ thống chi số đánh giá 
hiệu quả hoạt động KTSTQ. 

2017-2018 Ban CCHĐH 

Văn Phòng, 
CNTT, 
TCCB,. 
KTSTQ 

39 

5.3ắ Hoạt động 3: 
Xây dựng và triển 
khai hệ thông chỉ sô 
đánh giá hiệu quả 
công việc của một số 
lĩnh vực nghiệp vụ 
hải quan 

4. Xây dựng và ban hành 
Bộ hệ thống chi số đánh 
giá kết quà công việc 
Quản lý rủi ro; 

Hệ thống chì số đánh giá 
hiệu quả hoạt động QLRR. 2017-2018 Ban CCHĐH 

Vặn Phòng, 
CNTT, 
TCCB, 
QLRR 

39 

5.3ắ Hoạt động 3: 
Xây dựng và triển 
khai hệ thông chỉ sô 
đánh giá hiệu quả 
công việc của một số 
lĩnh vực nghiệp vụ 
hải quan 

5. Xây dựng và ban hành 
Bộ hệ thống chi số đánh 
giá kết quả công việc 
công nghệ thông tin; 

Hệ thống chi số đánh giá 
hiệu quả hoạt động công 
nghệ thông tin. 

2019-2020 Ban CCHĐH 

Văn Phòng, 
CNTT, 
TCCB, 
QLRR 
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6. Xây dựng và ban hành 
Bộ hệ thống chi số đánh 
giá kết quả công việc tài 
vụ quản trị; 

Hệ thống chỉ số đánh giá 
hiệu quả hoạt động TVQT. 2019-2020 Ban CCHĐH 

Văn Phòng, 
CNTT, 
TCCB, 
TVQT 

7. Xây dựng và ban hành 
Bộ hệ thống chỉ số đánh 
giá kết quả công việc 
Cục ĐTCBL; 

Hệ thống chỉ số đánh giá 
hiệu quả hoạt động ĐTCBL. 

2019-2020 Ban CCHĐH 

Văn Phòng, 
CNTT, 
TCCB, 
ĐTCBL 

8. Xây dựng và ban hành 
Bộ hệ thống chỉ số đánh 
giá kết quả công việc 
Trung tầm phân tích, 
phân loại hàng hóa XNK; 

Hệ thống chỉ số đánh giá 
hiệu quà hoạt động Trung 
tâm phân tích, phân loại 
hàng hóa XNK. 

2017-2018 Ban CCHĐH 

Văn Phòng, 
CNTT, 

TCCB, Cục 
Kiểm định 

9. Tổ chức đo thời gian 
giải phóng hàng cấp 
ngành. 

Báo cáo tổng kết kết quà đo 
thời gian giải phóng hàng. 

2016-2020 Ban CCHĐH 

Văn Phòng, 
GSQL, 
QLRR, 
CNTT 

40 

5.4. Hoạt động 4: 
Xây dựng và triển 
khai Hệ thống hỗ trợ 
nâng cao năng lực 
xử lý công việc cho 
cán bộ, công chức 
hải quan. 

1. Xây dựng đề án phát 
triển Hệ thống hỗ trợ 
nâng cao năng lực xử lý 
công việc cho công chức 
Hải quan; 

Đề án 2016-2017 
Ban 

CCCHĐH 

Các đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc 
TCHQ 

40 

5.4. Hoạt động 4: 
Xây dựng và triển 
khai Hệ thống hỗ trợ 
nâng cao năng lực 
xử lý công việc cho 
cán bộ, công chức 
hải quan. 

2. Xây dựng Hệ thống 
CNTT hỗ trợ công chức 
hải quan bao gồm các 
chức năng: cung cấp 
thông tin về tổ chức, quy 

Hệ thổng CNTT hỗ trợ; 2017-2018 
Ban 

CCCHĐH 

Các đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc 
TCHQ 
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trình, nghiệp vụ..., các 
chức năng hỗ trợ công 
chức trong quá trình thực 
thi công vụ, các thông tin 
hỗ trợ lãnh đạo hải quan 
các cấp trong ra các 
quyết định quản lý...; 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

3. ứng dụng Hệ thống 
trong ngành. 

Các khóa tập huấn và hướng 
dẫn sử dụng. 

2018-2020 Ban 
CCCHĐH 

Các đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc 
TCHQ 

41 

5.5. Hoạt động 5: 
ứng dụng công nghệ 
trực tuyến trong giao 
ban, hội thảo, đào 
tạo, tập huấn. 

Triển khai thực hiện giao 
ban, hội thảo, tập huấn 
ứng dụng công nghệ trực 
tuyến; (thuê dịch vụ hội 
nghị trực tuyến). 

Các quy trình. 2016-2020 Văn phòng 

Cục 
CNTT&TK 
Hải quan; 

BQLĐTdự 
án xây dựng 

trụ sở. 

42 

5.6. Hoạt động 6: 
Rà soát, đánh giá, 
nâng cao hiệu quả, 
triển khai mở rộng 
Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001: 
2008 vào hoạt động 
của cơ quan hải quan 

1. Đào tạo, tập huấn nâng 
cao năng lực cho cán bộ 
làm công tác ISO; 

Phối hợp với Viện năng suất 
tổ chức các lớp đào tạo tập 
huẩn liên quan đến công tác 
ISO. 

2016-2020 Văn phòng 
Các đơn vị 
liên quan 

42 

5.6. Hoạt động 6: 
Rà soát, đánh giá, 
nâng cao hiệu quả, 
triển khai mở rộng 
Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001: 
2008 vào hoạt động 
của cơ quan hải quan 

2. Kiểm tra, đánh giá, đề 
xuất việc xây dựng, áp 
dụng, duy trì, mở rộng 
Hệ thống quản lý chất 
lượng ứong các đơn vị 
Hải quan; 

Báo cáo đánh giá, đề xuất. 2016-2017 Văn phòng 

Cục Tài vụ 
- Quản trị; 
Ban Cải 

cách HĐH. 
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các câp 3. Chuẩn hóa lại các nội 
dung đã triển khai; mở 
rộng triển khai hệ thống 
quản lý chất lượng trong 
toàn bộ các công việc 
chính trong các đơn vị 
hải quan; 

Các hoạt động triển khai. 2017-2019 Văn phòng 

Cục Tài vụ 
- Quản trị; 

Ban 
CCHĐHỖ 

các câp 

4. Xây dựng mô hình 
ISO điện tử trong áp 
dụng hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001 -
2008 vào hoạt động của 
cơ quan hải quan các cấp. 

Mô hình được xây dựng. 2020 Văn phòng 

Cục CNTT, 
Ban Cải 

cách HĐH 
và các đơn 
vị liên quan 

43 

5.7. Hoạt động 7: 
Xây dựng đề án quản 
trị Kế hoạch và thực 
hiện quản trị tiến độ, 
lộ trình đề ra cùa Kế 
hoạch sau khi được 
phê duyệt 

1. Xây dựng đề án; 
Đề án quản trị Kế hoạch 
được phê duyệt. 

2016 Ban CCHĐH 

Các đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc 
TCHQ 

43 

5.7. Hoạt động 7: 
Xây dựng đề án quản 
trị Kế hoạch và thực 
hiện quản trị tiến độ, 
lộ trình đề ra cùa Kế 
hoạch sau khi được 
phê duyệt 

2. Triển khai thực hiện đề 
án. 

Quản trị thực hiện kế hoạch. 2017-2020 Ban CCHĐH 

Các đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc 
TCHQ 

44 

5.8 Hoạt động 8: 
Tham mưu Bộ Tài 
chính các nội dung 
Chiến lược phát triển 
hải quan giai đoạn 
2021-2030 

Xây dựng Chiến lược 
phát triển Hải quan giai 
đoạn 2021-2030. 

Chiến lược phát triển hải 
quan giai đoạn 2021-2030. 

2020-2021 Ban CCHĐH 

Bộ Tài 
chính 

Các đơn vị 
thuộc, trực 

thuộc 
TCHQ 

60 tệ  
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